Phương Thị Lực                                                        Trường THCS Vạn Thắng
Ngày soạn :04/9/2023
Ngày dạy: 07/9/2023
Tiết 1+2  BÀI 1:           TỰ HÀO VỀ TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG
                                                        Thời gian thực hiện: (2 tiết)

I. Mục tiêu
1. Về kiến thức:
-  Hiểu được truyền thống tốt đẹp của quê hương là những giá trị tốt đẹp, riêng biệt của mỗi vùng miền, địa phương, được hình thành và khẳng định qua thời gian, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. 
-  Nêu được một số truyền thống văn hoá, truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của quê hương.
- Biết phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của quê hương. Đồng thời biết thực hiện được những việc làm phù hợp để giữ gìn truyền thống  của quê hương.
2. Về năng lực:
- Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận ra được, nêu được một số truyền thống của quê hương. Nhận xét, đánh giá được những việc làm đã thể hiện/ chưa thể hiện giữ gìn truyền thống quê hương.
- Năng lực phát triển bản thân: Thực hiện được những việc làm để giữ gìn truyền thống quê hương.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết xác định công việc, biết sử dụng ngôn ngữ, hợp tác theo nhóm thảo luận về nội dung bài học, biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp với các bạn.
3. Về phẩm chất: 
- Yêu nước: Có ý thức tìm hiểu truyền thống của quê hương; tích cực học tập, rèn luyện để phát huy truyền thống của quê hương.
- Trách nhiệm:  Có ý thức khi tham gia các sinh hoạt cộng đồng, lễ hội tại địa phương; không đồng tình với những hành vi không phù hợp  với nếp  sống văn hoá và quy định ở nơi công cộng; Phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của quê hương.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Thiết bị: Giấy A0, A4, bút dạ, nam châm, máy tính, tivi
- Học liệu: Tranh vẽ, Video học liệu điện tử, phiếu học tập.
III. Tiến trình dạy học.
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                      HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG (Mở đầu) 
a. Mục tiêu  
 	HS bước đầu huy động được kiến thức, hiểu biết, kinh nghiệm của mình để tìm ra những từ và cụm từ nói về truyền thống của quê hương.  
b. Tổ chức thực hiện 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	GV giới thiệu trò chơi “Khám phá ô chữ”, SGK trang 5, chia lớp thành 4 đội 
[image: ] 
GV: Giao nhiệm vụ cho các đội 
Trong thời gian 3 phút, ghép các chữ cái đứng liền nhau trong ô chữ thành các từ/cụm từ có nghĩa và viết nhanh ra giấy.  
Hết thời gian, đội nào viết được nhiều từ cụm/ từ có nghĩa sẽ là đội thắng cuộc.  
GV quan sát HS thực hiện trò chơi 
 GV gọi các nhóm trình bày kết quả. 
GV chọn đội có kết quả tốt nhất trình bày cảm nhận khi là đội thắng cuộc và bí quyết để tìm được nhiều câu trả lời đúng.  
GV tiếp tục hỏi: Trong số những từ tìm được, từ nào thể hiện truyền thống quê hương? Hãy nói những điều em biết về truyền thống đỏ  GV kết luận: Trong số những từ/cụm từ tìm được, có những từ nói về truyền thống tốt đẹp của quê hương. Vậy quê hương em có những truyền thống tốt đẹp nào? Làm thế nào để giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp đó? Chúng ta sẽ giải quyết những câu hỏi này ở các hoạt động tiếp theo.  
	







HS thực hiện trò chơi: 
Mỗi đội cử 1 Hs làm thư kí ghi nhanh các từ đồng đội tìm được  
Sản phẩm: Các từ tìm được: yêu nước, kiên cường, lạc quan, giản dị, hiếu thảo, hiếu học, an nhàn, quê hương em, truyền thống, cần cù, trung thực, dũng cảm,...  

Đại diện các nhóm trình bày kết quả. 
 
 
 
HS trả lời các câu hỏi (2 - 3 HS). 


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu một số truyền thống tốt đẹp của quê hương
a. Mục tiêu  
 HS biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh để trình bày thông tin, ý tưởng và thảo luận nhằm giới thiệu được một số truyền thống văn hoá, truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của quê hương mình. 
b. Tổ chức thực hiện  
	GV yêu cầu HS quan sát các tranh trong SGK trang 5,6 làm việc nhóm (6 nhóm) 
(GV có thể sưu tầm các hình ảnh khác phù hợp với địa phương),  
GV giao nhiệm vụ cho HS: Quan sát các hình ảnh trong SGK trang 5, 6 
+ Thảo luận theo nhóm 3 câu hỏi trong SGK.
+ Ghi vào giấy câu trả lời cho từng câu hỏi.
GV quan sát HS thực hiện nhiệm vụ, phát hiện nhóm khi thảo luận có nhiều ý kiến trái chiều, phát hiện có kết quả không không giống nhau.
GV gọi học sinh báo cáo kết quả.  
GV tiếp tục nêu câu hỏi mở rộng:  
? Ngoài những truyền thống vừa tìm được, em còn biết đến những truyền thống tốt đẹp nào của quê hương mình?  
- GV mời 1 – 3 HS đứng tại chỗ trả lời nhanh các câu hỏi, GV ghi nhanh câu trả lời lên bảng và gợi ý cho HS thảo luận về những truyền thông vừa kể thêm. 
? Câu hỏi mở rộng Nhận xét những truyền thống sau: Ma chay cưới hỏi linh đình, thách cưới, cờ bạc, rượu chè; thanh niên đua đòi ăn chơi… 


GV dựa vào sản phẩm và kết quả thảo luận của HS để nhận xét, đánh giá quá trình HS thực hiện nhiệm vụ.
Hướng dẫn HS kết luận ghi kết vào vở theo SGK trang 6.  
	- Trao đổi, thảo luận nhóm.


- Ghi câu trả lời đã thống nhất vào giấy.  Sản phẩm:  
a. Hình 1: Truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm;  
Hinh 2: Truyền thống đoàn kết, chia sẻ  
Hình 3: Cần cù lao động;  
Hình 4: Truyền thống tổn sư trọng đạo;  
Hình 5, 6: Các truyền thống văn hoá.
b. Những truyền thống này được biểu hiện cụ thể ở quê hương.  
Ví dụ:  
- Truyền thống yêu nước gắn với những di tích của quê hương,  
- Cần cù lao động thể hiện ở sự phát triển của các ngành nghề, làng nghề ở quê hương;  
- Truyền thống văn hoá thể hiện ở các lễ hội, phong tục, loại hình nghệ thuật,...  
HS nói được từng truyền thống tốt đẹp của quê hương mình.  
- Là những biểu hiện lạc hậu, sai trái, vi phạm pháp luật. Những biểu hiện này sẽ gây ra những hậu quả xấu ảnh hưởng đến xã hội. Chúng ta cần loại bỏ.
c. Truyền thống tốt đẹp của quê hương là những giá trị tốt đẹp, riêng biệt của mỗi vùng, miền, địa phương được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.  
- Hs các nhóm trả lời 
- HS khác theo dõi câu trả của từng nhóm, lắng nghe, nhận xét 
- HS nhận xét (sử dụng kĩ thuật 321) thảo luận theo lớp những nội dung chưa thống nhất giữa các nhóm. (nếu có) 


Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu về giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương  
a. Mục tiêu  
- HS đồng tình, ủng hộ những việc làm giữ gìn truyền thống tốt đẹp của quê hương;        - Biết cách bày tỏ thái độ phê phán với những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của quê hương.  
b. Tổ chức thực hiện  
	- GV yêu cầu HS đọc thông tin và các trường hợp SGK trang 6, 7 và giao nhiệm vụ cho HS thực hiện những nội dung sau: 
+ Đọc thông tin trong SGK trang 6 để xác định những truyền thống tốt đẹp được thể hiện và ý nghĩa của những truyền thông đó (ghi câu vào giấy).  
+ Đọc các trường hợp 1, 2, 3 và trả lời 3 câu hỏi trong SGK trang 7.  
+ Làm việc theo nhóm:  
(Nêu được cách thể hiện sự đồng tình, ủng hộ những việc làm giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương và cách bày tỏ thái độ không đồng tình, phê phản những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của quê hương)

GV quan sát HS làm việc, động viên những nhóm có hoạt động tốt, HS thảo luận có nhiều ý tưởng hay và giúp đỡ nhóm thực hiện chưa tốt 
GV yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.  
 
 

GV dựa vào kết quả thảo luận để bổ sung, phân tích thêm những hành động, việc làm HS cần thực hiện  
Hướng dẫn HS kết luận theo SGK trang 7

	- HS thực hiện nhiệm vụ: ghi ý kiến cá nhân vào giấy  Sản phẩm:  


- Thông tin: Truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, yêu thương con người, cảm thông chia sẻ,... giúp người dân vượt qua khó khăn để chống lại thiên tai, dịch bệnh,...  
- Các trường hợp:
a. Vân và Hùng đã giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương: có nhiều di tích lịch sử, lễ hội, hiếu học... 
- Bằng những hành động cụ thể như: tích cực, chủ động tìm hiểu và giới thiệu về truyền thông quê hương, tôn trọng và biết ơn người có công; tham gia các hoạt động nhân đạo, thiện nguyện, giúp đỡ những người gặp khó khăn,...  
b. Không đồng ý với anh Q, vì 
anh có thái độ và hành động gây tổn hại đến truyền thống tốt đẹp của quê hương: như phủ nhận giá trị văn hoá, loại hình nghệ thuật của quê hương; ngăn cản người khác thực hiện việc giữ gìn truyền thông quê hương,...  
c. Những việc em có thể làm:  
+ Siêng năng, kiên trì trong học tập, rèn luyện, đoàn kết giúp đỡ nhau 
+ Tích cực tìm hiểu về truyền thống  
+ Ủng hộ những việc làm giữ gìn truyền thông quê hương,  
+ Chủ động, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện,..  
+ Tuyên truyền, quảng bá về truyền thống quê hương;...  
- HS các nhóm báo cáo kết quả 
- HS các nhóm khác quan sát, lắng nghe và nhận xét.  


Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu
- Tự thực hiện và giúp đỡ bạn bè thực hiện được một số hoạt động giữ gìn truyền thống
tốt đẹp của quê hương.
- Có ý thức tìm hiểu về truyền thống của quê hương.
-Quan tâm và tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn truyền thống quê hương.
- Tôn trọng và chấp hành nghiêm túc nội quy khi tham gia các sinh hoạt cộng đồng, lễ
hội tại địa phương.
b. Tổ chức thực hiện
- GV phát Phiếu bài tập và giao nhiệm vụ cho HS theo nội dung sau:
+ Thảo luận cặp đôi để hoàn thành Phiếu bài tập (sử dụng các bài luyện tập 1, 2, 3 trong
SGK trang 8).
- HS thực hiện nhiệm vụ: Trao đổi nhóm đôi để hoàn thành phiếu bài tập.
- GV quan sát HS làm việc
Sản phẩm: Hoàn thành phiếu bài tập.
Bài 1/SGK trang 8. Hãy liệt kê những truyền thống tốt đẹp của quê hương vào cột 1 và
những việc cần làm để giữ gìn, phát huy truyền thống đó vào cột 2.

	Tên truyền thống 
	Những việc cần làm

	Yêu nước, đoàn kết 
	- Có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường.
- Yêu thương, đoàn kết giúp đỡ mọi người
- Giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn
- Hiến máu nhân đạo,...



	Cần cù, sáng tạo trong
lao động
	- Chăm chỉ lao động, sáng tạo, sản xuất
- Sáng tạo các phương tiện máy móc hiện đại áp dụng vào sản xuất để đạt năng suất cao.

	Tôn sư trọng đạo, hiếu
học
	- Chăm chỉ tích cực học tập và rèn luyện
- Tôn trọng yêu quý thầy cô giáo

	Các loại hình nghệ
thuật dân gian, nghề
truyền thống
	- Tham gia các hoạt động giữ gìn và phát triển các loại hình
văn hóa nghệ thuật truyền thống
- Tham gia các câu lạc bộ nhạc cụ dân gian,...


Bài 2/SGK trang 8. Em đồng tình hay không đồng tình với thái độ, việc làm nào dưới
đây? Vì sao?
	Nội dung 
	Đồng ý
	Không
đồng ý 
	Giải thích

	A. Giữ gìn mọi phong tục, tập
quán, thói quen của quê hương 
	X
	Hiểu biết hơn về truyền thống để có cách giữ gìn.
	

	B. Giới thiệu với mọi người về lễ
hội truyền thống của quê mình. 
	X
	Thể hiện niềm tự hào để ai cũng biết đến quê hương mình. 
	

	C. Không quan tâm đến truyền
thống tốt đẹp của những vùng miền địa phương khác.
	X
	Hành động đi ngược với giữ gìn truyền thống.
	

	D. Tích cực học tập và tham gia
các hoạt động nhân đạo, từ thiện. 
	X
	Trách nhi thống quê hương. ệm phát huy truyền
	

	E. Giữ gìn và bảo vệ môi trường ở nhà, ở trường và nơi công cộng 
	X
	Góp ph thêm tươi đ ần làm cho quê ẹp. hương
	


Bài tập 3/SGK trang 8:
a. Nhận xét suy nghĩ của S:
- Suy nghĩ của S là đúng đắn (đã thể hiện được niềm tự hào của bản thân và truyền thống
quê hương)
- Ủng hộ và đồng tình với S
b. Nếu là S, em sẽ nói với anh trai mình:
Khuyên anh và giải thích để anh hiểu:
- Phong trào “Ba sẵn sàng” là phong trào thể hiện tinh thần sẵn sàng khi Tổ quốc cần dù
trong thời chiến hay thời bình của người dân.
- Nhận được lệnh gọi nhập ngũ anh nên vui mừng vì thực hiện được điều đó là anh đang
góp sức lực nhỏ bé của mình vào việc bảo vệ Tổ Quốc và thể hiện được truyền thống yêu
nước của mình. Vì vậy, anh đừng do dự mà nên sẵn sàng nhập ngũ, cố gắng rèn luyện để
phục vụ đất nước.
4. Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu:
- Lập kế hoạch thực hiện một việc làm giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê
hương
b. Tổ chức thực hiện
GV hướng dẫn học sinh thông qua hệ thống câu hỏi:
1. Em hãy viết một thông điệp thể hiện niềm tự hào về truyền thống tốt đẹp của quê hương em và chia sẻ trước lớp.
2. Em hãy cùng bạn thiết kế tập san về chủ đề " Tự hào truyền thống quê hương"
Các thành viên trong nhóm trao đổi, thống nhất nội dung, hình thức thực hiện nhiệm vụ.
- Yêu cầu HS lên trình bày, tham gia hoạt động nhóm tích cực.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần); giúp đỡ, gợi ý học sinh trong tình huống sắm
vai.
Vận dụng 1:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện Vận dụng 1 tại lớp với nội dung:
+ Mỗi HS viết vào giấy 1 thông điệp thể hiện niềm tự hào về truyền thống quê hương
mình (cần cù, sáng tạo, yêu nước… của người dân quê hương mình)
+ Tổ chức cho HS thuyết trình trước lớp.
Sản phẩm: Thông điệp và bài thuyết trình theo thông điệp.
GV tổ chức cho HS bình chọn ra khoảng 5 – 7 thông điệp hay và ấn tượng.
Vận dụng 2:
- GV hướng dẫn HS lập kế hoạch thiết kế tập san thực hiện theo kế hoạch ở nhà với các
công việc cụ thể như sau:
+ Lập kế hoạch; Tạo nhóm, thống nhất ý tưởng (tên tập san, hình thức và bố cục trình
bày), liệt kê các công việc cần làm (sưu tầm tư liệu, hình ảnh,...); phân công nhiệm vụ
cho các thành viên và thời gian hoàn thành.
+ Thực hiện:
- Thiết kế tập san
- HS thực hiện theo kế hoạch đã lập.
GV theo dõi, động viên, hỗ trợ trong quá trình HS thực hiện nhiệm vụ.
Sản phẩm: kết quả của các thành viên;
- HS chia sẻ kết quả về quá trình thực hiện kế hoạch với các bạn trong lớp
- GV tổ chức giới thiệu, bình chọn tập san có nội dung, hình thức, chủ để đạt được yêu cầu.
GV: dựa vào sản phẩm và kết quả học tập của Hs, đưa ra kết luận:
GV tổng kết nội dung bài học và hướng dẫn HS tự đánh giá sau bài học.
* HDVN
- Bài đã học: + Học bài, hoàn thành vở bài tập.
                     + Sưu tầm tranh ảnh những di sản văn hoá của quê hương, đất nước
- Bài sắp học: + Đọc, soạn trước bài 2:
	
	                 + Tìm hiểu những di sản văn hoá
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Ngày soạn: 17/9/2023
Ngày dạy: 21/9/2023
Tiết 3+4+5                              BÀI 2:  BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA
                                                           Thời lượng thực hiện: 3  tiết
I. MỤC TIÊU: 
1. Về kiến thức:
- Nêu được khái niệm di sản văn hóa và một số loại di sản văn hóa của Việt Nam.
- Giải thích được ý nghĩa của di sản văn hóa đối với con người và xã hội.
- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với việc bảo vệ di sản văn hóa.
- Nhận biết được trách nhiệm của học sinh trong việc bảo tồn di sản văn hóa.
- Liệt kê được các hành vi vi phạm pháp luật về bảo tồn di sản văn hóa và cách đấu tranh, ngăn chặn các hành vi đó.
- Thực hiện được một số việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để góp phần bản vệ di sản văn hóa.
2. Về năng lực:
Học sinh được phát triển các năng lực:
- Tự chủ và tự học: Vận dụng được một cách linh hoạt những kiến thức, kĩ năng đã học hoặc kinh nghiệm đã có để giải quyết vấn đề trong những tình huống bảo vệ di sản văn hóa.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết xác định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới; biết phân tích, tóm tắt những thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau. 
3. Về phẩm chất:
- Trung thực: Mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình, phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về bảo tồn di sản văn hóa và cách đấu tranh; ngăn chặn các hành vi đó.
- Yêu nước: Có ý thức bảo vệ các di sản văn hoá, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị của di sản văn hoá.
- Trách nhiệm: Tự kiểm soát, đánh giá những quy định của tập thể, chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng, đất nước.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Thiết bị dạy học: máy tính, máy chiếu.
2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập Giáo dục công dân 7, tư liệu báo chí, thông tin, bảng nhóm, giấy Ao, tranh ảnh, bút dạ.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
	Tiết
	Mở đầu
	Khám phá
	Luyện tập
	Vận dụng 2

	1
	
	1
	1
	1

	2
	
	2
	2,3
	2

	3
	
	3,4
	4,5
	


HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG (Mở đầu)
a. Mục tiêu: 
- Tạo hứng thú và tâm thế cho bài học.
- Giúp HS huy động được kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm của bản thân về các vấn đề liên quan đến di sản văn hóa
   b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	GV giới thiệu trò chơi “Tiếp sức đồng đội”.
- Trả lời câu hỏi: Em hãy liệt kê những địa điểm du lịch mà em biết.
Gv chia lớp thành 2 đội, mỗi đội 5 HS.
GV: Giao nhiệm vụ cho các đội:
Luật chơi:
- Mỗi đội cử 5 bạn lên bảng xếp mỗi nhóm thành 1 hàng
- Khi GV nói bắt đầu thì lần lượt từng thành viên thứ nhất của mỗi nhóm lên ghi 1 đáp án. Khi khi xong chạy về cuối hàng để bạn thứ 2 lên…
- Thời gian 3 phút. Khi kết thúc trò chơi, đội nào viết được đúng nhiều đáp án thì chiến thắng.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
GV: nhận xét tinh thần chơi của các đội, đánh giá, chốt vấn đề và giới thiệu chủ đề bài học.
GV kết nối vào bài:
Trong các địa điểm du lịch các em kể có những địa điểm là di sản văn hóa. Vậy di sản văn hóa là gì, có những loại di sản văn hóa nào, ý nghĩa của di sản văn hóa đối với con người và xã hội là gì? Để trả lời những câu hỏi này, mời các em cùng đến với bài học ngày hôm nay
	










- HS thực hiện trò chơi
Mỗi đội cử đại diện 5 bạn lên chơi
- Sản phẩm:
Kết quả của 2 đội ghi trên bảng.



                            HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Nhiệm vụ 1: Di sản văn hóa là gì?
a. Mục tiêu: 
- Nêu được khái niệm thế nào là di sản văn hóa
- Kể tên, nhận biết được 1 số di sản văn hóa
b. Tổ chức thực hiện:
	* Gv yêu cầu học sinh quan sát 6 bức tranh trong SGK T9,10.
Gv phát phiếu học tập cá nhân, yêu cầu các em suy nghĩ và trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập.
1. Em hãy cho biết tên của di sản gắn với từng hình ảnh trên và những đặc điểm chung của các hình ảnh đó.
2. Em hiểu thế nào là di sản văn hóa?





- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
- GV gọi 6 hs trả lời 6 bức tranh trong phiếu học tập.
- Gọi các học sinh khác nhận xét câu trả lời.







GV tiếp tục nêu câu hỏi mở rộng:
? Ngoài những di sản trên em còn biết đến những di sản nào khác? Ở địa phương em có di sản văn hóa nào?
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề.
	



- HS thực hiện nhiệm vụ.
+ HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập.
+ Học sinh hình thành kĩ năng khai thác thông tin, tranh ảnh, trả lời câu hỏi.
- Sản phẩm
H1: Chùa một cột
H2: Phố cổ Hội An
H3: Khu di tích Mỹ Sơn
H4: Đờn ca tài tử Nam Bộ
H5: Hát then.
H6: Hát bài tròi.
* Nhận xét
Di sản văn hóa là sản phẩm vật chất và tinh thần có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học được lưu truyền từ đời này sang đời khác.
- Hs các nhóm trả lời 
- HS khác theo dõi câu trả của từng nhóm, lắng nghe, nhận xét 
- HS nhận xét (sử dụng kĩ thuật 321) thảo luận theo lớp những nội dung chưa thống nhất giữa các nhóm. (nếu có)
* Các di sản khác:
- Vịnh Hạ Long.
- Phong Nha Kẻ Bàng.
- Quan học Bắc Ninh
- Ở địa phương có Lễ hội cướp kén…
- Hs trả lời 
- HS khác theo dõi câu trả nhận xét 


Nhiệm vụ 2: Phân loại di sản văn hóa
a. Mục tiêu: - Giúp HS biết phân loại được các di sản văn hóa, hình thành kĩ năng khai thác thông tin, tranh ảnh, trả lời câu hỏi..
b. Tổ chức thực hiện:
	* Gv yêu cầu học sinh đọc ngữ liệu trong SGK T10 và trả lời các câu hỏi vào phiếu học tập theo nhóm.
Giáo viên giao nhiệm vụ
- Chỉ ra sự khác biệt giữa các di sản văn hóa trong các sự kiện trên?
- Theo em, di sản văn hóa có thể được chia thành những loại nào? Em hãy chia sẻ hiểu biết của em về các loại di sản văn hóa đó?

- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.






- GV gọi HS báo cáo kết quả.

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề.
* Gv yêu cầu học sinh đọc ngữ liệu trong SGK T11 và quan sát 4 bức tranh và trả lời  câu hỏi 
- Dựa vào thông tin trên, em hãy quan sát các hình ảnh và cho biết di sản văn hóa nào là: Di tích lịch sử, Danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật quốc gia, di sản văn hóa phi vật thể. Giải thích vì sao?



- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.

- GV gọi 1 HS trình bày
- Gọi các học sinh khác nhận xét câu trả lời.
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề ghi SGK T11.
	- HS thực hiện nhiệm vụ:
+ Học sinh làm việc theo nhóm, suy nghĩ, trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập.
- Sản phẩm: 
* Sự kiện: Di sản văn hóa bao gồm 2 loại:
+ DSVH vật thể: là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, bao gồm các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. VD: Khu di tích Mỹ Sơn, phố cổ Hội An…
+ DSVH phi vật thể: là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá nhân, vật thể và không gian văn hóa liên quan, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng, không ngừng được tái tạo và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn các hình thức khác. VD: Hát Xoan – Phú Thọ, Đờn ca tài tử Nam Bộ…
- HS trả lời 
- HS khác theo dõi câu trả của các bạn, lắng nghe, nhận xét 
- HS thực hiện nhiệm vụ:
Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời các câu hỏi.
- Sản phẩm:
+ Di tích lịch sử văn hoá là công trình xây dựng, địa điểm và các di vật cổ vật, bảo vật quốc gia. có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học.
+ Danh lam thắng cảnh: là cảnh quan thiên nhiên hoặc địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc có giá trị lịch sử thẩm mĩ, khoa học. 
+ Di vật là hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học.
+ Cổ vật là hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, khoa học có từ một trăm năm tuổi trở lên.
+ Bảo vật quốc gia là hiện vật được lưu truyền lại có giá trị đặc biệt quý hiếm, tiêu biểu của đất nước về lịch sử, văn hóa, khoa học.
- HS trả lời 
- HS khác theo dõi câu trả của từng nhóm, lắng nghe, nhận xét 


Nhiệm vụ 3. Ý nghĩa của di sản văn hóa đối với con người và xã hội
a. Mục tiêu: 
- Nêu được ý nghĩa của di sản văn hóa đối với con người và xã hội
b. Tổ chức thực hiện:
	* GV yêu cầu học sinh đọc thông tin Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam vì sự phát triển bền vững  trong SGK T12 và trả lời câu hỏi vào giấy A0.
- GV chia lớp thành 6 nhóm và phát giấy A0
- Hình thức thảo luận nhóm
- Kĩ thuật: Khăn phủ bản.
 Câu hỏi
- Theo em thông tin trên đã cho thấy di sản văn hóa có ý nghĩa như thế nào đối với con người và xã hội ?
- Em hãy chia sẻ thêm những hiểu biết của mình về ý nghĩa của di sản văn hóa?
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
- GV gọi 1 nhóm lên bảng trình bày
- Gọi các học sinh nhóm khác nhận xét câu trả lời.

GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề ghi SGK T12.
	




HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc nhóm trong thời gian 5 phút, suy nghĩ, trả lời các câu hỏi vào giấy A0.
- Học sinh hình thành kĩ năng khai thác thông tin từ ngữ liệu, năng lực làm việc nhóm
Sản phẩm
- Di sản văn hóa là tài sản, niềm tự hào của dân tộc, thể hiện lịch sử, sự sáng tạo và bản sắc dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm cơ sở cho thế hệ sau phát huy và phát triển.
- Di sản văn hóa góp phần phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, làm phong phú kho tàng di sản văn hóa nhân loại.
HS đại diện nhóm trình bày kết quả. 
- HS khác theo dõi câu trả của từng nhóm, lắng nghe, nhận xét.  


Nhiệm vụ 4 Quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với việc bảo vệ di sản văn hóa.
a. Mục tiêu: 
- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với việc bảo vệ di sản văn hóa.
- Liệt kê được các hành vi vi phạm pháp luật về bảo tồn di sản văn hóa và cách đấu tranh, ngăn chặn các hành vi đó.
b. Tổ chức thực hiện:
	- GV giao nhiệm vụ cho HS 
- GV yêu cầu học sinh đọc thông tin Luật Di sản văn hóa năm 2021  trong SGK T12,13 và quan sát 5 hình ảnh trả lời câu hỏi 
- Hình thức hoạt động theo cặp.
Câu hỏi
- Căn cứ vào những quy định của pháp luật trong thông tin, em hãy nhận xét việc làm, hành động của các tổ chức, cá nhân trong các hình ảnh trên?
- Trước những hành vi vi pạm quy định của pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa, em cần thể hiện thái độ và hành động như thế nào?
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.










- GV gọi 1 HS lên bảng trình bày
- Gọi các học sinh khác nhận xét câu trả lời.
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề ghi SGK T13.
	
HS thực hiện nhiệm vụ.
- Học sinh làm việc theo cặp trong thời gian 5 phút, suy nghĩ, trả lời các câu hỏi 
- Học sinh hình thành kĩ năng khai thác thông tin từ ngữ liệu, tranh ảnh, năng lực làm việc theo cặp
Sản phẩm
Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với việc bảo vệ DSVH:
- Tôn trọng, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá;
- Thông báo kịp thời địa điểm phát hiện di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh; giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do mình tìm được cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi gần nhất;
- Ngăn chặn hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi sai lệch, phá hoại, chiếm đoạt, sử dụng trái phép di sản văn hoá; hoặc thấy di sản văn hoá có nguy cơ bị làm sai lệch giá trị, bị huỷ hoại, bị mất.
- Thực hiện các biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá
- Chuyển giao di sản văn hóa cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp không có đủ điều kiện và khả năng bảo vệ và phát huy giá trị.
HS trình bày kết quả. 
- HS khác theo dõi câu trả lắng nghe, nhận xét.  


		HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: 
- HS được luyện tập, củng cố kiến thức, kĩ năng đã được hình thành trong phần “Khám phá”, thực hành làm bài tập và xử lí các tình huống cụ thể.
b. Tổ chức thực hiện:
- GV hướng dẫn học sinh làm bài tập trong bài tập trong sách giáo khoa thông qua hệ thông câu hỏi, phiếu bài tập, trò chơi…..
- Gv chia nhóm, để các nhóm suy nghĩ, phân tích tình huống, đưa ra các cách giải quyết cho tình huống và tiến hành sắm vai.
HS thực hiện nhiệm vụ: 
- Học sinh hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm để trả lời các câu hỏi ở bài tập 1,2,3,4,5 và hoàn thành phiếu bài tập ở bài tập 2 SGK (Tr 15).
- Trao đổi nhóm đôi để hoàn thành phiếu bài tập.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, hỗ trợ gợi ý nếu cần.
Sản phẩm: Hoàn thành bài tập.
Bài 1 sgk/T14: Theo em, những giá trị văn hóa nào dưới đây đã được công nhận là di sản văn hóa?
A. Nhã nhạc cung đình Huế (Thừa Thiên Huế)
B. Hội Gióng đền Phù Đổng và đền Sóc (Hà Nội)
C. Công trình thủy điện Yaly (Gia Lai)
D. Khu di tích văn hóa Óc Eo (An Giang)
E. Bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng)
Đáp án: A,C,D
Bài 2 sgk/T15


	Di tích lịch sử văn hóa:
	Danh lam thắng cảnh:
	- Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
	Di sản văn hóa phi vật thể:

	- Địa đạo Củ Chi.

	- Khu du lịch Tràng An
	- Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm
	- Nhã nhạc cung đình Huế.

	- Hoàng Thành Thăng Long
	- Động Phong Nha, Bàu Trắng
	
	- Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

	
	- Bàu Trắng
	
	- Lễ cấp sắc của người Dao Tiền.

	
	
	
	- Lễ hội Ada Koonh của người Pa Kô.

	
	
	
	- Nghề gốm Thanh Hà.

	
	
	
	- Truyện Kiều.

	
	
	
	- Lễ hội đua thuyền đình Bình Thủy.


Bài 3 sgk/T15
a, Em đồng ý hay không đồng ý với những việc làm trên? Vì sao?
b, Nếu gặp những người đang viết, vẽ như vậy, em có thể nói gì với họ?
a) Em không đồng ý với những việc làm trên.
Bởi vì những hành động viết, vẽ bậy, khắc chữ lên trên các công trình di tích lịch sử chính là hành vi phá hoại, xâm hại đến các di tích lịch sử đó, gây mất mĩ quan, làm hư hại công trình.
b) Nếu bắt gặp những người đang viết vẽ lên các công trình di tích lịch sử, em sẽ khuyên họ không nên làm như vậy, có rất nhiều cách khác để có thể ghi lại dấu ấn và kỉ niệm khi đến tham quan di tích lịch sử như chụp ảnh, mua quà lưu niệm,... thay vì khắc chữ, viết, vẽ vì làm như thế là đang góp phần phá hoại, làm hư tổn và gây mất cảnh quan ở khu du tích.
Bài 4 sgk/T15
Giả sử trong quá trình đào móng xây nhà, bố em phát hiện có cổ vật không rõ nguồn gốc từ đâu. Em sẽ khuyên bố làm gì? Vì sao?
- Em sẽ khuyên bố rằng hãy mang cổ vật đó giao nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết. Bởi vì nếu như giữ lại cổ vật đó trong nhà hoặc đem đi bán đều là hành vi vi phạm pháp luật.
Bài 5 sgk/T15
- Em hãy kể tên 1 số di sản văn hóa ở địa phương?
- Em đã làm gì để góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa đó?
* Một số di sản văn hóa ở địa phương em (Hà Nội) là
- Làng cổ Đường Lâm. 
- Chùa 1 cột 
- Lễ Hội cướp kén xã nhà Tản Hồng.
* Em đã làm những việc để góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát uy những di sản văn hóa này là:
 + giữ gìn sạch sẽ các di sản văn hóa, địa phương.
+ đi tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử, di sản văn hóa
+ không vứt rác bừa bãi
+ tố giác kẻ gian ăn cắp các cổ vật di vật
+ tham gia các lễ hội truyền thống.	
	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: 
- HS vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống
- Hướng dẫn học sinh tìm tòi mở rộng sưu tầm thêm kiến thức liên quan đến nội dung bài học.
d. Tổ chức thực hiện:
- GV hướng dẫn học sinh thông qua hệ thông câu hỏi hoạt động dự án, làm tập san, xây dựng kế hoạch.
1. Hoạt động dự án làm tập san
Em hãy sưu tầm tranh ảnh, tư liệu có nội dung về các di sản văn hóa thế giới Việt Nam để xây dựng thành tập san trình bày tại lớp
2. Lập kế hoạch
Em hãy cùng bạn xây dựng kế hoạch chăm sóc di tích, danh lam thắng cảnh ở địa phương và thực hiện theo kế hoạch đã xây dựng
- Gv hướng dẫn hs thực hiện các nhiệm vụ này ở nhà nếu thời gian trên lớp không đủ, học sinh hoàn thành bài và nộp vào buổi sau.
- GV có thể đưa ra một vài gợi ý giúp hs hình dung được các nội dung cần thực hiện 
HS thực hiện nhiệm vụ.
- Với hoạt động dự án làm tập san: HS nghe hướng dẫn, chuẩn bị.
- Với hoạt động viết lập kế hoạch, các em có thể làm việc nhóm, cùng liệt kê các hoạt động
- Trình bày ý tưởng, phân công thư kí, báo cáo, thống nhất thời gian hoàn thành nhiệm vụ...
GV: Yêu cầu HS báo cáo kết quả và thảo luận
- Yêu cầu HS lên trình bày, tham gia hoạt động nhóm tích cực vào buổi sau (nếu không còn thời gian).
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS: - Trình bày kết quả làm việc cá nhân (kế hoạch).
+ Với hoạt động nhóm: trao đổi, lắng nghe, nghiên cứu, trình bày nếu còn thời gian.
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
- GV sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
- GV tổng kết nội dung bài học và hướng dẫn HS tự đánh giá sau bài học.
* HDVN
- Bài đã học: + Học bài, hoàn thành vở bài tập.
                     + Lập bảng danh sách các di sản văn hóa của VN được UNETCO công nhận di sản văn hóa thé giới.
- Bài sắp học: + Đọc, soạn trước bài 3: Quan tâm, cảm thông và chia sẻ,
	
	                 Đọc trả lời câu hỏi phần khám phá sgk.


Ngày soạn:9/10/2023
Ngày dạy:12/10/2023
Tiết 6+7+8     BÀI 3:     QUAN TÂM, THÔNG CẢM, CHIA SẺ
Thời gian thực hiện: (3 tiết)

I. Mục tiêu bài học:
1. Về kiến thức:
-  Nêu được một số việc làm để quan tâm, thông cảm, chia sẻ với người khác.
- Hiểu vì sao mọi người phải quan tâm, thông cảm, chia sẻ với nhau.
- Thường xuyên có những lời nói việc làm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, thông cảm với mọi người.
- Khích lệ, động viên bạn bè quan tâm, chia sẻ và thông cảm với người khác
- Phê phán những việc làm không thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, thông cảm.
2. Về năng lực:
		- Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận ra được, nêu được một số việc làm thể hiện sự quan tâm, thông cảm, chia sẻ. Nhận xét, đánh giá được những việc làm đã thể hiện/ chưa thể hiện sự quan tâm, thông cảm, chia sẻ.
- Năng lực phát triển bản thân: Thực hiện được những việc làm để quan tâm, thông cảm, chia sẻ .
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết xác định công việc, biết sử dụng ngôn ngữ, hợp tác theo nhóm thảo luận về nội dung bài học, biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp với các bạn.
3. Về phẩm chất: 
- Yêu nước: Có ý thức tìm hiểu truyền thống đùm bọc, yêu thương của dân tộc; tích cực học tập, rèn luyện để phát huy truyền thống của dân tộc.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Thiết bị: Giấy A0, A4, bút dạ, nam châm, máy tính, tivi
- Học liệu: Tranh vẽ, Video học liệu điện tử, phiếu học tập.
III. Tiến trình dạy học

	Tiết
	Mở đầu
	Khám phá
	Luyện tập
	Vận dụng 2

	1
	
	1 phần thông tin
	1,2
	1

	2
	
	1 phần hình ảnh
	3,4
	2

	3
	
	2
	5
	Trình bày vận dụng 1,2



HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: Giúp học sinh tiếp cận nội dung bài học, tạo hứng thú học tập.
d) Tổ chức thực hiện: 
* Gv tổ chức cho HS chơi trò chơi “Bạn ấy là ai”
- Luật chơi:  
GV yêu cầu HS dựa vào đức tính đặc trưng của từng bạn trong lớp, đưa ra câu đố để những bạn khác đoán người có đức tinh, sở thích, thói quen, năng khiếu, … đó là ai.
Đầu tiên, lớp trưởng đưa ra câu đố. Nếu bạn nào đoán đúng thì được đưa ra câu đố cho các bạn trong lớp. Nếu đoán sai thì phải hát hoặc thực hiện điều gì đó do lớp quy định. Trò chơi kết thúc khi không còn câu đố nào được đặt ra.	
	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THANH KIẾN THỨC MỚI.
Nhiệm vụ 1. Tìm hiểu biểu hiện của việc quan tâm, thông cảm, chia sẻ
a. Mục tiêu: - HS nhận biết được biểu hiện của việc quan tâm, thông cảm, chia sẻ.
- HS nêu được một số biểu hiện của việc quan tâm, thông cảm, chia sẻ và biết cách góp ý, nhắc nhở những bạn có biểu hiện chưa quan tâm, thông cảm, chia sẻ.
b. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- GV yêu cầu HS đọc câu chuyện trong sgk trang 16 – 17, thảo luận cặp đôi và trả lời câu hỏi.
- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm.
a) Bác Hồ đã có những việc làm nào đối với anh chị em công nhân quét đường và ý nghĩa của việc làm đó?
b) Việc làm của Bác Hồ đã nhắc nhở mỗi chúng ta điều gì?
c) Em hiểu thế nào là quan tâm, cảm thông và chia sẻ?


- GV cho thời gian HS đọc câu chuyện và trả lời 3 câu hỏi.
- GV hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động học tập.











- GV gọi đại diện các nhóm trình bày.
- GV đánh giá, nhận xét, chuyển nội dung mới.

- GV yêu cầu HS: Em hãy quan sát hình ảnh SGK T17 và trả lời câu hỏi.
a) Em hãy cho biết sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ được thể hiện như thế nào trong từng hình ảnh trên.
b) Em hãy kể thêm những biểu hiện khác của sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ với người thân, bạn bè và thế giới xung quanh.


- GV hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động học tập.







- GV gọi HS báo cáo kết quả.
- GV đánh giá, nhận xét, chốt lại biểu hiện quan tâm, cảm thông, chia sẻ trong học tập, cuộc sống và biểu hiện không quan tâm, cảm thông, chia sẻ trong học tập, cuộc sống chuyển nội dung.
	

HS thực hiện nhiệm vụ.
- HS đọc truyện, thảo luận cặp đôi, tìm câu trả lời.
Sản phẩm
a) Bác nhắc nhở những cơ quan phải có trách nhiệm cấp phát quần áo bảo hộ lao động cho công nhân và quan tâm đúng mức với người làm nghề này. 
- Bác đã xin giống cây bốn mùa đều xanh tươi về trồng thử ở VN để cây đỡ rụng lá vào mùa đông gây vất vả cho người công nhân.
- Ý nghĩa: Việc làm của Bác đã khiến cho anh chị em công nhân làm nghề quét đường đỡ được phần nào nỗi vất vả.
b) Việc làm của Bác nhắc nhở chúng ta cần phải biết quan tâm đến người khác, hiểu và thông cảm cho nỗi vất vả của người khác và có những hành động thể hiện sự quan tâm và san sẻ nỗi vất vả với mọi người.
c) - Quan tâm là thường xuyên chú ý đến mọi người và sự việc xung quanh.
- Cảm thông là đặt mình vào vị trí người khác để hiểu được cảm xúc của người đó.
- Chia sẻ là sự cho đi hay giúp đỡ người khác lúc khó khăn, hoạn nạn theo khả năng của mình.
HS báo cáo kết quả thảo luận
- Đại diện HS trình bày câu trả lời.
- HS khác nhận xét, đánh giá, bổ sung.

HS thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát hình ảnh, đọc nội dung, tìm câu trả lời.
Sản phẩm
- Ảnh 1: Các bạn học sinh cùng nhau quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lũ
- Ảnh 2: Những cửa hàng cung cấp thực phẩm và nước uống miễn phí dành cho người cần
- Ảnh 3: Các bạn học sinh tổ chức lao động, thu gom rác thải
- Ảnh 4: Bạn nhỏ cùng bố giúp đỡ mẹ chuẩn bị bữa ăn
b) Biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ:
- Giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà; quan tâm, hỏi han, chăm sóc khi bố mẹ, anh chị em bị mệt, bị ốm
- Quan tâm đến các bạn trong lớp, chia sẻ cùng bạn khi bạn gặp khó khăn về học tập, về sức khỏe, về hoàn cảnh
- Quan tâm đến những người gặp nạn trên đường, không lơ là bỏ mặc họ
HS báo cáo kết quả thảo luận
- Đại diện HS trình bày câu trả lời.
- HS khác nhận xét, đánh giá, bổ sung



Nhiệm vụ 2: Ý nghĩa của quan tâm, cảm thông, chia sẻ.
 a. Mục tiêu: HS nhận biết được tầm quan trọng của việc quan tâm, thông cảm, chia sẻ  và biết cách nhắc nhở những người bạn chưa quan tâm, thông cảm, chia sẻ.
b. Tổ chức thực hiện:
	- GV yêu cầu HS đọc câu chuyện trong sgk trang 18 và trả lời câu hỏi:
- GV giao nhiệm vụ học tập cho HS.
Thảo luận nhóm trong 3 phút
a) Em hãy chia sẻ cảm xúc của em về việc làm của anh Hiếu?
b) Theo em, sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ của anh Hiếu với anh Minh có ý nghĩa gì?

- GV quan sát hướng dẫn HS thảo luân nhóm.











- GV gọi Hs báo cáo kết quả.
- GV đánh giá, nhận xét, chốt lại ý nghĩa của học tập tự giác, tích cực.
	


HS thực hiện nhiệm vụ 
- HS đọc tình huống, tìm câu trả lời.
Thảo luận nhóm
Sản phẩm
- Cảm động trước sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ của anh Hiếu dành cho anh Minh, cảm động trước tình bạn đẹp của hai người.
- Ngưỡng mộ anh Hiếu đã không quản ngại khó khăn ngày ngày giúp bạn đến trường, và em rất vui và mừng cho anh Minh đã không phụ sự giúp đỡ của bạn mà đã gặt hái được thành cô  ng trên con đường học tập.
b) Sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ của anh Hiếu với anh Minh không những là nguồn động lực quý giá giúp cho anh Minh vượt qua được khó khăn thử thách, đạt được mục tiêu của bàn thân, mà còn trở thành một câu chuyện lan tỏa giá trị đến với mọi người, giúp nâng cao tinh thần tương thân tương ái, quan tâm chia sẻ với người khác và giúp cho những người gặp khó khăn có thêm niềm tin vào cuộc sống.
HS báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- Đại diện HS trình bày câu trả lời.
- HS khác nhận xét, đánh giá, bổ sung


		HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: - Vận dụng kiến thức đã học để nhận xét đánh giá việc làm thể hiện quan tâm, thông cảm, chia sẻ; kể được những việc cần làm để quan tâm, thông cảm, chia sẻ ...
- HS thực hiện được hành động tự giác, tích cực trong học tập bằng những việc làm cụ thể.
- HS thực hiện được một lời nói hoặc một hành động cụ thể thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với bạn bè, thầy cô trong lớp mình.
b. Tổ chức thực hiện.
- GV yêu cầu HS trả lời cá nhân và thảo luận nhóm bằng hình thức khăn chải bàn.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, suy nghĩ, thảo luận đưa ra câu trả lời:
- GV nhận xét, đánh giá, chuyển sang nội dung mới.
Bài 1 SGK T19. Em hãy tìm những câu ca dao, tục ngữ nói về sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ và thảo luận về ý nghĩa của các câu ca dao, tục ngữ đó.
- Sản phẩm học tập: 
- Thương người như thể thương thân
- Một miếng khi đói bằng một gói khi no
- Một giọt máu đào hơn ao nước lã
- Lá lành đùm lá rách
- Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ
- Chị ngã, em nâng
- Nhường cơm, sẻ áo
- Máu chảy ruột mềm ...
Bài 2 SGK T19. 
Em hãy đọc tình huống và trả lời câu hỏi sgk trang 19. Trong những việc làm sau, theo em việc nào nên làm, việc nào không nên làm? Vì sao?
A. Không chơi với những bạn học kém.
B. Gọi cấp cứu khi thấy tai nạn giao thông.
C. Rủ bạn đi chơi khi mẹ ốm.
D. Thăm hỏi và động viên người già neo đơn.
     Sản phẩm học tập Những việc nên làm là:
B. vì hành động đó sẽ giúp cho người gặp nạn được cấp cứu kịp thời, tránh để lại hậu quả đáng tiếc.
D. vì hành động này thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với những người già không nơi nương tựa.
Những việc không nên làm là:
A. vì chúng ta cần quan tâm đến những bạn học kém, giúp đỡ bạn học tập để cùng nhau tiến bộ.
C. vì hành động động này thể hiện rằng không có lòng quan tâm, yêu thương mẹ. Khi mẹ bị ốm, cần phải ở bên cạnh chăm sóc, giúp đỡ, động viên để mẹ mau khỏi.
Bài 3 SGK T19. 
Em hãy thực hiện một lời nói hoặc một hành động cụ thể thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với bạn bè, thầy cô trong lớp mình.
Sản phẩm học tập: - HS quyết tâm thực hiện một lời nói hoặc một hành động cụ thể thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với bạn bè, thầy cô trong lớp mình.
- GV mời 1-  2 bạn HS trình bày bài của mình  và nêu lên ý nghĩa của lời nói, hành động…
Bài 4 SGK T19. Em hãy đọc tình huống và trả lời câu hỏi sgk trang 19.
Sản phẩm học tập:
a) Nhận xét: Việc làm của bạn A đã thể hiện bạn là một người biết quan tâm, cảm thông và chia sẻ với nối khó khăn của bạn bè.
A hiểu cho nỗi khó khăn mà N đang trải qua và sẵn sàng, chịu khó giúp đỡ bạn vượt qua.
b) Ý kiến của H như vậy là không đúng vì việc bị ốm phải nghỉ học đã là một sự thiệt thòi rất lớn đối với N. Nếu như không có A giúp đỡ, giảng giải những kiến thức mới, thì N sẽ rất khó để theo kịp tiến độ học và sẽ bị tụt lùi so với các bạn.
Bài 5 SGK T19 Em hãy đọc tình huống và trả lời câu hỏi sgk trang 19.
Sản phẩm học tập: Việc làm của H không phải là quan tâm giúp đỡ bạn vì:
- Việc H đưa bài cho N chép vào giờ kiểm tra sẽ khiến cho N ỷ lại vào H, do vậy những giờ kiểm tra sau N sẽ phụ thuộc vào H và tiếp tục không học bài.
- Lâu dần hình thành cho N thói quen dựa dẫm vào người khác mà không nỗ lực tự học bằng chính khả năng của bản thân => H đang gián tiếp tạo thói quen xấu cho N. 
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Tạo cơ hội cho HS vận dụng kiến thức đã được học vào thực tiễn cuộc sống nhằm phát triển năng lực điều chỉnh hành vi, năng lực giao tiếp và hợp tác
d) Tổ chức thực hiện: 
GV giao nhiệm vụ cho HS.
Vận dụng 1 SGK T19 Viết một thông điệp, làm tập san thể hiện sự quan tâm, thông cảm, sẻ chia
- Một bức thư, một bài thuyết trình...
- Một tấm thiệp, một bức tranh...
Vận dụng 2 SGK T19 Những việc làm thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ:
- Giúp đỡ bạn học tập, giảng bài cho bạn khi bạn chưa hiểu bài
- Cùng các bạn tổ chức góp quỹ ủng hộ những bạn có hoàn cảnh khó khăn
- An ủi, động viên, khích lệ các bạn gặp vấn đề khó khăn, chuyện buồn
GV hướng dẫn học sinh làm theo nhóm, cá nhân.
HS thực hiện nhiệm vụ
* Học sinh viết thông điệp thể hiện quan tâm, thông cảm, sẻ chia.
Làm việc theo nhóm lớn tạo một tập san thể hiện quan tâm, thông cảm, sẻ chia
* HS phân chia nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm, tùng thành viên nhận nhiệm vụ và hoàn thiện sản phẩm ở nhà. 
Ngày soạn: 28/10/2023
Ngày dạy: 2/11/2023
Tiết 9                                    KIỂM  TRA GIỮA KỲ II
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
1. Về mục tiêu:
- Nhằm kiểm tra kiến thức HS đạt được trong các bài Tự hào về truyền thống quê hương đất nước; Bảo tồn di sản văn hóa; Quan tâm, cảm thông và chia sẻ ở học kỳ I lớp 7; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình.
- Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.
- Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống. Từ đó rút ra được bài học cho bản thân.
- Rèn luyện được kĩ năng khi xem xét, đánh giá được các hành vi và chuẩn mực đạo đức của bản thân, của người khác, 
- HS có thái độ học tập đúng và điều chỉnh qúa trình học tập của mình.
2. Năng lực cần hướng tới :
Năng lực tự học và tự chủ: Biết lập kế hoạch tự học tự tìm kiếm kiến thức trong sách vở, thông qua sách báo và các nguồn tư liệu khác nhau để hoàn thành kế hoạch học tập và đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra
Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những kỹ năng cơ bản để Tự hào về truyền thống quê hương đất nước; Bảo vệ di sản văn hóa; Quan tâm, cảm thông và chia sẻ.
Năng lực phát triển bản thân: Tự hào về truyền thống quê hương đất nước; Bảo tồn di sản văn hóa; Quan tâm, cảm thông và chia sẻ.
3. Phẩm chất:
Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra cuối kỳ để đạt kết quả cao
Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.
Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.
II. PHẠM VI KIẾN THỨC CẦN KIỂM TRA
Kiểm tra các đơn vị kiến thức đã học trong nửa đầu học kỳ I gồm các bài và chủ đề sau
- Tự hào về truyền thống quê hương đất nước.
- Bảo tồn di sản văn hóa
- Quan tâm, cảm thông và chia sẻ 
III. HÌNH THỨC KIỂM TRA:
1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
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	TL
	TN
	TL
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	1
	Giáo dục đạo đức
	Tự hào về truyền thống quê hương
	4 
	
	
	
	
	1
	
	
	4 
	1
	4.0

	
	
	Bảo tồn di sản văn hóa
	4
	
	
	1
	
	
	
	
	4
	1 
	3.0

	
	
	Quan tâm, cảm thông, chia sẻ
	4
	
	
	
	
	
	
	1
	4
	1
	3.0

	Tổng 
	12
	
	
	1
	
	
	
	1
	12
	3
	
10 điểm

	Tı̉ lê ̣%
	30%
	20%
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	30%
	70%
	

	Tı̉ lê ̣chung
	50%
	50%
	100%
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	Mức đô ̣đánh giá
	Số câu hỏi theo mứ c đô ̣nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	



Giáo dục
đạo đức
	Tự hào về truyền thống quê hương
	Nhận biết:
- Nêu được một số truyền thống của quê hương.
Vận dụng:
- Liệt kê những việc nên làm để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương.
	4 TN
	





	




1TL
	

	2
	
	Bảo tồn di sản văn hóa 
	Nhận biết:
- Nêu được biểu hiện của Bảo tồn di sản văn hóa.
Thông hiểu:
- Thấy được ý nghĩa Quan tâm, cảm thông và chia sẻ
	
4 TN


	



1TL
	




	




	3
	
	Quan tâm, cảm thông, chia sẻ
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm Quan tâm, cảm thông, chia sẻ. 
- Nêu được biểu hiện Quan tâm, cảm thông, chia sẻ. 
- Nêu được ý nghĩa Quan tâm, cảm thông, chia sẻ.
Vận dụng cao:
- Phê phán những biểu hiện trái với Quan tâm, cảm thông, chia sẻ 
	4 TN


	








	








	







1TL

	Tổngcâu
	
	12 TN
	1TL
	1TL
	1TL

	Tỉ lệ %
	
	30 %
	20 %
	30 %
	20 %

	Tỉ lệ chung
	
	50 %
	50 %


                                                  ĐỀ BÀI
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3.0 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đáp án mà em cho là đúng nhất trong mỗi câu.
Câu 1: Những giá trị vật chất, tinh thần mà người dân ở một vùng đất cụ thể tạo ra và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác được gọi là:
A. Truyền thống quê hương.	B. Truyền thống gia đình.
C. Truyền thống dòng họ.	D. Truyền thống dân tộc.
Câu 2: Để giữ gìn và phát huy truyền thống của quê hương, chúng ta cần lên án hành vi nào sau đây?
A. Tìm hiểu giá trị tốt đẹp của quê hương.
B. Đi ngược lại với truyền thống quê hương.
C. Giữ gìn, phát huy các truyển thống quê hương.
D. Luôn có trách nhiệm với quê hương.
Câu 3: Nội dung nào dưới đây là truyền thống tốt đẹp của quê hương cần được giữ gìn và phát huy?
A. Kiên quyết duy trì các hủ tục lạc hậu	B. Tổ chức ma chay, cưới hỏi linh đình.
C. Yêu nước, chống giặc ngoại xâm.	D. Lối sống thực dụng, trọng đồng tiền.
Câu 4: Trong những hành vi dưới đây, hành vi nào góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương?
A. Từ chối tìm hiểu về giá trị của truyền thống quê hương.
B. Không quan tâm đến truyền thống quê hương.
C. Bảo vệ và phát huy những giá trị tốt đẹp của quê hương.
D. Xuyên tạc làm xấu hình ảnh quê hương.
Câu 5: Thường xuyên chú ý đến người khác là thể hiện nội dung khái niệm nào dưới đây?
A. Quan tâm.	B. Cảm thông.	C. Chia sẻ.	D. Yêu thương.
Câu 6: Đặt mình vào vị trí của người khác, nhận biết và hiểu được cảm xúc của người đó là thể hiện nội dung khái niệm nào dưới đây?
A. Quan tâm.	B. Cảm thông.	C. Chia sẻ.	D. Yêu thương.
Câu 7: Hành vi nào dưới đây không phải là biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác?
A. Thường xuyên hỏi thăm sức khoẻ người thân.
B. Giúp đỡ bố mẹ một số công việc trong gia đình.
C. Thương cảm trước nỗi đau của người khác.
D. Bao che cho bạn khi mắc lỗi.
Câu 8: Câu cao dao tục ngữ nào sau đây nói về quan tâm, cảm thông và chia sẻ?
A. Đi một ngày đàng học một sàng khôn.
B. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
C. Ở bầu thì tròn ở ống thì dài.
D. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
Câu 9: Khi tìm được các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, các cá nhân có nghĩa vụ nào dưới đáỵ?
A. Thông báo kịp thời với cơ quan chức năng.
B. Tự do mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
C. Sở hữu những di vật, cổ vật do mình tìm được.
D. Cho, tặng di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
Câu 10: Trong việc bảo vệ di sản văn hoá, hành vi nào sau đây không bị nghiêm cấm?
A. Chiếm đoạt, danh lam thắng cảnh.	B. Huỷ hoại di sản văn hoá.
C. Làm sai lệch di tích lịch sử văn hoá,	D. Nghiên cứu giá trị của di sản văn hóa.
Câu 11: Di sản văn hoá Việt Nam được sử dụng nhằm những mục đích nào dưới đây?
A. Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
B. Góp phần làm giàu cho đất nước Việt Nam.
C. Chỉ làm giàu cho các cá nhân là chủ sở hữu nó.
D. Vì lợi ích của một vài cá nhân sở hữu di sản.
Câu 12: Sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, bao gồm các di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh, các di vật cổ vật, bảo vật quốc gia được gọi là?
A. Di sản tự nhiên.	B. Di sản văn hóa.
C. Di sản văn hóa vật thể.	D. Di sản văn hóa phi vật thể.
PHẦN TỰ LUẬN (7điểm)
Câu 1 (3 điểm):  Em hãy liệt kê những việc nên làm để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương.
Câu 2 (2 điểm) Quan tâm, cảm thông và chia sẻ có ý nghĩa gì với mỗi con người?
Câu 3 (2 điểm):  A và N là bạn học cùng lớp và ở gần nhà nhau. N bị ốm phải nghỉ học nhiều ngày. Hết giờ học, A sang nhà đưa vở cho bạn chép và giải thích những chỗ khó hiểu để N có thể theo kịp bài học trên lớp. H cùng lớp thấy vậy cho rằng A làm thế không đúng vì việc học là nhiệm vụ của học sinh, N phải tự tìm hiểu và hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình.
 a) Em có nhận xét gì về việc làm của bạn A?
 b) Theo em, ý kiến của bạn H như vậy có đúng không? Tại sao?
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3.0 điểm)
	mỗi lựa chọn đúng ghi 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	B
	C
	C
	A
	B
	D
	D
	A
	D
	A
	C



PHẦN II. TỰ LUẬN (7.0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(3,0 điểm)
	Tìm hiểu về truyền thống của quê hương mình.
Tham gia các lễ hội truyền thống, sinh hoạt văn hoá của địa phương, quê hương.
Phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của quê hương.
Tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của quê hương bằng những việc làm như: chăm chỉ học tập, tham gia các câu lạc bộ về nghề truyền thông, âm nhạc, nghệ thuật truyền thống,..
Tuyên truyền, giới thiệu các giá trị văn hoá truyền thống.
	3,0 điểm

	Câu 2 
(2,0 điểm)
	+ Quan tâm, cảm thông và chia sẻ giúp con người gần gũi, gắn bó; có thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.
+ Người biết quan tâm, cảm thông và chia sẻ sẽ được mọi người yêu quý, tôn trọng.
	2,0 điểm

	Câu 3
(2,0 điểm)
	a) Việc làm của bạn A đã thể hiện bạn là một người biết quan tâm, cảm thông và chia sẻ với nối khó khăn của bạn bè. A hiểu cho nỗi khó khăn mà N đang trải qua và sẵn sàng, chịu khó giúp đỡ bạn vượt qua.
b) Ý kiến của H như vậy là không đúng. Bởi vì việc bị ốm phải nghỉ học đã là một sự thiệt thòi rất lớn đối với N. Nếu như không có A giúp đỡ, giảng giải những kiến thức mới, thì N sẽ rất khó để theo kịp tiến độ học và sẽ bị tụt lùi so với các bạn.
	2,0 điểm


* HDVN
- Bài đã học: + Xem lại các bài đã học
- Bài sắp học: Đọc và chuẩn bị bài: Tích cực, tự giác trong học tập  
                                      ***********************************





Ngày soạn: 6/11/2023
Ngày dạy:9/11/2023
Tiết 10+11  BÀI 4:            HỌC TẬP TỰ GIÁC, TÍCH CỰC
                                       Thời lượng dạy học: 2 tiết

I. MỤC TIÊU: 
1. Về kiến thức: Học sinh nắm được:
- Khái niệm và biểu hiện của học tập tự giác, tích cực.
- Ý nghĩa của học tập tự giác, tích cực.
- Những việc làm thể hiện sự tự giác, tích cực trong học tập.
- Quý trọng những người học tập tự giác, tích cực; góp ý cho những bạn có biểu hiện chưa tự giác, tích cực để khắc phục hạn chế này.
2. Về năng lực:
- Năng lực tự chủ và tự học: Tự giác học tập, lao động, thực hiện được những việc làm thể hiện sự tự giác, tích cực.
- Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những những giá trị tốt đẹp của học tập tự giác, tích cực. Có kiến thức cơ bản để nhận thức, quản lí, điều chỉnh bản thân và thích ứng với những thay đối trong cuộc sổng nhằm phát huy giá trị to lớn của tự giác, tích cực.
- Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm phát huy khả năng học tập tự giác, tích cực.  Xác định được lí tường sổng của bản thân, lập kế hoạch học tập và rèn luyện, xác định được hướng phát triển phù hợp của bản thân.
- Năng lực hợp tác, giải quyết vần đề: Hợp tác với các bạn trong lớp trong các hoạt động học tập; cùng bạn bè tham gia các hoạt động cộng đồng nhằm góp phần lan tỏa giá trị của tự giác, tích cực.
3. Về phẩm chất:
- Chăm chỉ: Quý trọng, ủng hộ những người học tập tích cực, tự giác.
- Trách nhiệm: Tích cực hoàn thành nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Thiết bị dạy học: Màn hình, máy tính, tranh ảnh về nội dung bài học...
2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập,... 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: - Tạo được hứng thú với bài học.
- Học sinh bước đầu nhận biết về học tập tự giác, tích cực để chuẩn bị vào bài học mới.
b. Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- GV cho HS nghe bài hát Hổng dám đâu.
- GV giao nhiệm vụ cho HS
Bạn nhỏ trong bài hát đã tích cực tự giác học tập bằng những việc làm nào?

- Gv đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề và giới thiệu chủ đề bài học.
	* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe và suy nghĩ, trả lời.
* Sản phẩm
- Bạn nhỏ từ chối những vui chơi để học bài: Không dám đâu còn phải bài, làm bài, ôn bài.
* Báo cáo kết quả


                 HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Tìm hiểu biểu hiện của học tập tự giác, tích cực.
a. Mục tiêu: - Nêu được các biểu hiện của học tập tự giác, tích cực.
- HS phát triển được năng  lực tự học, hợp tác.
b. Tổ chức thực hiện:
	              HOẠT ĐỘNG CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	GV giao nhiệm vụ cho HS thảo luận nhóm trong 2 phút, nhóm cặp đôi.
Quan sát hình ảnh trang 20, 21 SGK và trả lời câu hỏi:
Câu hỏi: 
a. Em hãy phân tích thái độ và hành vi học tập của các bạn học sinh trong các hình ảnh trên và chỉ ra những biểu hiện của học tập tự giác, tích cực; biểu hiện chưa tự giác, tích cực học tập.




+ GV quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.  






- GV: Hướng dẫn HS cách thảo luận, trình bày, tương tác khi cần.










b. Ngoài những biểu hiện trên, em còn biết những biểu hiện nào thể hiện sự tự giác, tích cực trong học tập?

  - GV nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề, chuẩn kiến thức, ghi bảng SGK.
	* Thực hiện nhiệm vụ: 
 + HS làm việc theo cặp đôi.
* Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
+ Hình 1: Bạn học sinh đã học tập tự giác, tích cực bằng cách cố gắng hoàn thiện hết số lượng bài tập được giao, dù mệt cũng không bỏ dở.
 + Hình 2: Các bạn học sinh đã học tập tự giác, tích cực bằng cách chủ động phân chia công việc khi làm việc nhóm với nhau.
 + Hình 3: - Bạn nữ đã thể hiện biểu hiện học tập tự giác, tích cực bằng cách khi gặp bài khó đã không chùn bước, nghiêm túc suy nghĩ, cố gắng tìm ra cách giải. 
- Bạn nam không học tập tự giác, tích cực bởi vì khi gặp bài khó, bạn đã nhanh chóng nản chí, từ bỏ không suy nghĩ cách giải.
 + Hình 4: Bạn học sinh đã học tập tự giác, tích cực bằng cách lập ra kế hoạch học tập phù hợp với bản thân và nghiêm túc, quyết tâm thực hiện kế hoạch đó.
- Hình 5: Bạn học sinh chưa tự giác, tích cực học tập khi bố mẹ nhắc nhở việc học bài nhưng không nghe lời.
- Hình 6: Bạn nữ đã học tập tự giác, tích cực khi chủ động làm hết bài tập được giao và còn nhắc nhở bạn nam cùng bàn về việc làm bài tập. 
Bạn nam không hề học tập tự giác, tích cực vì không chủ động làm bài tập mà lại chờ để chép bài của bạn.
* Báo cáo, thảo luận: 
- HS: Trình bày kết quả làm việc nhóm, nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).

- HS trả lời cá nhân
1. Biểu hiện của học tập tự giác, tích cực
a. Khái niệm:
- Học tập tự giác, tích cực là chủ động, cố gắng tự mình thực hiện tốt nhiệm vụ học tập mà không cần ai nhắc nhở, khuyên bảo.
b. Biểu hiện:
- Có mục đích và động cơ học tập rõ ràng.
- Chủ động lập kế hoạch học tập để đạt được mục tiêu đã lập ra.
- Hoàn thành nhiệm vụ học tập mà không cần ai nhắc nhở.
- Luôn cố gắng, vượt khó, kiên trì học tập.
- Có phương pháp học tập chủ động.
- Biết vận dụng điều đã học vào cuộc sống.


Hoạt động 2: Ý nghĩa của học tập tự giác, tích cực
a. Mục tiêu: 
- HS trình bày được ý nghĩa của học tập tự giác, tích cực
- HS được phát triển năng lực hợp tác và năng lực điều chỉnh hành vi.
b. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- GV giao nhiệm vụ cho HS đọc 2 trường hợp SGK trang 22 và trả lời câu hỏi:
GV cho HS thảo luận nhóm.
Câu hỏi:
a. Theo em, vì sao Minh và Nga đạt được những thành tích xuất sắc trong học tập?

- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.



- GV theo dõi  hướng dẫn học sinh cách trình bày.





b. Em hãy rút ra ý nghĩa của việc học tập tự giác, tích cực.

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
	

* HS thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh làm việc theo nhóm, suy nghĩ, trả lời.
* Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
+ Trường hợp 1: Minh đạt được thành tích xuất sắc trong học tập nhờ tinh thần học tập tự giác, tích cực: lên kế hoạch học tập hợp lí, chủ động tìm tòi và học hỏi kiến thức mới, không nản chí khi gặp bài khó mà quyết tâm tìm ra cách giải sáng tạo.
  + Trường hợp 2: Nga đạt được thành tích xuất sắc trong học tập nhờ tinh thần học tập tự giác, tích cực: quyết tâm theo đuổi đam mê tiếng Anh, xác định mục tiêu rõ ràng, lên kế hoạch học tập hợp lí; dù hoàn cảnh khó khăn cũng không nản chí, quyết vươn lên trong học tập.
* Báo cáo, thảo luận
- HS: Trình bày kết quả theo nhóm.
- HS nhóm khác nghe và nhận xét.
- HS trả lời cá nhân
2. Ý nghĩa của học tập tự giác, tích cực.
- Giúp chúng ta chủ động, sáng tạo và không ngừng tiến bộ trong học tập.
- Đạt được kết quả và mục tiêu học tập đã đề ra.
- Được mọi người tin tưởng, tôn trọng và quý mến.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: 
- HS được luyện tập, củng cố kiến thức, kĩ năng đã được hình thành trong phần khám phá áp dụng kiến thức để làm bài tập.
- Phát triển năng lực điều chỉnh hành vi, tư duy phê phán, giải quyết vấn đề.  
b. Tổ chức thực hiện:
	     HOẠT ĐỘNG CỦA GV 
	       HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	                     Nhiệm vụ 1:
- GV giao nhiệm vụ đọc xác định yêu cầu của bài và làm bài. 
Bài 1,3,4 HS làm việc cá nhân
Bài 2 thảo luận nhóm theo bàn
1. Hãy chia sẻ với bạn về mục tiêu phấn đấu trong học tập của em trong năm học này. Em sẽ làm gì để đạt được mục tiêu đó?
2. Em hãy liệt kê những việc làm của bản thân thể hiện việc không tự giác, tích cực trong học tập và nêu cách khắc phục hạn chế đó.
3. Em đồng tình hay không đồng tình với các ý kiến nào dưới đây? Vì sao?
A. Học tập tự giác, tích cực là yếu tố quan trọng giúp chúng ta đạt được mơ ước của bản thân.
B. Chỉ cần tự giác, tích cực với môn học mình yêu thích là được.
C. Trong bất kì hoàn cảnh nào cũng không nên điều chỉnh mục tiêu học tập đã đặt ra.
D. Để mở rộng kiến thức, rèn luyện các kĩ năng cho bản thân, chúng ta cần phải học tập tự giác, tích cực.




4. Cuối tuần, H đang ngồi làm bài tập trong sách nâng cao thì A đến rủ đi chơi. H từ chối không đi, A liền nói: “Tớ chỉ làm bài tập dễ thôi, còn bài tập khó, nâng cao cô có yêu cầu làm đâu. Đi chơi điện tử với tớ đi".
a. Em có nhận xét gì về ý thức học tập của H và A?
b. Nếu là H, em sẽ góp ý với A như thế nào?






- GV theo dõi, hỗ trợ HS.












- Nhận xét, đánh giá các câu trả lời, bổ sung ý kiến nếu cần, chốt kiến thức.
	III. Luyện tập
* HS thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Học sinh làm việc độc lập suy nghĩ, trả lời bài 1,3,4.
- Học sinh làm việc theo nhóm.
* Sản phẩm
1. Bài tập 1/ SGK tr 23
* Mục tiêu phấn đấu trong năm học:
- Làm hết bài tập về nhà được giao trong thời gian quy định.
- Đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, các kì thi.
- Đạt giải cao trong kì thi học sinh giỏi.
- Đạt danh hiệu Học sinh Giỏi.
* Cách thức đạt được mục tiêu:
- Mỗi ngày dành ra 3 giờ đồng hồ để tự học: hoàn thiện bài tập về nhà được giao, ôn tập lại kiến thức cũ và đọc trước kiến thức mới.
- Ngoài thời gian tự học, đọc thêm sách để học hỏi kiến thức mới.
- Tự tìm tòi làm các bài tập khó, nghĩ ra nhiều cách giải khác nhau.
2. Bài tập 2/ SGK tr 14
* Việc làm thể hiện không tự giác, tích cực trong học tập:
- Khi gặp bài khó nghĩ không ra sẽ lên mạng chép giải hoặc chép bài của bạn.
- Nhiều khi vì mải xem một bộ phim hay mà không chịu học bài đúng giờ.
- Chỉ ôn tập kiến thức trước khi có bài kiểm tra hoặc trước kì thi.
* Cách khắc phục:
- Lập kế hoạch học tập rõ ràng, chi tiết, phù hợp với năng lực bản thân.



- Tự đặt ra phần thưởng cho bản thân khi đạt được mục tiêu học tập và hình phạt khi không đạt được mục tiêu.
3. Bài tập 3/ SGK tr14.
* Em đồng tình với các ý kiến:
- A. vì mọi việc trên đời nếu muốn thành công đều cần đến kiến thức. Kiến thức càng nhiều thì làm mọi việc càng thành công và thuận lợi. Mà muốn trau dồi được nhiều kiến thức bổ ích thì cần phải chủ động học tập tự giác, tích cực.
- D. vì đây chính là ý nghĩa của việc học tập tự giác, tích cực.
*Em không đồng tình với các ý kiến:
- B. vì mỗi môn hoc đều đem lại những kiến thức khác nhau, có ích cho cuộc sống và tương lai. Chúng ta cần phải học tập đầy đủ tất cả các môn để có thể trang bị những kiến thức cần thiết cho cuộc sống.
- C. vì trong cuộc sống có rất nhiều sự kiện xảy ra đột xuất, làm thay đổi hoàn cảnh của con người. Vì vậy tùy thuộc vào mỗi tình huống khác nhau mà cần phải điều chỉnh mục tiêu đã đề ra trở nên phù hợp với năng lực và hoàn cảnh hiện tại. Nếu mục tiêu không phù hợp với khả năng của bản thân thì sẽ dễ đem lại kết quả tiêu cực.
4. Bài tập 4/ SGK tr14
a. Nhận xét:
- H là người biết học tập chủ động, tích cực, chịu khó làm thêm bài tập nâng cao để rèn luyện tư duy. Vì vậy, chắc chắn kết quả học của H sẽ được nâng cao.
- Ngược lại A không chủ động học tập tự giác, tích cực, chỉ làm các bài tập dễ cô giao mà bỏ qua các bài tập khó, không những vậy còn thuyết phục H đi chơi đừng làm bài tập.
b. Nếu em là H, em sẽ khuyên A rằng nếu muốn nâng cao thành tích học tập thì chỉ làm những bài tập dễ cô giao thôi là không đủ. Khi làm thêm những bài tập nâng cao không những giúp ôn luyện lại kiến thức đã học, giúp hiểu sâu và nắm vững kiến thức, mà còn giúp rèn luyện tư duy, khả năng sáng tạo và tính kiên trì. 
 * Báo cáo kết quả.- HS trình bày sản phẩm, nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn và cá nhân. 


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Tạo cơ hội cho HS vận dụng kiến thức đã được học vào thực tiễn cuộc sống nhằm phát triển năng lực điều chỉnh hành vi, năng lực giao tiếp và hợp tác.
b) Tổ chức thực hiện: 
	- GV giao nhiệm vụ cho HS lập kế hoạch cá nhân, viết một thông điệp, làm tập san thể hiện tinh thần tự giác, tích cực trong học tập.


- GV theo dõi, hỗ trợ HS.

- Nhận xét, đánh giá các câu trả lời, bổ sung ý kiến nếu cần, chốt kiến thức.
	* HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh viết thông điệp thể hiện tinh thần tự giác, tích cực trong học tập.
- Làm việc theo nhóm lớn tạo một tập san thể hiện tinh thần tự giác, tích cực trong học tập.
- HS phân chia nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm, tùng thành viên nhận nhiệm vụ và hoàn thiện sản phẩm ở nhà.
* Sản phẩm: Phần bài làm của học sinh.

* Báo cáo sản phẩm.


* HDVN
- Bài đã học: + Học thuộc nội dung bài học.
                       + Lập thời gian biểu và kế hoạch học tập
- Bài sắp học: Đọc và chuẩn bị bài: Giữ chữ tín.  
                                      ***********************************


















Ngày soạn: 20/11/2023
Ngày dạy:23/11/2023
Tiết 12+13        GIỮ CHỮ TÍN
                         Thời lượng dạy học (2 tiết)
I. MỤC TIÊU: 
1. Về kiến thức:
- Hiểu được chữ tín là gì, biểu hiện của giữ chữ tín và vì sao phải giữ chữ tín.
- Phân biệt được hành vi giữ chữ tín và không gỉữ chữ tín.
- Luôn giữ lời hứa với người thân, thầy cô, bạn bè và người có trách nhiệm.
- Phê phán những người không biết giữ chữ tín.
2. Về năng lực:
Học sinh được phát triển các năng lực:
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, lao động; kiên trì thực hiện mục tiêu học tập.
- Điều chỉnh hành vi: Tự đánh giá được mức độ tự lập của bản thân, qua đó điều chỉnh tính tự lập tham gia các hoạt động học tập ở lớp, ở nhà, trong lao động và trong cuộc sống hằng ngày.
- Phát triển bản thân: Kiên trì mục tiêu, thực hiện nhiệm vụ học tập và rèn luyện  trong cuộc sống.
- Tư duy phê phán: Đánh giá, phê phán được những hành vi chưa có tính tự lập như: lười biếng, ỷ lại trong học tập, trốn tránh công việc, hay nản lòng trong học tập, lao động và trong cuộc sống.
- Hợp tác, giải quyết vấn đề: Hợp tác với các bạn trong lớp trong các hoạt động học tập; cùng bạn bè tham gia giải quyết nhiệm vụ học tập, trả lời các câu hỏi trong bài học.
3. Về phẩm chất:
- Trách nhiệm: Tích cực, chủ  động hoàn thành nhiện vụ học tập, lao động, các hoạt động tập thể, hoạt động đội.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Thiết bị dạy học: Máy chiếu power point, màn hình, máy tính, giấy A0, tranh ảnh
2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập Giáo dục công dân 7, tư liệu báo chí, thông tin, clip.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
	Tiết
	Mở đầu
	Khám phá
	Luyện tập
	Vận dụng 2

	1
	
	1
	1,2
	1

	2
	
	2,4
	3
	2


HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG (Mở đầu)
a. Mục tiêu: 
Tạo tâm thế tích cực cho HS, huy động những kinh nghiệm thực tế của HS về giữ chữ tín.
b. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	GV giao nhiệm vụ học tập:
- Chơi trò chơi “Ai nhanh hơn?”: Tìm những câu ca dao, tục ngữ nói -về giữ chữ tín.
- Cách chơi: Từ 5 - 7 HS tham gia. HS đứng thành vòng tròn, tới lượt ai thì người đó sẽ phải đọc nhanh một câu ca dao, tục ngữ về giữ chữ tín, không trùng với câu của người khác đã đọc, cho đến khi chỉ còn một người dưy nhất.


Giáo viên tổng hợp ý kiến của các đội chơi, nhận xét về những lưu ý khi tham gia trò chơi


-	GV nêu câu hỏi: Những câu ca dao, tục ngữ đó nói về điều gì?
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề và giới thiệu chủ đề bài học 
Việc giữ lời hứa là để giữ niềm tin đối với mọi người. Đó chính là một biểu hiện của giữ chữ tín - một phẩm chất quan trọng của con người, giúp mọi người tin tưởng, thương yêu, gắn bó với nhau hơn.
	* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc theo nhóm, các học sinh tham gia trò chơi 
* Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
- Treo đầu dê, bán thịt chó
- Một lần bất tín, vạn lần bất tin
- Chữ tín quý hơn vàng
- Quân tử nhất ngôn
-     Nói lời phải giữ lấy lời
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay
-     Nói chín thì phải làm mười
Nói mười làm chín, kẻ cười người chê
-     Người sao một hẹn thì nên
Người sao chín hẹn thì quên cả mười
* Báo cáo kết quả trò chơi.
- HS trả lời cá nhân.


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Nhiệm vụ 1: Thế nào là chữ tín.
a. Mục tiêu: HS nêu được khái niệm chữ tín và giữ chữ tín.
b. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	GV giao nhiệm vụ học tập:
- GV cho học sinh đọc câu chuyện “Lời hứa” trong sách giáo khoa T24,25 và trả lời câu hỏi.
GV giao nhiệm vụ HS thảo luận nhóm.
a) Em hãy cho biết vì sao cô bán vé trong câu chuyện đã cho ông của cậu bé vay tiền?
b) Vì sao người ông trong câu chuyện không để hôm sau mới quay lại trả tiền?
c) Từ câu chuyện trên, em hiểu chữ tín là gì?
- GV theo dõi và hướng dẫn HS thảo luận.
- Giáo viên gọi một số nhóm làm nhiệm vụ báo cáo kết quả tìm hiểu.

- Câu hỏi mở rộng: Em hãy kể những tấm gương giữ chữ tín mà em biết?
- Giáo viên tổ chức thảo luận chung: Em hiểu thế nào là chữ tín và thế nào là giữ chữ tín
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để giúp học hiểu được một số khái niệm cơ bản về chữ tín là gì và giữ chữ tín là gì
	
* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc theo nhóm trả lời được câu hỏi.
* Sản phẩm: Học sinh chỉ ra được 
a) Bởi vì cô bán vé kính trọng người ông và rất tin tưởng hai ông cháu.
b) Bởi vì người ông đã hứa với cô bán vé rằng sẽ quay lại trả tiền ngay tối hôm đó.
c) - Chữ tín là niềm tin của con người đối với nhau.
- Giữ chữ tín là giữ niềm tin của người khác đối với mình.
* Báo cáo kết quả và thảo luận.
- Đại diện nhóm trình bày kết quả.
- Các nhóm còn lại sẽ theo dõi bổ sung để hoàn thiện các nội dung mà sách giáo khoa đặt ra.
- HS trả lời cá nhân

1. Thế nào là chữ tín
- Chữ tín là niềm tin của con người đối với nhau. 
- Giữ chữ tín là coi trọng, giữ gìn niềm tin của mọi người đối với mình.


Nhiệm vụ 2: Biểu hiện của giữ chữ tín và không giữ chữ tín
a. Mục tiêu: HS hình bày được các biểu hiện của giữ chữ tín và không giữ chữ tín
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	GV giao nhiệm vụ học tập:
GV yêu cầu HS quan sát các hình ảnh trong SGK T25, thảo luận nhóm để nêu biểu hiện của giữ chữ tín và không giữ chữ tín thông qua việc trả lời 2 câu hỏi sau:
a) Em hãy cho biết, hành vi nào trong những hình ảnh trên là biểu hiện giữ chữ tín hoặc không giữ chữ tín? Vì sao?


- GV theo dõi và hướng dẫn hs





















- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả.




b) Theo em, hành vi giữ chữ tín khác với hành vi không giữ chữ tín ở những điểm nào?
- Gv yêu cầu học sinh chơi trò chơi: “Tiếp sức đồng đội”
Luật chơi: 
+ Giáo viên chia lớp thành 2 đội, mỗi đội cử 5 Hs tìm những biểu hiện của giữ chữ tín trong học tập, trong lao động, trong sinh hoạt và những biểu hiện trái với giữ chữ tín.
+ Thời gian:Trò chơi diễn ra trong vòng hai phút.
+ Cách thức: Các thành viên trong nhóm thay phiên nhau viết các đáp án lên bảng, nhóm nào viết được nhiều đáp án đúng hơn thì nhóm đó sẽ chiến thắng.

- GV theo dõi các đội chơi

- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của mỗi nhóm, điều chỉnh, bổ sung các nội dung mà các nhóm trình bày còn thiếu, kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....
- Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận chung cho cả lớp: Theo em trong cuộc sống và học tập giữ chữ tín được biểu hiện như thế nào?
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm nổi bật những biểu hiện của giữ chữ tín.
	* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các thành viên trao đổi nội dung của nhóm mình.
+ Xác định được việc làm cụ thể được phản ánh trong các bức tranh
+ Nêu được những biểu hiện của việc giữ chữ tín và không giữ chữ tín 
- Thống nhất nội dung trả lời chung của nhóm và cử thành viên báo cáo khi giáo viên yêu cầu
* Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh 
a) Hành vi nào trong những hình ảnh là biểu hiện giữ chữ tín hoặc không giữ chữ tín:
- Hình 1: Bạn nam là người biết giữ chữ tín. Bởi vì bạn đã hẹn rằng 9h sẽ đến nhà bạn nữ, nên mặc dù trời mưa rất to, bạn nam vẫn cố gắng đến đúng giờ không muộn phút nào.
- Hình 2: Bố mẹ là người biết giữ chữ tín. Bởi vì đã hứa với con gái rằng cuối tuần cả nhà sẽ đi xem phim nên khi đến cuối tuần bố mẹ đã sắp xếp thời gian cùng đưa con đến rạp chiếu phim.
- Hình 3: Bạn nam là người không biết giữ chữ tín. Mỗi lần mắc lỗi, phải kiểm điểm bạn đều hứa hẹn rất nhiều điều để được tha lỗi, nhưng sau đó bạn lại không thực hiện theo như lời hứa của mình.
- Hình 4: Chị gái là người không biết giữ chữ tín. Vì đã hứa với em trai là sau khi học bài xong sẽ dạy em trai vẽ tranh, nhưng sau đó chị lại đi chơi và hẹn sẽ dạy em vẽ tranh vào ngày hôm sau.
* Báo cáo kết quả và thảo luận
+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình
+ Các nhóm còn lại lắng nghe, bổ sung ý kiến nếu nhóm bạn liệt kê còn thiếu. 
* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe hướng dẫn 
- Từng HS chuẩn bị độc lập.
- Hoạt động nhóm trao đổi, thống nhất nội dung, hình thức thực hiện nhiêm vụ, chuẩn bị viết.
* Sản phẩm
b)
	Giữ chữ tín
	Không giữ chữ tín

	- Thực hiện lời hứa
- Hoàn thành công việc đúng hẹn đã giao.
- Khiến người khác tin tưởng

	- Không thực hiện lời hứa
- Hoàn thành công việc sai hạn được giao
- Làm mất niềm tin người khác


* Báo cáo kết quả 
- Tham gia chơi trò chơi nhiệt tình, đúng luật
- HS trả lời cá nhân



2. Biểu hiện của giữ chữ tín và không giữ chữ tín
Biểu hiện của giữ chữ tín là thực hiện lời hứa; nói đi đôi với làm; đúng hẹn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, giữ được niềm tin với người khác.


Nhiệm vụ 3: Ý nghĩa của giữ chữ tín.
a. Mục tiêu: HS giải thích được vì sao phải giữ chữ tín.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	-  GV giao nhiệm vụ học tập:
- GV chia lớp thành các nhóm, các nhóm cùng nhau tìm hiểu câu chuyện trong sách giáo khoa T26 và trả lời câu hỏi
a) Theo em, tại sao mưa như vậy Nam không để lùi lại hôm sau mới đi trả sách?
b) Từ câu chuyện ở trên, em hãy cho biết người giữ chữ tín là người như thế nào?
c) Việc giữ chữ tín có ý nghĩa như thế nào với mỗi người?


- GV theo dõi và hướng dẫn HS thảo luận. 











- Gọi HS báo cáo kết quả.


- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm nổi bật ý nghĩa của giữ chữ tín
Nếu như chúng ta không giữ chữ tín, thì mọi người xung quanh sẽ mất niềm tin vào chúng ta, sẽ không tôn trọng chúng ta. Việc mất chữ tín, mất niềm tin giữa người với người sẽ làm ảnh hưởng xấu tới các mối quan hệ, gây chia rẽ và mất đoàn kết. 
	* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các thành viên trong nhóm trao đổi, trả lời nội dung của nhóm mình.
+ Xác định được việc làm cụ thể trong tình huống
- Thống nhất nội dung trả lời chung của nhóm.
* Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh 
a) Bởi vì Nam đã được ông Đạt tin tưởng cho mượn sách và dặn Nam ba ngày sau mang trả lại, nên dù trời có mưa to Nam cũng nhất định mang trả sách cho ông theo đúng lịch hẹn.
b) Người giữ chữ tín là người luôn thực hiện được lời hứa; nói đi đôi với làm; luôn luôn đúng hẹn; hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; giữ được niềm tin với người khác.
c) Giữ chữ tín sẽ giúp cho chúng ta mang đến niềm tin và hi vọng cho mọi người, được mọi người tin tưởng và tôn trọng, góp phần làm cho các mối quan hệ xã hội trở nên tốt đẹp hơn.
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả.
- Các nhóm còn lại lắng nghe, bổ sung ý kiến. 
3. Ý nghĩa của việc giữ chữ tín
- Giữ chữ tín sẽ giúp cho chúng ta mang đến niềm tin và hi vọng cho mọi người, được mọi người tin tưởng và tôn trọng, góp phần làm cho các mối quan hệ xã hội trở nên tốt đẹp hơn.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: 
- HS phân biệt được những việc nên làm, những việc không nên nhằm thực hiện tốt việc giữ lời hứa.
- HS củng cố kiến thức đã học để đưa ra những ý kiến nhằm giải quyết một số vấn đề thực tiễn.
b. Tổ chức thực hiện: 
	Giáo viên giao nhiệm vụ học tập 
* Bài 1 Học sinh cặp đôi, các cặp đôi cùng nhau suy nghĩ và hoàn thiện bài tập vào vở ghi 
- Em đồng ý hay không đồng ý với việc làm nào dưới đây? Vì sao?
A. Giữ lời hứa trong mọi hoàn cảnh.
B. Luôn làm tốt những Việc mà mình đã nhận.
C. Chi hứa mà không làm.
D. Chỉ giữ đủng lời hứa vói thầy cỏ giáo, còn bạn bè thi không cần.
E. Hoàn thành đúng thòi hạn các nhiệm vụ học tập được giao
Bài 2 Học sinh làm việc nhóm, các nhóm cùng nhau thảo luận thảo luận về tình huống sách giáo khoa và trả lời câu hỏi
a) Việc bán trái cây không rõ xuất xứ như lúc đầu của bà M có liên quan như thế nào đến giữ chữ tín? Vì sao?
b) Hành vi của bà M có thể ảnh hưởng như thế nào đến khách hàng và việc kinh doanh?



Bài 3  Học sinh làm việc nhóm, các nhóm cùng nhau thảo luận thảo luận về tình huống sách giáo khoa và trả lời câu hỏi
a) Em hãy nhận xét về suy nghĩ và hành động của Q.
b) Từ tình huống trên, em rút ra bài học gì cho bản thân?








Bài 4. Em hãy kể những việc làm của bản thân về việc giữ gìn chữ tín với người thân, thầy cô và bạn bè.
- Giáo viên gọi một số học sinh trình bày ý kiến cá nhân và theo nhóm.


Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- Giáo viên nhận xét việc trả lời của các học sinh và kết luận
	* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh suy nghĩ và trả lời câu hỏi, viết nội dung câu hỏi và vở ghi, có thể trao đổi với các bạn xung quanh để hoàn thiện câu trả lời.
- Hoạt động nhóm.
* Sản phẩm: 
Bài 1 SGK T27
Đồng ý A, B,E. Bởi vì là biểu hiện của việc giữ chữ tín.
Không đồng ý C,D vì là biểu hiện của không giữ chữ tín.

Bài 2 SGK T27
a) Bởi vì cửa hàng mà bà M mở là cửa hàng bán trái cây nhập khẩu - tức là trái câu có nguồn gốc từ nước ngoài. Cho nên khi bà nhập thêm cả trái cây không rõ xuất xứ về bán chính là đang lừa gạt khách hàng, vậy nên đây là biểu hiện của không giữ chữ tín.
b) Hành vi của bà M rất có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khách hàng, bởi vì sử dụng trái cây không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, từ đó sẽ làm mất niềm tin của khách hàng, việc kinh doanh của bà M sẽ trở nên khó khăn, không còn ai tin tưởng vào bà M nữa.
Bài 3 SGK T27
a) Q là người giữ chữ tín và biết kiên định với ý chí của bản thân. Dù Q hoàn toàn có thể quay cóp để đạt điểm cao nhưng Q không muốn trở thành người không giữ chữ tín, không muốn làm mất niềm tin ở cô giáo đối với mình, nên Q đã quyết định không quay cóp và cố gắng tự làm bài.
b) Từ tình huống trên, bài học thứ nhất em rút ra được là không nên ham chơi mà quên việc học, luôn luôn phải ôn bài trước khi đến lớp. Bài học thứ hai là nhất quyết không quay cóp trong giờ kiểm tra, bởi vì kết quả đạt được khi quay cóp không phải là kết quả thật sự của mình, như vậy là đang gian dối, đánh mất chữ tín mà thầy cô giáo và bố mẹ dành cho mình.
Bài 4 SGK T27
Hoàn thành phiếu học tập
	Những việc làm nhằm giữ chữ tín

	Người thân
	Thầy cô
	Bạn bè

	
	
	

	
	
	


* Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS trình bày hết quả, các học sinh khác bổ sung và hoàn thiện



HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: 
HS vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống, từ đó hình thành thói quen làm việc chủ động,giữ chữ tín
HS vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống, từ đó hình thành ý thức học tập tự giác tích cực cho bản thân.
b. Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Học sinh đọc bài tập và làm việc cá nhân.
Bài 1 Em hãy viết một bài kể về một trường hợp giữ chữ tín trong cuộc sống và rút ra bài học đối với bản thân.
Bài 2 Em hãy lập kế hoạch cho bản thân để rèn luyện lối sống có trách nhiệm và tạo dựng lòng tin ở cha mẹ, thầy cô giáo và bạn bè theo một số gợi ý sau:
- Xác định những việc cần làm ở nhà, ở trường, lớp.
- Lập thời gian biểu theo ngày/tuần/tháng.
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- Giáo viên bố trí thời gian để các hs thuyết trình sản phẩm kết hợp đánh giá lấy điểm thường xuyên cho học sinh các nhóm. 
	* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.
- Với hoạt động dự án:  HS nghe hướng dẫn, chuẩn bị. Các thành viên trong nhóm trao đổi, thống nhất nội dung, hình thức thực hiện nhiêm vụ, cử báo cáo viên.

* Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh:
- Biết lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch rèn luyện chữ tín

* Báo cáo kết quả và thảo luận
- Các học sinh nộp sản phẩm của mình theo yêu cầu của giáo viên



* HDVN
- Bài đã học: + Học thuộc nội dung bài học.
                       + Lập thời gian biểu và kế hoạch học tập
- Bài sắp học: Đọc và chuẩn bị bài: Quản lí tiền.  
                                      ***********************************























Ngày soạn: 3/12/2023
Ngày dạy: 5/12/2023
Tiết 14
BÀI 6:    QUẢN LÝ TIỀN
Thời lượng dạy học (3 tiết)

I - MỤC TIÊU
	Học xong bài này, HS cần đạt được các yêu cầu sau:
1. Về kiến thức 
 - Nêu được ý nghĩa của việc quản lý tiền hiệu quả.
- Nhận biết được một số nguyên tắc quản lý tiền có hiệu quả.
- Bước đầu biết quản lý tiền và tạo nguòn thu nhập của cá nhân.
2. Về năng lực 
Năng lực điều chỉnh hành vi: Bước đầu biết quản lý tiền thông qua việc sử dụng tiền hiệu quả để đạt được mục tiêu của bản thân.
Năng lực phát triển bản thân: Có kế hoạch để quản lý tiền và tạo nguòn thu nhập của cá nhân, kiên trì với mục tiêu, kế hoạch đã dề ra.
Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội: Sử dụng hiệu quả và đúng kế hoạch khoản thu nhập của bản thân trong các hoạt động cá nhân, trong gia đình và ngoài xã hội. 
3. Về phẩm chất 
Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia thực hiện các quyền và nghĩa vụ của bản thân về thu nhập cá nhân …. 
Nhân ái: có kế hoach sử dụng tiền vào các hoạt động quyên góp, ủng hộ giúp đỡ các cá nhân và tập thể khi cần thiết. 
Trách nhiệm: Tự giác thực hiện kế hoạch quản lý tiền mà bản thân đã đề ra, ..
II - THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- SGK, SGV, sách bài tập Giáo dục công dân 7;
- Tranh, hình ảnh về nội dung bài học;
- Phương tiện thiết bị: Tivi, máy tính,
- Phiếu học tập;
- Giấy khổ lớn các loại.
III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	Tiết
	Mở đầu
	Khám phá
	Luyện tập
	Vận dụng 2

	1
	
	1
	1,2
	1

	2
	
	2
	3,4
	2

	3
	
	3
	5
	Trình bày sản phẩm vận dụng 2


HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG (Mở đầu)
a. Mục tiêu: 
- Khơi gợi, dần dắt, tạo hứng thú cho HS vào bài học và giúp HS có hiểu biết ban đầu về tiền cũng như ý nghĩa của việc quản lý tiền
b. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Giáo viên cho học sinh cho HS làm việc cặp đôi, các cặp đôi cùng nhau hoàn thiện biểu đồ và chia sẻ suy nghĩ của bản thân về việc chi tiêu tiền của bản thân
Giáo viên mời một số học sinh (2 hs) hoàn thiện biểu đồ theo quan điểm của cá nhân mình
Giáo viên đặt câu hỏi cho một số học sinh: Em hãy nêu những việc em đã làm nhằm sử dụng tiền hợp lý
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề và giới thiệu chủ đề bài học 
Trong cuộc sống, tiền là phương tiện để mua sắm mọi thứ phục vụ cho nhu cầu cuộc sống. Kiếm tiền đã khó nhưng chi tiêu tiền thế nào cho họp lí và hiệu quả lại càng khó hơn. Bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu biết nhiều hơn về quản lí tiền thế nào cho hiệu quả
	* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc cặp đôi, cùng nhau liên hệ bản thân để hoàn thiện các nội dung còn thiếu của biểu đồ cho phù hợp
* Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
Học sinh hoàn thiện được biểu đồ những việc cần làm để quản lý tiền của bản thân mình: Mua sách tham khảo, ủng hộ….

* Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS hoàn thiện biểu đồ theo cá nhân.


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (Khám phá)
Nhiệm vụ 1: Ý nghĩa của việc quản lí tiền hiệu quả
a. Mục tiêu: - HS nêu được ý nghĩa của việc quản lí tiền hiệu quả.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh 

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV cho học sinh thảo luận nhóm bằng cách quan sát các hình ảnh và thông tin minh họa trong các bức tranh sgk T28,29 và trả lời câu hỏi
a) Theo em, trong các hình ảnh trên, hình ảnh nào thể hiện ý nghĩa của quản lí tiền hiệu quả? Em hãy phân tích ý nghĩa của quản lí tiền hiệu quả được thể hiện trong mỗi hình ảnh đó.











b) Theo em, thế nào là quản lí tiền hiệu quả?







- Giáo viên gọi một số nhóm làm nhiệm vụ báo cáo kết quả tìm hiểu.


- GV đưa ra câu hỏi mở rộng: Em còn có cách quản lí tiền nào khác không?

- Giáo viên tổ chức thảo luận chung: Biết cách quản lý tiền có ý nghĩa như thế nào đối với bản thân người đó và gia đình?
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để giúp học hiểu được thế nào là quản lý tiền, cũng như vai trò, ý nghĩa của việc quản lý tiền
Gv nhấn mạnh: 
Biết quản lí tiền hiệu quả giúp giảm bớt gánh nặng tiền bạc cho bố mẹ; rèn luyện được thói quen chi tiêu họp lí; biết cách kiếm tiền phù họp với khả năng, sức lực của mình;... để tạo dựng được cuộc sống ổn định, tự chủ và không ngừng phát triển.
	* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc theo nhóm đọc thông tin và quan sát các bức tranh để trả lời câu hỏi.
* Sản phẩm: Học sinh chỉ ra được 
a) Hình ảnh nào thể hiện ý nghĩa của quản lí tiền hiệu quả:
- Hình 1: Nhờ quản lí tiền hiệu quả, biết cách tiết kiệm tiền, bạn học sinh đã tích được đủ tiền để mua xe đạp mới.
- Hình 2: Bởi vì không biết cách quản lí tiền hiệu quả, đã tiêu hết sạch tiền vào việc mua đồ chơi, nên khi xe đạp bị hỏng, bạn học sinh đã không có tiền để sửa xe mà phải dắt bộ về.
- Hình 3: Nhờ quản lí tiền hiệu quả, nên người mẹ đã có sẵn một khoản tiền để chi trả khi con phải nằm viện đột xuất.
- Hình 4: Nhờ quản lí tiền hiệu quả, hai chị em đã có riêng một khoản tiền tiết kiệm, vì vậy mà hai chị em có thể tự mình đóng góp vào quỹ vắc xin phòng Covid 19 Việt Nam.
b) Quản lí tiền hiệu quả là:
- Biết sử dụng tiền một cách hợp lí nhằm đạt được mục tiêu như dự kiến.
- Quản lí tiền hiệu quả giúp mỗi người có thể cân bằng tài chính hiện tại; chủ động tiền bạc để thực hiện các dự định tương lai; đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra và có thể giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn.
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả.
- Các nhóm còn lại sẽ cùng trao đổi bổ sung để hoàn thiện các nội dung mà sách giáo khoa đặt ra.
- HS trả lời cá nhân.

1. Ý nghĩa của việc quản lí tiền hiệu quả 
- Quản lý tiền hiệu quả là biết sử dụng tiền một cách hợp lý, nhằm đạt được mục tiêu như dự kiến.
- Quản lý tiền hiệu quả giúp mỗi người có thể cân bằng tài chính hiện tại, chủ động tiền bạc để thực hiện các dự định tương lai, đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra và có thể giúp đỡ người khác


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: HS củng cố kiến thức đã học để đưa ra những ý kiến nhằm giải quyết một số vấn đề thực tiễn liên quan đến việc quản lý tiền của cá nhân. bước đầu lựa chọn 1 số công việc có thể mang lại thu nhập phù hợp với lứa tuổi
b. Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Giáo viên cho học sinh cho HS làm việc cá nhân, học sinh suy nghĩ từng trường hợp và đưa ra quan điểm của mình cho từng trường hợp đó
Bài tập 1: Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào dưới đây? Vì sao?

























Bài tập 2: Em hãy cho biết việc làm của bạn nào dưới đây thể hiện nguyên tắc quản lí tiền hiệu quả? Vì sao?

- Giáo viên mời một số học sinh đưa ra quan điểm cho từng trường hợp
- Mỗi trường hợp có thể gọi từ 1-2  hs để có sự so sánh











	* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh suy nghĩ và hoàn thiện câu trả lời theo quan điểm của cá nhân, có thể trao đổi cặp đôi với bạn xung quang
* Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
Bài tập 1 sgk T 31: 
A. Không đồng tình. Bởi vì quản lí tiền hiệu quả là một kĩ năng sống cần thiết mà mỗi người đều cần được rèn luyện từ khi còn nhỏ.
B. Đồng tình. Quản lí tiền hiệu quả sẽ giúp ta phân bổ nguồn tiền vào những khoản chi tiêu cụ thể, hợp lí, từ đó tránh được việc chi tiêu quá mức và qua việc tiết kiệm sẽ giúp ta có đủ tiền để mua những thứ mình thích.
C. Không đồng tình. Quản lí tiền không hề tốn thời gian, ngược lại quản lí tiền hiệu quả không những giúp ta chi tiêu hợp lí, chủ động mà còn giúp ta quản lí thời gian tốt hơn (ví dụ như khi muốn mua một chiếc điện thoại mới, nếu biết cách quản lí tiền hiệu quả và để ra một khoản tiết kiệm hàng tháng, thì có thể là 6 - 7 tháng là có đủ tiền mua, nhưng nếu không biết cách quản lí tiền hiệu quả, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, đợi bao giờ được nhận một khoản tiền to mới mua thì mất rất nhiều thời gian).
D. Đồng tình. Cuộc sống sẽ luôn đầy rẫy những điều bất ngờ, những sự cố đột ngột xảy ra mà không báo trước. Khi đó, rất có thể chúng ta sẽ cần một khoản tiền lớn để chi trả cho những sự cố đó (ví dụ như tiền viện phí...). Nếu như biết cách quản lí tiền hiệu quả, thì khi rơi vào những trường hợp đó ta sẽ không bị động, có đủ khả năng để chi trả.
E. Không đồng tình. Quản lí tiền hiệu quả là một kĩ năng sống rất tốt cho học sinh, để giúp cho học sinh có ý chí phấn đấu đạt được những điều mình muốn bằng năng lực bản thân, và biết san sẻ nỗi vất vả với bố mẹ.
Bài 2 sgk T 32
 A. Việc làm của bạn K thể hiện nguyên tắc quản lí tiền hiệu quả. Bởi vì bạn có thể tiết kiệm được khoản tiền dùng để mua đồ dùng học tập, không những thế còn góp phần bảo vệ môi trường vì hạn chế được rác thải.
B. Đây không phải hành động quản lí tiền hiệu quả. Bởi vì việc nhịn ăn sáng vô cùng có hại đối với cơ thể con người, nhịn ăn sáng trong thời gian dài gây ra rất nhiều vấn đề về hệ tiêu hóa và bệnh tật. Khi đó, số tiền mà bạn H tiết kiệm từ việc nhịn ăn sáng sẽ không thể bù lại được số tiền dùng để chữa bệnh về sau.
C. Việc làm của bạn M thể hiện nguyên tắc quản lí tiền hiệu quả. Bởi vì điện, nước dùng càng nhiều thì càng tốn nhiều tiền, vì vậy tiết kiệm điện, nước cũng chính là tiết kiệm tiền.
D. Bạn X không biết cách quản lí tiền hiệu quả. Bởi nếu có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, thì đến lúc có những sự cố bất ngờ xảy ra, bạn X sẽ không có tiền để chi trả.
E. Việc làm của bạn D thể hiện nguyên tắc quản lí tiền hiệu quả. Bởi vì dành một khoản để tiết kiệm thay vì tiêu hết chính là một biểu hiện của việc quản lí tiền hiệu quả.



HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: HS vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống, từ đó hình thành kỹ năng biết quản lý tiền 1 cách hiệu quả
b. Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Học sinh làm việc cá nhân tại nhà, suy nghĩ và xây dựng kế hoạch theo gợi ý và quyết tâm thực hiện được mục tiêu đề ra
Bài tập 1: Em hãy xây dựng quỹ học tập hàng năm cho bản thân theo gợi ý
Bài tập 2: Em hãy làm một đồ dùng học tập từ vật liệu có thể tái chế và hướng dẫn các bạn cùng làm để tiết kiệm và bảo vệ môi trường:
- Học sinh làm việc cá nhân tại nhà, suy nghĩ và lựa chọn làm một đồ dùng phù hợp
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Dựa vào thực tế sản phẩm và kết quả, giáo viên có định hướng và lưu ý cho hs. 
- Giáo viên bố trí thời gian và hình thức để có thể góp ý và tư vấn việc tận dụng các sản phẩm sẵn có để tái chế làm đồ dùng học tập vừa tiết kiệm vừa bảo vệ môi trường
	* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh suy nghĩ và xây dựng kế hoạch, hoàn thành bài tập tại nhà
* Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh:
Bài tập 1: Kế hoạch chi tiết để tạo một quỹ chi tiêu phục vụ học tập 
- Biết tiết kiệm và có ý thức tiết kiệm tiền bạc.
Bài tập 2- Hoàn thành làm một đồ dùng học tập và dùng cho chính quá trình học tập của mình.
* Báo cáo kết quả học tập
- Học sinh suy nghĩ và xây dựng kế hoạch, hoàn thành bài tập tại nhà



* HDVN
- Bài đã học: + Học thuộc nội dung bài học.
                       + Lập thời gian biểu và kế hoạch học tập
- Bài sắp học: Đọc và chuẩn bị bài: Ôn lại toàn bộ các bài học từ đầu năm đến nay để tuần sau ôn tập học kì I
                                    ***********************



















Ngày soạn: 10/12/2023
Ngày dạy: 14/12/2023
Tiết: 15                                 ÔN TẬP CUỐI KỲ I

I. MỤC TIÊU.
1. Về kiến thức:
- Nhằm củng cố lại những kiến thức HS đạt được trong học kỳ I lớp 7; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình
- Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.
- Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống.Từ đó rút ra được bài học cho bản thân.
- Rèn luyện được kĩ năng khi xem xét, đánh giá được các hành vi và chuẩn mực đạo đức của bản thân, của người khác, 
- HS có thái độ học tập đúng và điều chỉnh qúa trình học tập của mình.
2. Về năng lực:
- Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học để bổ sung kịp thời các kiến thức cơ bản phục vụ việc kiểm tra đánh giá. Biết lập kế hoạch tự học tự tìm kiếm kiến thức trong sách vở, thông qua sách báo và các nguồn tư liệu khác nhau để hoàn thành kế hoạch học tập và đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra
+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc chủ động xây dựng những kế hoạch ôn tập hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra.
- Năng lực đặc thù:
Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương, dòng họ, của các chuẩn mực đạo đức như quan tâm chia sẻ, rèn luyện kỹ năng tự giác và tích cực học tập biết giữ chữ tín, từng bước tham gia vào các hoạt động bảo vệ di sản văn hóa, biết vượt qua những căng thẳng tâm lý thường gặp.
Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức bản thân lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm phát huy những giá trị về của quê hương, bồi đắp tình cảm đạo đức tốt đẹp trong mối quan hệ với người khác biết cảm thông, chia sẻ, biết quan tâm tới những người xung quang, tham gia vào các hoạt động bảo vệ di sản văn hóa, biết vượt qua những căng thẳng tâm lý thường gặp
	3. Về phẩm chất:
Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra cuối kỳ để đạt kết quả cao
Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.
Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.
II. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU.
- Thiết bị: Giấy A4, A3, bút dạ, Ti vi…
- Học liệu: SGK, phiếu học tập…
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG I: KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a. Mục tiêu: 
- Tạo được hứng thú với bài học.
- Học sinh bước đầu nhớ lại những kiến thức cơ bản đã học trong học kỳ 1
b. Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua trò chơi “nhanh tay nhanh mắt”
Luật chơi:
- Chia lớp thành 2 nhóm: Nhóm A và B. Trong vòng 5 phút các em lần lượt lên bảng những đơn vị kiến thức mà mình đã được học
- Đại diện nhóm lên trình bày những sản phẩm mà nhóm mình tìm được.




Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, đánh giá, về mặt nhận thức của học sinh đối với các đơn vị kiến thức đã học trong học kỳ 1
	* Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS tiến hành chia nhóm, phân công  nhiệm vụ các thành viên trong nhóm
Các thành viên tham gia làm việc nhóm, suy nghĩ, trả lời.
* Sản phẩm
- Tự hào về truyền thống quê hương.
- Bảo tồn di sản văn hóa.
- Quan tâm, cảm thông, chia sẻ
- Học tập tự giác tích cực
- Giữ chữ tín
- Quản lý tiền
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- Các học sinh trong nhóm lần lượt lên trình bày 
- Học sinh cử đại diện nhóm lần lượt  trình bày các câu trả lời.


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (KHÁM PHÁ)
Nhiệm vụ: Vẽ sơ đồ tư để củng cố lại các đơn vị kiến thức đã học
a. Mục tiêu: 
- HS củng cố lại được các đơn vị kiến thức đã học trong các bài 1,2,3,4,5,6.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
 - GV giao nhiệm vụ cho học sinh chuẩn bị trước tại nhà theo các nhóm
Bài 1: Tự hào về truyền thống quê hương
Bài 2: Bảo tồn di sản văn hóa
Bài 3: Quan tâm, cảm thông, chia sẻ
Bài 4: Học tập tự giác tích cực
Bài 5: Giữ chữ tín
Bài 6: Quản lý tiền
- GV cho học sinh thảo luận nhóm mỗi nhóm sẽ tiến hành vẽ sơ đồ tư duy cho 1 bài 




- Giáo viên yêu cầu từng nhóm trả lời kết quả làm việc của nhóm mình.
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....
	

* Thiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc theo nhóm, cả lớp chia thành 6 nhóm, mỗi nhóm sẽ bắt thăm 1 bài để chuẩn bị sản phẩm vào giấy A0
* Sản phẩm
Bài 1: Tự hào về truyền thống quê hương
Bài 2: Bảo tồn di sản văn hóa
Bài 3: Quan tâm, cảm thông, chia sẻ
Bài 4: Học tập tự giác tích cực
Bài 5: Giữ chữ tín
Bài 6: Quản lý tiền
Báo cáo kết quả và thảo luận





HOẠT ĐỘNG3: LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG
Nhiệm vụ: Luyện tập câu hỏi trắc nghiệm và tình huống
a. Mục tiêu: 
- HS biết vận dụng kiến thức vào làm bài tập cụ thể
- Giải quyết các tình huống diễn ra trong thực tiễn
b. Tổ chức thực hiện:
Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Giáo viên yêu cầu học sinh làm một số bài tập dưới đây
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Việc làm nào dưới đây thể hiện cá nhân biết giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương?
A. Tự ti về văn hóa của quê hương	B. Tìm hiểu phong trào của quê hương.
C. Bài trừ mọi nét văn hóa của quê hương.	D. Xúc phạm truyền thống văn hóa quê hương.
Câu 2: Việc làm nào dưới đây không góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương?
A. Tìm hiểu lễ hội quê hương.	B. Giúp đỡ người khó khăn.
C. Tuyên truyền mê tín dị đoan.	D. Khôi phục lễ hội truyền thống.
Câu 3: Câu ca dao sau thể hiện truyền thống nào của quê hương Hà Nội
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu khôn thanh lịch cũng người Tràng An
A. Yêu nước.	B. Hiếu học.	C. Văn hóa.	D. Ẩm thực
Câu 4: Truyền thống nào dưới đây của các địa phương hiện nay không còn phù hợp?
A. Tổ chức lễ hội xuống đồng.	B. Tổ chức lễ hội mừng lúa mới.
C. Duy trì việc thách cưới thật to.	D. Tổ chức lễ cưới văn minh.
Câu 5: Công dân biết giữ gìn phát huy truyền thống quê hương mình khi
A. tham gia học nghề truyền thống quê hương.	B. tự ti về nghề truyền thống quê hương.
C. từ chối giới thiệu về nghề quê hương.	D. từ chối tham gia lễ hội của quê hương
Câu 6: Việc làm nào dưới đây góp phần quảng bá các giá trị truyền thống của quê hương?
A. Phát triển du lịch văn hóa cộng đồng.	B. Giới thiệu xuyên tạc lễ hội quê hương.
C. Sử dụng lễ hội để chơi cờ bạc.	D. Giới thiệu sai lệch lễ hội quê hương.
Câu 7: Những biểu hiện nào sau đây không thể hiện tính tự giác trong học tập?
A. Nói chuyện riêng trong giờ học.	B. Ngủ trong lớp khi cô giáo đang giảng bài.
C. Không làm bài tập về nhà.	D. Chủ động đọc và chuẩn bị bài trước ở nhà.
Câu 8: Đâu không phải là biểu hiện của học tập tự giác, tích cực?
A. Chỉ học những môn mình yêu thích.
B. Có phương pháp học tập chủ động.
C. Biết vận dụng điều đã học vào cuộc sống.
D. Luôn cố gắng, vượt khó, kiên trì học tập.
Câu 9: Đâu không phải là biểu hiện của học tập tự giác, tích cực?
A. Hoàn thành nhiệm vụ học tập mà không cần ai nhắc nhở.
B. Có mục tiêu học tập rõ ràng để đạt kết quả cao nhất.
C. Chủ động lập kế hoạch học tập để đạt được mục tiêu đã lập ra.
D. Hoàn thành những nhiệm vụ học tập dễ, còn những nhiệm vụ khó bỏ qua.
Câu 10: Đối lập với học tập tự giác tích cực là thái độ học tập
A. chủ động và tích cực .	B. ỷ nại và dựa dẫm.
C. thờ ơ và quyết tâm.	D. kiên trì và tự tin.
Câu 11: Việc làm nào dưới đây là biểu hiện của thái độ học tập tự giác và tích cực?
A. Luôn làm đầy đủ bài tập được giao.	B. Thường xuyên chép bài của bạn.
C. Lập nhóm để chép bài của nhau.	D. Chép bài tập từ các sách giải.
Câu 12: Việc làm nào dưới đây là biểu hiện của thái độ học tập tự giác và tích cực?
A. Từ chối chép bài của bạn mà tự làm.	B. Chủ động chép bài của mọi người.
C. Chép bài giải trên mạng xã hội.	D. Chép bài tập từ các sách giải.
Câu 13: Di sản văn hoá là:
A. sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.
B. sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.
C. sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác ở nước Cộng hoà xâ hội chủ nghĩa Việt Nam.
D. sản phẩm có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, được lưu truyền từthế hệ này qua thế hệ khác ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Câu 14: Di sản văn hoá bao gồm:
A. di sản văn hoá tinh thần và di sản văn hoá vật thể.
B. di sản văn hoá phi vật thể và di sản văn hoá vật thể.
C. di sản văn hoá vật chất và di sản văn hoá tinh thần.
D. di sản văn hoá thể chất và di sản văn hoá tinh thẩn.
Câu 15: Di sản văn hoá vật thể là:
A. sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học.
B. sản phẩm phi vật thể có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học.
C. sản phẩm vật thể, phi vật thể có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học.
D. sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học.
Câu 16: Di sản văn hoá vật thể bao gổm:
A. sản phẩm vật thể, di tích lịch sử-văn hoá, danh lam thắng cảnh quốc gia.
B. sản phẩm phi vật thể, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
C. di tích lịch sử-văn hoá, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
D. di tích lịch sử-văn hoá, danh lam thắng cảnh và sản phẩm vật chất quốc gia.
Câu 17: Di sản văn hoá phi vật thể là:
A. sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đổng.
B. sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đổng.
C. sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử thể hiện bản sắc của cộng đồng.
D. sản phẩm vật chất có giá trị văn hoá, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng.
Câu 18: Hành vi nào dưới đây không phải là biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác?
A. Thường xuyên hỏi thăm sức khoẻ người thân.
B. Giúp đỡ bố mẹ một số công việc trong gia đình.
C. Thương cảm trước nỗi đau của người khác.
D. Bao che cho bạn khi mắc lỗi.
Câu 19: Câu tục ngữ, thành ngữ nào dưới đây không phải là biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác?
A. Chị ngã em nâng.	B. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.
C. Nhường cơm, sẻ áo.	D. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau.
Câu 20: Việc làm nào dưới đây thể hiện là người biết quan tâm tới người khác?
A. Thường xuyên nói xấu bạn trên mạng.
B. Động viên bạn khi gặp khó khăn.
C. Xã lánh khi thấy bạn gặp khó khăn.
D. Hỏi han bạn bè theo kiểu xã giao.
Câu 21: Việc cá nhân có sự đồng cảm, san sẻ với người khác khi gặp khó khăn, hoạn nạn là biểu hiện của người biết
A. hòa nhập.	B. hướng ngoại.	C. chia sẻ.	D. quan tâm.
Câu 22: Khi mỗi cá nhân biết quan tâm, cảm thông, và chia sẻ giúp cho mỗi người có thể
A. hỗ trợ nhau.	B. lợi dụng nhau.	C. đấu đá nhau.	D. tiêu diệt nhau.
Câu 23: Trong cuộc sống, nhờ có sự quan tâm, cảm thông, và chia mà chúng ta có thể
A. giúp đỡ nhau.	B. chia lìa nhau.
C. xa cách nhau.					  D. độc lập nhau.
Câu 24: Việc làm nào dưới đây thể hiện cá nhân biết quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác?
A. Giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà.
b. Không làm việc nhà vì còn nhỏ.
c. Ỷ nại công việc nhà cho anh chị.
d. Sử dụng thời gian rảnh để chơi điện tử.
Câu 25: Theo em, điều nào dưới đây không phải là ý nghĩa của việc giữ chữ tín? 
A. Giữ chữ tín là coi trọng niềm tin của mọi người đối với mình.
B. Làm tốt công việc như đã cam kết chính là giữ chữ tín.
c. Chỉ người lớn mới cần giữ chữ tín, trẻ con chưa cần giữ chữ tín.
D. Người thất tín có thể lợi trước mắt nhưng chịu thiệt hại lâu dài.
Câu 26: Chữ tín là:
A. sự tự tin vào bản thân mình.
B. sự kì vọng vào người khác.
c. sự tin tưởng đặc biệt giữa những người bạn thân.
D. sự tin tưởng giữa người với người.
Câu 27: Biểu hiện của giữ chữ tín là:
A. giữ đúng lời hứa đối với người khác.
B. làm mọi việc phi pháp để giữ lời hứa 
c. giữ đúng lời hứa trong mọi hoàn cảnh.
D. luôn giữ lời hứa nếu có lợi cho mình
Câu 28: Một người không giữ chữ tín:
A. sẽ giải quyết công việc một cách nhanh chóng.
B. làm việc gì cũng khó.
c. chịu nhiều thiệt thòi.
D. không nhận được sự tin tưởng của người khác.
Câu 29: Muốn trở thành một người biết giữ chữ tín, học sinh phải
A. chỉ hứa mà không làm.
B. nói một đằng làm một nẻo.
c. nói nhiều làm ít.
D. nói đi đôi với làm.
Câu 30: Di sản văn hoá Việt Nam được sử dụng nhằm những mục đích nào dưới đây?
A. Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
B. Góp phần làm giàu cho đất nước Việt Nam.
C. Chỉ làm giàu cho các cá nhân là chủ sở hữu nó.
D. Vì lợi ích của một vài cá nhân sở hữu di sản.
II. TỰ LUẬN
Câu 1:Cuối tuần, lớp 7A được tham quan và học tập ở khu di tích lịch sử. Cả lớp rất hào hứng vì được cô hướng dẫn viên giới thiệu rất tỉ mỉ về từng di tích, giúp các em hiểu thêm về lịch sử đánh giặc giữ nước của ông cha ta. Tuy nhiên, một số bạn không tập trung nghe cô nói mà tự ý tách đoàn để đi chụp ảnh, tìm cách viết tên mình lên khu di tích.
1/ Em có nhận xét gì về việc làm của một số bạn trong tình huống trên?
2/ Nếu là học sinh lớp 7A, em sẽ làm gì?
Trả lời
1/Không dồng tình với việc làm của một số bạn học sinh lớp 7A vì các bạn không tập trung nghe giới thiệu về lịch sử đánh giặc của ông cha ta để hiểu được ý nghĩa của di sản văn hoá.
2/ Nếu là học sinh lớp 7A, em sẽ góp ý và khuyên các bạn không nên tách đoàn để chụp ảnh, viết tên mình lên khu di tích mà nên lắng nghe cô hướng dẫn viên giới thiệu để hiểu thêm vể lịch sử đánh giặc giữ nước của ông cha ta.
Câu 2: Em đồng tình hay không đổng tình với ý kiến dưới đây? Vì sao?: Học sinh không nên giữ tiền vì không giữ được tiền cẩn thận và hay chi vào những việc không cần thiết.
	Trong thực tế, mỗi học sinh sẽ có lúc cần có tiền để chi cho những việc cẩn thiết. Vì vậy, mỗi người cần có một số tiền nhất định dự phòng trong người. Hiện nay, nhiều học sinh còn thiếu kĩ năng trong việc quản lí tiển, khi có tiền thì không biết giữ gìn cẩn thận hoặc khi chi tiêu thì không hợp lí. Vì thế, học sinh cần phải rèn luyện kĩ năng tài chính.
Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc câu hỏi, ghi kết quả làm bài vào vở 
- Trao đổi thảo luận với các bạn xung quang về kết quả làm bài của mình
Báo cáo kết quả và thảo luận
- Giáo viên yêu cầu các học sinh trả lời kết quả làm bài của mình.
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....
* Hướng dẫn về nhà: 
- Bài đã học: + HS học bài ôn tập thật tốt các bài đã học và ôn.
                     + Hoàn thiện bài tập.
- Bài sắp học: chuẩn bị tốt cho tiết Kiểm tra cuối kì I
                             ****************************
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Tiết 17                                    KIỂM  TRA HỌC KỲ I

I. MỤC TIÊU.
1. Về kiến thức:
- Nhằm kiểm tra kiến thức HS đạt được trong các bài Học tập tự giác tích cực, Giữ chữ tín, Quản lí tiền ở học kỳ I lớp 7; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình.
- Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.
- Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống. Từ đó rút ra được bài học cho bản thân.
- Rèn luyện được kĩ năng khi xem xét, đánh giá được các hành vi và chuẩn mực đạo đức của bản thân, của người khác, 
- HS có thái độ học tập đúng và điều chỉnh qúa trình học tập của mình.
2. Về năng lực:
Năng lực tự học và tự chủ: Biết lập kế hoạch tự học tự tìm kiếm kiến thức trong sách vở, thông qua sách báo và các nguồn tư liệu khác nhau để hoàn thành kế hoạch học tập và đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra
Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những kỹ năng cơ bản để Học tập tự giác tích cực, Giữ chữ tín, Quản lí tiền.
Năng lực phát triển bản thân: Tự hào về phẩm chất Học tập tự giác tích cực, Giữ chữ tín.
3. Về phẩm chất:
Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra cuối kỳ để đạt kết quả cao
Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.
Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.
II. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU.
- Thiết bị: Giấy A3 phôto đề, bút…
- Học liệu: Đề bài.
III. PHẠM VI KIẾN THỨC CẦN KIỂM TRA
Kiểm tra các đơn vị kiến thức đã học học kỳ I gồm các bài và chủ đề sau
- Học tập tự giác tích cực.
- Giữ chữ tín.
- Quản lí tiền.
IV. HÌNH THỨC KIỂM TRA:
- Kiểm tra tập trung tại lớp
- Kiểm tra theo hình thức kết hợp trắc nghiệm 20%, tự luận 80%. (12 câu trắc nghiệm nhận biết, mỗi câu 0,25 điểm. Tự luận gồm 3 câu: cấp độ thông hiểu, nhận biết 2 câu 4 điểm, vận dụng 1 câu 3 điểm)

1. MA TRẬN ĐỀ
	                        Cấp độ

Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Học tập tự giác, tích cực.
	5
	
	
	
	
	1
	6

	Điểm
	1,25
	
	
	
	
	2,0
	3,25

	2. Giữ chữ tín 
	3
	
	
	1
	
	
	4

	Điểm
	0,75
	
	
	2,0
	
	
	2,75

	3. Quản lí tiền
	4
	
	
	2/3
	
	1/3
	5

	Điểm
	1,0
	
	
	2,0
	
	1,0
	4,0

	Tổng số câu
	12
	
	
	2
	
	2
	15

	Tổng số điểm
	3,0
	
	
	4,0
	
	3,0
	10

	Tỷ lệ %
	30%
	40%
	30%
	100%



2. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ
	
TT
	Nội dung kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận 
biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	1. Học tập tự giác, tích cực.
	Nhận biết:
Nêu được một số tình - Nhận biết được các biểu hiện của học tập tự giác, tích cực.
- Biết được trái với học tập tự giác, tích cực là gì.
- Biết được câu tục ngữ nói đến 
học tập tự giác, tích cực.
- Giải thích được vì sao phải học tập tự giác, tích cực
Vận dụng:
Góp ý, nhắc nhở những bạn chưa tự giác, tích cực học tập để khắc phục hạn chế này
	5
	
	 
	 1
	 
	

	2
	2. Giữ chữ tín
	Nhận biết:
- Biết được người được giữ chữ tín,
- Nhận biết được các biểu hiện của giữ chữ tín.
Thông hiểu:
- Em hiểu chữ tín là gì? 
- Giải thích được vì sao phải giữ chữ tín.
	3
	 
	 
	1
	 
	 

	3
	3. Quản lí tiền
	Nhận biết:
- Biết được cách quản lí tiền hiệu quả.
- Biết được ý nghĩa của quản lí tiền có hiệu quả.
- Nhận biết được một số nguyên tắc quản lí tiền có hiệu quả.
Vận dụng:
Biết cách để có được các khoản tiền.  
	4
	 
	 
	 
	 
	



1

	
	
	Tổng
	12
	0
	0
	2
	0
	1



3. ĐỀ KIỂM TRA
[bookmark: _Hlk121940778]I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)   
[bookmark: _Hlk122010226]Khoanh tròn vào chữ cái đầu ý đúng nhất trong các câu sau đây:
Câu 1. Nội dung nào dưới đây là biểu hiện của việc học tập tự giác, tích cự
A. Chủ động lập kế hoạch học tập.                     B. Trốn học đi chơi game.
C. Không hoàn thành nhiệm vụ học tập.  D. Nói chuyện và làm việc riêng trong giờ học
Câu 2. Đối lập với tính tự giác, tích cực trong học tập là:
A. Chuyên cần.           B. Chăm chỉ.                 C. Cần cù.                     D. Lười biếng.
Câu 3. Câu tục ngữ “học bài nào, xào bài nấy” nói về đức tính nào dưới đây?
A. Cần cù lao động.                                            B. Đoàn kết chống ngoại xâm.         
C. Tự giác, tích cực học tập.                               D. Kiên cường, bất khuất.
Câu 4. Người biết giữ chữ tín sẽ
A. Bị người khác lợi dụng.                                 B. Được mọi người tin tưởng.
C. Phải chịu nhiều thiệt thòi.                              D. Bị người khác coi thường.
Câu 5. Niềm tin của con người đối với nhau được gọi là
A. Chữ tín.            B. Tự trọng.           C. Trung thực.                      D. lừa dối.
Câu 6. Một trong những biểu hiện của giữ chữ tín là?
A. Thực hiện đúng lời hứa của mình.                    B. Tin tưởng lời người khác nói tuyệt đối.
C. Đến trễ so với thời gian đã hẹn.                        D. Không tin tưởng nhau.
Câu 7. Quản lý tiền hiệu quả là biết sử dụng tiền một cách hợp lí nhằm,
A. Cắt giảm tối đa mức độ chi tiêu.                B. Tăng nguồn thu nhập hằng tháng.
C. Đạt được mục tiêu như dự kiến.                 D. Nâng cao đời sống vật chất
Câu 8. Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc quản lý tiền hiệu quả?
A. Chi tiêu hợp lí.                                     B. Tiết kiệm thường xuyên.
C. Mua nhiều đồ xa xỉ                              D. Tăng nguồn thu nhập.
Câu 9. Quản lý tiền hiệu quả là
A. Tiêu hết số tiền mà mình đang có                            B. Biết sử dụng tiền một cách hợp lí.
C. Dùng tiền để mua nhiều đồ hiệu, xa xỉ.               D. Hà tiện, giảm tối đa mức độ chi tiêu.
Câu 10. Một trong số nguyên tắc quản lý tiền hiệu quả là
A. Chi tiêu thoải mái, vượt khả năng thanh toán.
B. Mua nhiều hàng hiệu để chứng tỏ “đẳng cấp”.
C. Mua mọi thứ mà bản thân mình thích
D. Chỉ tiêu các khoản cần thiết, tránh lãng phí.
Câu 11. Biểu hiện nào sau đây trái với học tập tự giác, tích cực?
A. Thường xuyên không học bài cũ.                          B. Chủ động tự lập kế hoạch học tập.
C. Vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống.            D. Có mục tiêu học tập rõ ràng.
Câu 12. Nhận định nào dưới đây đúng khi bàn về tự giác, tích cực trong học tập?
A. Chỉ những bạn học kém mới cần tự giác, tích cực học tập.
B. Tự giác, tích cực học tập giúp chúng ta không ngừng tiến bộ.
C. Tự giác là lối sống vốn có của mỗi người, không cần rèn luyện.
D. Những người tự giác, tích cực học tập sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi.
II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Câu 1: (2,0đ) Em hiểu chữ tín và giữ chữ tín là gì? Vì sao phải giữ chữ tín?
Câu 2: (3,0đ) Quản lí tiền hiệu quả là gì? Quản lí tiền hiệu quả có ý nghĩa gì? Bản thân em đã các khoản thu nào, các khoản tiền đó chủ yếu có được từ đâu?
[bookmark: _Hlk121755802]Câu 3: (2,0đ) Xử lí tình huống: Cuối tuần, Huy đang ngồi làm bài tập trong sách nâng cao thì bạn Anh đến rủ đi chơi Huy từ chối không đi, Anh liền nói: “Tớ chỉ làm bài tập dễ thôi, còn bài tập khó, nâng cao cô có yêu cầu làm đâu. Đi chơi điện tử với tớ đi.”
a) Em có nhận xét gì về ý thức học tập của Huy và Anh? 
b) Nếu là Huy, em sẽ góp ý với Anh như thế nào?

4. ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM
	CÂU
	                                        NỘI DUNG HƯỚNG DẪN CHẤM 
	Điểm

	



	I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ.án
	A
	D
	C
	B
	A
	A
	C
	C
	B
	D
	A
	B



	Mỗi ý đúng 0.5

	 1
2,0 đ
	II. TỰ LUẬN:(5,0 điểm)
* Chữ tín: Là niềm tin của con người đối với nhau. 
Giữ chữ tín là giữ gìn niềm tin của người khác đối với mình.
* Vì giữ chữ tín giúp chúng ta mang đến niềm tin và sự hi vọng cho mọi người, được mọi người tin tưởng và tôn trọng, góp phần làm cho các mối quan hệ xã hội trở nên tốt đẹp hơn.
	1,0


1,0

	2 
3,0
	* Quản lí tiền hiệu quả là biết sử dụng tiền một cách hợp lí nhằm đạt được mục tiêu nhưu dự kiến.
* Ý nghĩa: 
- Giúp mỗi người có thể cân bằng tài chính.
- Chủ động để thực hiện các dự định tương lai.
- Đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra.
- Giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn.
* Các khoản tiền đó có được do: 
- Bố mẹ cho
- Bán giấy vụn
- Tiền lì xì
- Tiền thưởng từ nhà trường...
Học sinh có thể kể các khoản thu đúng khác, nếu kể đúng một khoản thu thì được 0,25đ 
	1
1:       0,25        0,25      0,25         0,25
1:        0,25        0,25       0,25       0,25

	2
2,0 đ
	a. - Bạn Huy có ý thức học tập tự giác, tích cực trong học tập
    -  Bạn Anh thì lười biếng chưa chịu khó, thiếu ý thức tự giác, tích cực trong học tập.
b. Nếu là Huy, em sẽ góp ý với bạn Anh nên chủ động làm thêm những bài tập khó năng cao để trau dồi kiến thức, không nhất thiết phải chờ cô giáo giao mới làm.
	0,5
0,5
1,0




* HDVN
- Bài đã học: Ôn lại toàn bộ các bài học từ đầu năm đến nay để tuần sau ôn tập học kì I
- Bài sắp học: Đọc và chuẩn bị mục 3 bài Quản lí tiền.
                                  
                                ******************************







Ngày soạn: 11/12/2023
Ngày dạy: 29/12/2023
Tiết 18. BÀI 6:                                           QUẢN LÝ TIỀN  
                                                                             (Tiếp)

I - MỤC TIÊU
	Học xong bài này, HS cần đạt được các yêu cầu sau:
1. Về kiến thức 
 - Nêu được ý nghĩa của việc quản lý tiền hiệu quả.
- Nhận biết được một số nguyên tắc quản lý tiền có hiệu quả.
- Bước đầu biết quản lý tiền và tạo nguòn thu nhập của cá nhân.
2. Về năng lực 
Năng lực điều chỉnh hành vi: Bước đầu biết quản lý tiền thông qua việc sử dụng tiền hiệu quả để đạt được mục tiêu của bản thân.
Năng lực phát triển bản thân: Có kế hoạch để quản lý tiền và tạo nguòn thu nhập của cá nhân, kiên trì với mục tiêu, kế hoạch đã dề ra.
Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội: Sử dụng hiệu quả và đúng kế hoạch khoản thu nhập của bản thân trong các hoạt động cá nhân, trong gia đình và ngoài xã hội. 
3. Về phẩm chất 
Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia thực hiện các quyền và nghĩa vụ của bản thân về thu nhập cá nhân …. 
Nhân ái: có kế hoach sử dụng tiền vào các hoạt động quyên góp, ủng hộ giúp đỡ các cá nhân và tập thể khi cần thiết. 
Trách nhiệm: Tự giác thực hiện kế hoạch quản lý tiền mà bản thân đã đề ra, ..
II - THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- SGK, SGV, sách bài tập Giáo dục công dân 7;
- Tranh, hình ảnh về nội dung bài học;
- Phương tiện thiết bị: Tivi, máy tính,
- Phiếu học tập;
- Giấy khổ lớn các loại.
III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	Tiết
	Mở đầu
	Khám phá
	Luyện tập
	Vận dụng 2

	1
	
	1
	1,2
	1

	2
	
	2
	3,4
	2

	3
	
	3
	5
	Trình bày sản phẩm vận dụng 2



HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG (Mở đầu)
a. Mục tiêu: 
- Khơi gợi, dần dắt, tạo hứng thú cho HS vào bài học và giúp HS có hiểu biết ban đầu về tiền cũng như ý nghĩa của việc quản lý tiền
b. Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 2: Các nguyên tắc sử dung tiền hiệu quả
a. Mục tiêu: - HS biết các kỹ năng để sử dụng tiền hợp lý và hiệu quả.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Các nhóm học tập tiếp tục quan sát tranh trong SGK T29,30 suy nghĩ để trả lời được các câu hỏi tương ứng với từng nội dung
Nhóm 1,2: Bức tranh 1
a) Em hãy cho biết bạn học sinh trong hình ảnh 1 đang tính toán các khoản thu nào?
b) Bản thân em đã có các khoản thu nào? Theo em, các khoản tiền đó chủ yếu đến từ đâu?
Nhóm 3,4: Bức tranh 2
a) Em hãy nhận xét cách sử dụng tiền của các bạn học sinh trong hình ảnh 2. Theo em, cách sử dụng tiền nào hợp lí? Vì sao?
b) Em hãy xác định các khoản chi tiêu thiết yếu và không thiết yếu?
Nhóm 5,6: Bức tranh 3
a) Em hãy cho biết bạn học sinh trong hình ảnh 3 đã đưa ra phương án chi tiêu cụ thể như thế nào?
b) Theo em, để quản lí tiền hiệu quả mỗi người cần thực hiện các nguyên tắc nào?



























- GV mời đại diện các nhóm lên chia sẻ kết quả của nhóm mình.
- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của mỗi nhóm, điều chỉnh, bổ sung các nội dung mà các nhóm trình bày còn thiếu, kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....
- Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận chung cho cả lớp: Để sử dụng tiền hợp lý và hiệu quả mỗi chúng ta cần chú ý điều gì
- Gv nhận xét, đánh giá, giúp học sinh hiểu được biểu hiện của sử dụng tiền hợp lý và hiệu quả
	* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các thành viên trong nhóm trao đổi, trả lời nội dung của nhóm mình.
- Thống nhất nội dung trả lời chung của nhóm và cử thành viên báo cáo khi giáo viên yêu cầu
* Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh 
Nhóm 1,2: Bức tranh 1
a) Bạn học sinh trong hình ảnh 1 đang tính toán các khoản:
- Tiền lì xì
- Tiền thưởng/tiền học bổng từ việc đạt danh hiệu Học sinh Giỏi
- Tiền tiêu vặt từ bố mẹ cho
b) Các khoản thu chủ yếu đến từ việc học tập, từ bố mẹ cho, từ việc bán những thứ đồ do bản thân tự làm
Nhóm 3,4: Bức tranh 2
a) Sử dụng tiền bằng cách chỉ tiêu vào những thứ thiết yếu và ưu tiên việc tiết kiệm tiền trước là những cách sử dụng tiền hợp lí. Còn việc có bao nhiêu liền chi tiêu hết vào những thứ mình thích là cách sử dụng không hợp lí. Bởi vì nếu không dành ra một khoản tiết kiệm, mà cứ tiêu hết vào mọi thứ, thì đến khi có việc đột xuất cần dùng đến tiền sẽ không đủ khả năng chi trả.
b) Các khoản chi thiết yếu:
Đồ ăn, đồ uống
Dụng cụ học tập
Quyên góp, ủng hộ quỹ
Tặng quà người thân, bạn bè
Các khoản chi không thiết yếu:
Khoản chơi game, đồ chơi
Liên tục mua quần áo, giày dép
Nhóm 5,6: Bức tranh 3
a) Bạn đã chia tiền vào các mục đích sử dụng cụ thể:
- Chi tiêu cho những thứ thiết yếu (35%)
- Chi tiêu cho mục đích học tập (30%)
- Chi tiêu vào mục đích giải trí (10%)
- Tiết kiệm (20%)
- Góp quỹ, ủng hộ người khác (5%)
b) Một số nguyên tắc quản lí tiền hiệu quả:
- Xác định rõ mục tiêu quản lí tiền trên cơ sở các khoản thu thực tế của bản thân.
- Tiết kiệm trước khi chi tiêu, tiết kiệm phải thường xuyên, đều đặn.
- Chỉ chi tiêu các khoản cần thiết, tránh lãng phí.
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình.
- Các nhóm còn lại lắng nghe, bổ sung ý kiến nếu nhóm bạn liệt kê còn thiếu. 
2. Các nguyên tắc quản lý tiền hiệu quả
- Xác định rõ mục tiêu quản lý tiền trên cơ sở các khoản thu thực tế của bản thân.
- Tiết kiệm trước khi chi tiêu, tiết kiệm phải thường xuyên, đều đặn
- Chỉ chi tiêu các khoản cần thiết, tránh lãng phí.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: HS củng cố kiến thức đã học để đưa ra những ý kiến nhằm giải quyết một số vấn đề thực tiễn liên quan đến việc quản lý tiền của cá nhân. bước đầu lựa chọn 1 số công việc có thể mang lại thu nhập phù hợp với lứa tuổi
b. Tổ chức thực hiện:

	Bài tập 3: Giải bài toán chi tiêu
Gỉa định em có 1 triệu đồng, em hãy xác định mục tiêu quản lý tiền của bản thân, phân chia số tiền đó thành các khoản cụ thể, hợp lý và chia sẻ với bạn bè về cách phân chia đó thành các khoản cụ thể, hợp lý và chia sẻ với bạn bè về cách phân chia của mình

Bài tập 4: Xử lý tình huống








Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện của các học sinh, hướng học sinh học tập các quan điểm phù hợp để định hướng cho bản thân
- GV nhận xét, cần chú ý một số tiêu chí sau đây:
+ Tổng các khoản chi có vượt quá mức 1 triệu đồng không?
+ Nội dung chi có ý nghĩa, thiết thực không?
+ Khả năng khai thác các nguồn lực khác sẵn có như thế nào để hạn chế chi tiêu vào số tiền đó, dành tiền dó cho việc khác?
	Bài 3 sgk T 32
 
- HS trả lời theo ý kiến cá nhân,



Bài 4 sgk T 32
a) Việc làm của H đã thể hiện bạn là người không biết cách quản lí tiền bạc và chi tiêu hiệu quả. Việc H dùng hết tiền để mua một món đồ chơi khi chưa lên kế hoạch kĩ lưỡng là vô cùng phí phạm. Hơn nữa vì vậy mà H không còn tiền để mua chiếc máy tính cầm tay phục vụ cho việc học tập nữa.
b) Nếu em là bạn của H, em sẽ khuyên H rằng hãy cố gắng tập quản lí chi tiêu, không nên chi tiêu theo cảm tính thích gì mua đó, tập cách cân nhắc kĩ lưỡng trước khi mua một thứ gì đó xem đó có phải là thứ thực sự cần thiết không, có ý nghĩa lâu dài hay k và nên duy trì cho bản thân một khoản tiền tiết kiệm. Bởi vì quản lí chi tiêu hiệu quả sẽ giúp H không rơi vào tình trạng chi tiêu quá mức, luôn ở trong trạng thái chủ động và có thể mua được những thứ cần thiết phục vụ cho cuộc sống.
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- Các nhóm nghiên cứu và lên ý tưởng, triển khai và phân công công việc
- Dự kiến chi phí, các vấn đề phát sinh cần giải quyết



TiẾT 3
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Giáo viên mời 3 học sinh viết nhanh các khoản tiết kiệm của mình.
Em hãy nêu những việc em đã làm nhằm sử dụng tiền hợp lý


Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề và giới thiệu chủ đề bài học 
Tiền là phương tiện để mua sắm mọi thứ phục vụ cho nhu cầu cuộc sống. Kiếm tiền đã khó nhưng chi tiêu tiền thế nào cho họp lí và hiệu quả lại càng khó hơn. Bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu biết nhiều hơn về quản lí tiền thế nào cho hiệu quả
	
* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc cá nhân liên hệ bản thân để hoàn thiện các nội dung còn thiếu của biểu đồ cho phù hợp
* Sản phẩm: 
Câu trả lời của học sinh.

* Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS hoàn thiện biểu đồ theo cá nhân.



HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (Khám phá)
Nhiệm vụ 3: Cách tạo nguồn thu nhập cá nhân
a. Mục tiêu: Học sinh biết được các cách tạo nguồn thu nhập, kiếm tiền phù hợp với khả năng của mình.
b. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Các nhóm học tập tiếp tục quan sát tranh trong SGK T30,31 và đọc câu chuyện để trả lời được các câu hỏi tương ứng với từng nội dung
Nhóm 1,2: Bức tranh 1
Nhóm 3,4: Bức tranh 2
Nhóm 5,6: Bức tranh 3
a) Các bạn học sinh trong hình trên đã tạo thêm thu nhập bằng cách nào?
b) Em còn biết những cách nào khác để tạo thêm thu nhập cho bản thân phù hợp với lứa tuổi?





- GV mời đại diện các nhóm lên chia sẻ kết quả của nhóm mình. 
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của mỗi nhóm, điều chỉnh, bổ sung các nội dung mà các nhóm trình bày còn thiếu, kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....
- Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận chung cho cả lớp: Em hãy kể những việc em đã làm mà em có được thu nhập từ việc làm đó.
- Gv nhận xét, đánh giá, giúp học sinh có thể lựa chọn những việc làm phù hợp để mang lại tiền cho bản thân
	
* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các thành viên trong nhóm thống nhất nội dung trả lời chung của nhóm và cử thành viên báo cáo khi giáo viên yêu cầu
* Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh 
a) Các bạn học sinh trong hình trên đã tạo thêm thu nhập bằng cách:
- Hình 1: Bạn học sinh kiếm tiền bằng cách chăm sóc đàn gà để bán kiếm tiền.
- Hình 2: Hai bạn kiếm tiền bằng cách tự làm đồ thủ công để bán lấy tiền.
- Hình 3: Các bạn học sinh cùng thu gom giấy vụn để bán lấy tiền.

b) Một số cách kiếm thêm thu nhập:
- Tự làm bánh, làm thiệp, làm đồ tái chế để bán
- Phụ giúp bố mẹ việc nhà để được thưởng
- Đạt danh hiệu Học sinh Giỏi để được nhận thưởng
* Báo cáo kết quả và thảo luận
+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình


3. Cách tạo nguồn thu nhập cá nhân
Học các kiếm tiền phù hợp
+ Kiếm tiền bằng việc tái chế
+ Làm đồ thủ công để bán
+ Làm phụ giúp bố mẹ
+ Nhờ bố mẹ gửi tiết kiệm ngân hàng để lấy tiền lãi khi có tiền nhàn rỗi


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: HS củng cố kiến thức đã học để đưa ra những ý kiến nhằm giải quyết một số vấn đề thực tiễn liên quan đến việc quản lý tiền của cá nhân. bước đầu lựa chọn 1 số công việc có thể mang lại thu nhập phù hợp với lứa tuổi
b. Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Giáo viên cho học sinh cho HS làm việc cá nhân, học sinh suy nghĩ từng trường hợp và đưa ra quan điểm của mình cho từng trường hợp đó
Bài tập 5: Khởi nghiệp ban đầu
Em hãy cùng bạn tìm các cách tăng nguồn thu nhập và thảo luận tính khả thi của những cách đó đối với học sinh.
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện của các học sinh, hướng học sinh học tập các quan điểm phù hợp để định hướng cho bản thân
- GV nhận xét, cần chú ý một số tiêu chí sau đây:
+ Tổng các khoản chi có vượt quá mức 1 triệu đồng không?
+ Nội dung chi có ý nghĩa, thiết thực không?
+ Khả năng khai thác các nguồn lực khác sẵn có như thế nào để hạn chế chi tiêu vào số tiền đó, dành tiền dó cho việc khác?
	* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh suy nghĩ và hoàn thiện câu trả lời theo quan điểm của cá nhân, có thể trao đổi cặp đôi với bạn xung quang
* Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
Bài 5 sgk T 32
 Lựa chọn được một số công việc có thể mang lại thu nhập
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- Các nhóm nghiên cứu và lên ý tưởng, triển khai và phân công công việc
- Dự kiến chi phí, các vấn đề phát sinh cần giải quyết



HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: HS vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống, từ đó hình thành kỹ năng biết quản lý tiền 1 cách hiệu quả
b. Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Học sinh sản phẩm và kế hoạch cá nhân của mình đã làm từ 2 tiết trước.
Bài tập 1: Em hãy xây dựng quỹ học tập hàng năm cho bản thân theo gợi ý
Bài tập 2: Em hãy làm một đồ dùng học tập từ vật liệu có thể tái chế và hướng dẫn các bạn cùng làm để tiết kiệm và bảo vệ môi trường:
- Học sinh làm việc cá nhân tại nhà, suy nghĩ và lựa chọn làm một đồ dùng phù hợp
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Dựa vào thực tế sản phẩm và kết quả, giáo viên có định hướng và lưu ý cho hs. 
- Giáo viên bố trí thời gian và hình thức để có thể góp ý và tư vấn việc tận dụng các sản phẩm sẵn có để tái chế làm đồ dùng học tập vừa tiết kiệm vừa bảo vệ môi trường
	
* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh trình bày kế hoạch, hoàn thành bài tập tại nhà
* Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh:
Bài tập 1: Kế hoạch chi tiết để tạo một quỹ chi tiêu phục vụ học tập 
- Biết tiết kiệm và có ý thức tiết kiệm tiền bạc.
Bài tập 2- Hoàn thành làm một đồ dùng học tập và dùng cho chính quá trình học tập của mình.
* Báo cáo kết quả học tập
- Học sinh suy nghĩ và xây dựng kế hoạch, hoàn thành bài tập tại nhà



* HDVN
- Bài đã học: + Học thuộc nội dung bài học.
                       + Lập thời gian biểu và kế hoạch học tập
- Bài sắp học: Đọc và chuẩn bị bài: Ứng phó với tâm lí căng thẳng.
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ÔN TẬP

I. MỤC TIÊU.
1. Về kiến thức:
- Nhằm củng cố lại những kiến thức HS đạt được trong các bài ở  học kỳ I lớp 7; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình.
- Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống.Từ đó rút ra được bài học cho bản thân.
- HS có thái độ học tập đúng và điều chỉnh qúa trình học tập của mình.
2. Năng lực:
- Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học để bổ sung kịp thời các kiến thức cơ bản phục vụ việc kiểm tra đánh giá. Biết lập kế hoạch tự học tự tìm kiếm kiến thức trong sách vở, thông qua sách báo và các nguồn tư liệu khác nhau để hoàn thành kế hoạch học tập và đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra
- Năng lực đặc thù:
Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương, dòng họ, của các chuẩn mực đạo đức như quan tâm chia sẻ, rèn luyện kỹ năng tự giác và tích cực học tập của bản thân.
Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức bản thân lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm phát huy những giá trị về của quê hương, bồi đắp tình cảm đạo đức tốt đẹp trong mối quan hệ với người khác biết cảm thông, chia sẻ, biết quan tâm tới những người xung quang
3. Phẩm chất:
- Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra cuối kỳ để đạt kết quả cao
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.
- Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.
II. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
- Thiết bị: Ti vi
- Học liệu: phiếu học tập, video liên quan đến học liệu
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Nội dung Ôn tập:
I. Hệ thống các nội dung đã học
HS thống kê các nộ dung đã học
1.Tự hào về truyền thống quê hương
2. Bảo tồn di sản văn hóa
3. Quan tâm, cảm thông và chia sẻ
4. Học tập tự giác, tích cực
5. Giữ chữ tín
6. Quản lý tiền
II. Luyện tập
1. Bài tập trắc nghiệm
Câu 1. Nội dung nào dưới đây là biểu hiện của việc học tập tự giác, tích cực?
A. Chủ động lập kế hoạch học tập.
B. Trốn học đi chơi game.
C. Không hoàn thành nhiệm vụ học tập.
D. Nói chuyện và làm việc riêng trong giờ học.
Câu 2. Khi học tập tự giác, tích cực, chúng ta sẽ
A. phải chịu thiệt thòi trong cuộc sống.
B. đạt được những mục tiêu đã đề ra.
C. bị mọi người ghét bỏ, xa lánh.
D. đạt được mọi mục đích.
Câu 3. Một trong những biểu hiện của học tập tự giác, tích cực là: chủ động hoàn thành nhiệm vụ học tập mà không cần ai
A. hướng dẫn.
B. giảng dạy.
C. nhắc nhở.
D. động viên.
Câu 4. Hành vi nào dưới đây không phải là biểu hiện của học tập tự giác, tích cực?
A. Chủ động lập kế hoạch học tập.
B. Hoàn thành nhiệm vụ học tập.
C. Có mục tiêu học tập rõ ràng.
D. Làm việc tiêng trong giờ học.
Câu 5. Câu tục ngữ “học bài nào, xào bài nấy” phản ánh về đức tính nào dưới đây?
A. Cần cù lao động.
B. Đoàn kết chống ngoại xâm.
C. Tự giác, tích cực học tập.
D. Kiên cường, bất khuất.
Câu 6. Để rèn luyện tính tự giác, chủ động trong học tập, mỗi học sinh nên
A. ỷ lại, luôn mong sự giúp đỡ từ người khác.
B. trốn học đi chơi game để thư giãn đầu óc.
C. thiếu kiên trì, dễ dàng từ bỏ khi gặp một vấn đề khó.
D. chủ động lập kế hoạch học tập để đạt được mục tiêu.
Câu 7. Nhận định nào dưới đây đúng khi bàn về tự giác, tích cực trong học tập?
A. Chỉ những bạn học kém mới cần tự giác, tích cực học tập.
B. Tự giác, tích cực học tập giúp chúng ta không ngừng tiến bộ.
C. Tự giác là lối sống vốn có của mỗi người, không cần rèn luyện.
D. Những người tự giác, tích cực học tập sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi.
Câu 8. Buổi chiều, M đang ngồi ôn lại kiến thức để chuẩn bị cho tiết kiểm tra môn Toán sẽ diễn ra vào sáng mai. Đúng lúc đó, N đến rủ M đi chơi game. Nếu là M, em nên chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Đi chơi game với N để thư giãn tinh thần.
B. Từ chối, hẹn với N lúc khác sẽ đi để ở nhà học bài.
C. Tỏ thái độ tức giận với N vì bị làm phiền trong lúc học bài.
D. Đồng ý đi chơi với N và rủ thêm các bạn khác đi chung cho vui.
Câu 9. Niềm tin của con người đối với nhau được gọi là
A. chữ tín.
B. tự trọng.
C. trung thực.
D. lừa dối.
Câu 10. Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của giữ chữ tín?
A. Nói một đằng, làm một nẻo.
B. Hoàn thành nhiệm vụ được giao.
C. Không thực hiện lời hứa của mình.
D. Tới trễ giờ cho với thời gian đã hẹn.
Câu 11. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nội dung ý nghĩa của việc giữ chữ tín?
A. Làm cho các mối quan hệ xã hội trở nên tốt đẹp.
B. Mang đến niềm tin và hi vọng cho mọi người.
C. Nâng cao đời sống vật chất của mỗi người.
D. Được mọi người tin tưởng và tôn trọng.
Câu 12. Người biết giữ chữ tín sẽ không thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. Đến đúng giờ so với thời gian đã hẹn.
B. Luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.
C. Thực hiện đúng như lời đã hứa.
D. Nói một đằng, làm một nẻo.
Câu 13. Câu thành ngữ, tục ngữ nào sau đây phản ánh về việc giữ chữ tín?
A. Rao ngọc, bán đá.
B. Treo đầu dê, bán thịt chó.
C. Nói có sách, mách có chứng.
D. Chữ tín còn quý hơn vàng mười.
Câu 14. Nhận định nào sau đây đúng khi bàn về vấn đề giữ chữ tín?
A. Giữ chữ tín không phải là chuẩn mực đạo đức trong quan hệ xã hội.
B. Người giữ chữ tín luôn luôn phải chịu thiệt thòi trong công việc.
C. Người biết giữ chữ tín sẽ được mọi người tin tưởng, tôn trọng.
D. Giữ chữ tín là lối sống gây gò bó, khó chịu cho mọi người.
Câu 15. A và D là đôi bạn thân từ nhỏ, lại cùng học chung một lớp. Mấy hôm nay A bị ốm, D hứa với A buổi chiều sẽ mang vở đến cho bạn mượn để ghi lại bài và giúp bạn học. Nhưng đến chiều, do mải xem phim nên D đã không tới nhà A. Thấy vậy, mẹ D nhắc nhở, D bực bội nói: “Ôi dào, chiều nay con không đến thì ngày mai cũng được mà, có sao đâu mẹ”.
Trong trường hợp này, chủ thể nào không giữ chữ tín?
A. Bạn A.
B. Bạn D.
C. Mẹ bạn D.
D. Hai bạn A và D.
Câu 16. Chị X mở cửa hàng bán mĩ phẩm nhập khẩu Hàn Quốc. Để tăng lợi nhuận, chị X đã nhập hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ về bán cho khách hàng.
Trường hợp này cho thấy chị X là người như thế nào?
A. Trung thực, biết giữ chữ tín.
B. Nhạy bén trong kinh doanh.
C. Không giữ chữ tín với khách hàng.
D. Thông minh, sắp xếp công việc hiệu quả.
Câu 17. Quản lý tiền hiệu quả giúp mỗi người có thể
A. chủ động tiền bạc để thực hiện các dự định tương lai.
B. tăng thu nguồn nhập hàng tháng lên gấp nhiều lần.
C. cải thiện một phần đời sống vật chất và tinh thần.
D. mua được mọi đồ dùng mà bản thân yêu thích.
Câu 18. Một trong số nguyên tắc quản lý tiền hiệu quả là
A. chi tiêu thoải mái, vượt khả năng thanh toán.
B. mua nhiều hàng hiệu để chứng tỏ “đẳng cấp”.
C. chỉ tiêu các khoản cần thiết, tránh lãng phí.
D. mua mọi thứ mà bản thân mình thích.
Câu 19. Quản lý tiền hiệu quả là biết sử dụng tiền một cách hợp lí nhằm
A. đạt được mục tiêu như dự kiến.
B. tăng nguồn thu nhập hằng tháng.
C. cắt giảm tối đa mức độ chi tiêu.
D. nâng cao đời sống vật chất.
Câu 20. Để tạo nguồn thu nhập, mỗi người có thể tìm cho mình một công việc phù hợp với
A. độ tuổi, sở thích và điều kiện.
B. mức lương, môi trường, độ tuổi.
C. môi trường, mức lương cần.
D. sở thích, độ tuổi làm việc.
Câu 21. Câu tục ngữ nào dưới đây phản ánh về sự hoang phí, chưa biết tiết kiệm?
A. Năng nhặt, chặt bị.
B. Tích tiểu thành đại.
C. Ném tiền qua cửa sổ.
D. Kiến tha lâu đầy tổ.
Câu 22. Nhận định nào sau đây đúng khi bàn về vấn đề quản lí tiền hiệu quả?
A. Quản lý tiền hiệu quả giúp mỗi người có thể cân bằng tài chính hiện tại.
B. Quản lí tiền là việc của người trưởng thành, không phải của học sinh.
C. Chỉ những người nghèo mới cần học cách quản lí tiền và tiết kiệm chi tiêu.
D. Học sinh không cần quản lí tiền vì dễ bị đồng tiền làm ảnh hưởng.
Câu 23. Em muốn mua một chiếc điện thoại, tuy nhiên bản thân em muốn tự mua mà không cần xin bố mẹ. Em nên chọn cách giải quyết nào sau đây cho phù hợp?
A. Nói dối bố mẹ để xin tiền.
B. Tiết kiệm tiền tiêu vặt để mua.
C. Vay bạn bè xung quanh để mua.
D. Nghỉ học đi làm thêm kiếm tiền.
Câu 24. Sau dịp Tết Nguyên đán, T tổng kết lại và biết được bản thân nhận được 1 triệu đồng tiền mừng tuổi. T muốn mua rất nhiều thứ. Theo em T cần làm gì để chi tiêu hợp lí với số tiền mừng tuổi đó?
A. Lên danh sách những thứ cần thiết trong khuôn khổ số tiền có.
B. Mua hết những thứ muốn mua nếu không đủ sẽ đi vay thêm.
C. Nói dối bố mẹ xin thêm tiền đóng học để có đủ tiền mua đồ.
D. Cố gắng lấy lí do để xin thêm bố mẹ một khoản tiền nữa.
II. Tự luận (4,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm): Em hãy giải thích ngắn gọn ý nghĩa của các câu thành ngữ, tục ngữ sau:
- Chữ tín còn quý hơn vàng.
- Quân tử nhất ngôn.
- Một lần bất tín, vạn lần bất tin.
- Lời nói như đinh đóng cột.
Câu 2 (2,0 điểm): Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào dưới đây? Vì sao?
- Ý kiến A. Chỉ các bạn học giỏi mới cần tự giác, tích cực trong học tập.
- Ý kiến B. Khi thầy cô giao bài tập, chỉ cần làm đủ, không cần phải đúng.
- Ý kiến C. Xác định mục tiêu học tập rõ ràng là biểu hiện của học tập tự giác, tích cực.
- Ý kiến D. Tự giác, tích cực trong học tập giúp chúng ta đạt được kết quả và mục tiêu đã đặt ra.
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
I. Trắc nghiệm khách quan (6,0 điểm)
Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	1-A
	2-B
	3-C
	4-D
	5-C
	6-D
	7-B
	8-B
	9-A
	10-B

	11-C
	12-D
	13-D
	14-C
	15-D
	16-C
	17-A
	18-C
	19-A
	20-A

	21-C
	22-A
	23-B
	24-A
	
	
	
	
	
	


II. Tự luận (4,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm):
- Chữ tín còn quý hơn vàng => Ý nghĩa: Vàng là một thứ quý giá, đắt tiền; nhưng việc giữ chữ tín còn quý hơn, không thể dùng tiền mua được uy tín,lòng tin của mọi người.
- Quân tử nhất ngôn => Ý nghĩa: một người tử tế, một người có cư xử đúng mực thì nói lời là phải giữ lấy lời, đã hứa là nhất định sẽ làm được chứ không phải là để hứa suông.
- Một lần bất tín, vạn lần bất tin => Ý nghĩa: một lần lừa dối, không giữ chữ tín với người khác thì rất khó có thể lấy lại lòng tin của họ.
- Lời nói như đinh đóng cột => Ý nghĩa: Nói một cách chắc chắn, khẳng định, kiên quyết không thay đổi.
Câu 2 (2,0 điểm):
- Ý kiến A. Không đồng tình. Vì: tất cả mọi người đều cần tự giác,tích cực học tập.
- Ý kiến B. Không đồng tình. Vì: chúng ta cần làm bài tập về nhà với một thái độ tích cực, kiên trì và nỗ lực để đạt được kết quả tốt nhất.
- Ý kiến C. Đồng tình. Biểu hiện của học tập tự giác, tích cực là: có mục tiêu học tập rõ ràng; chủ động lập kế hoạch học tập để đạt được mục tiêu đã đặt ra; hòan thành nhiệm vụ học tập và không cần ai nhắc nhở; luôn cố gắng vượt khó, kiên trì học tập; có phương pháp học tập chủ động; biết vận dụng điều đã học vào cuộc sống….
- Ý kiến D. Đồng tình. Tự giác, tích cực trong học tập giúp chúng ta: chủ động, sáng tạo và không ngừng tiến bộ trong học tập; đạt được kết quả và mục tiêu học tập đã đề ra; được mọi người tin tương, tôn trọng và quý mến.














HỌC KÌ II
Ngày soạn: 29/1/2023
Ngày dạy: 31/1/2023+7/2/2023
Tiết 19+20    BÀI 7: 
ỨNG PHÓ VỚI TÂM LÍ CĂNG THẲNG
(2 tiết)

I. MỤC TIÊU: 
1. Về kiến thức:
- Nêu được các tình huống thường gây căng thẳng. Nhận biết được biểu hiện của cơ thể khi bị căng thẳng.
- Nêu được nguyên nhân và ảnh hưởng của tâm lí căng thẳng.
- Nêu được cách ứng phó khi căng thẳng và bản thân có hành vi ứng xử phù hợp khi căng thẳng
2. Năng lực 
- Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những tình huống gây căng thẳng để điều chỉnh hành vi.
- Năng lực phát triển bản thân:Trang bị cho bản thân những kỹ năng sống cơ bản để thích ứng, điều chỉnh và hòa nhập với cuộc sống. Tránh gặp phải tình huống tâm lí căng thẳng.
- Năng lực tự chủ và tự học:Vận dụng được một cách linh hoạt những kiến thức, kĩ năng sống cơ bản đã học hoặc kinh nghiệm đã có để giải quyết tình huống tâm lí căng thẳng trong cuộc sống.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện và giải quyết được những tình huống tâm lí căng thẳng trong cuộc sống.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết xác định công việc, biết sử dụng ngôn ngữ, hợp tác theo nhóm thảo luận về nội dung bài học,biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp với các bạn.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Biết bảo vệ bản thân. Có ý thức tìm hiểu và sẵn sàng tham gia các hoạt động ứng phó với tâm lí căng thẳng.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Thiết bị dạy học: Máy chiếu power point, màn hình, máy tính, giấy A0, tranh ảnh.
2. Học liệu: Sách giáo khoa, tư liệu liên quan.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

	Tiết
	Mở đầu
	Khám phá
	Luyện tập
	Vận dụng 2

	1
	
	1
	1,4
	1

	2
	
	2,3
	2,3
	2



HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG (Mở đầu)
a. Mục tiêu: 
- Tạo được hứng thú với bài học.
- Học sinh bước đầu nhận biết về những tình huống tâm lí căng thẳng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
- Nêu được các tình huống tâm lí căng thẳng và hậu quả của những tình huống đó.
- Nêu được cách ứng phó với một số tình huống tâm lí căng thẳng mà HS đã chứng kiến.
b. Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV cho HS chơi trò chơi: Gương mặt biết nói.
[image: 7 trò chơi với thẻ giúp dạy trẻ về cảm xúc - CTH EDU]
- GV yêu cầu học sinh làm việc cá nhân, HS quan sát 6 khuôn mặt và đọc từ tiếng anh miêu tả khuôn mặt đó và trả lời bằng tiếng việt.
- GV khi gặp những suy nghĩ, cảm xúc về tình huống tâm lí căng thẳng hoặc đã chứng kiến tình huống đó, các em đã làm gì?
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề và giới thiệu chủ đề bài học: 
	

* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiến hành suy nghĩ trả lời câu hỏi
* Sản phẩm.
- H1: hạnh phúc.
- H2: giận dữ.
- H3: Lo lắng.
- H4: Vui vẻ.
- H5: mệt mỏi.
- H6: Buồn.


* Báo cáo kết quả và thảo luận.
- HS trả lời cá nhân.


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THƯC MỚI (Khám phá)
Nhiệm vụ 1: Tình huống gây căng thẳng và biểu hiện của cơ thể khi bị căng thẳng.
a. Mục tiêu: 
- HS nắm được những tình huống gây căng thẳng và biểu hiện cơ thể bị căng thẳng
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
 - GV yêu cầu học sinh quan sát hình ảnh trong SGK và trả lời câu hỏi theo nhóm.
[image: ] [image: ]
a. Theo em tình huống nào trong các hình ảnh trên là tình huống gây căng thẳng? Hãy chỉ ra những biểu hiện của căng thẳng trong từng tình huống.
b. Em hãy kể những tình huống căng thẳng mà em biết, mô tả biểu hiện căng thẳng trong những tình huống vừa kể và phân loại, sắp xếp những biểu hiện đó theo các nhóm trong bảng dưới đây.
- GV theo dõi, hướng dẫn HS, phát hiện các kết quả khác nhau của các cá nhân. 

- Giáo viên mời các nhóm trình bày phần trả lời câu hỏi của nhóm mình.
- Giáo viên lựa chọn tốt để nhận xét về nội dung phần trình bày và rút ra kết luận chung.
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....
- Gv nhận xét và đưa ra các tình huống gây căng thẳng, biểu hiện gây căng thẳng trong từng tình huống, phân loại, sắp xếp các tình huống theo nhóm.
- GV cho hs đọc nội dung kiến thức trọng tâm trong SGK
	


* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát ảnh, làm việc theo nhóm ghi kết quả vào bảng phụ.



* Sản phẩm
- H1; Bạn nữ căng thẳng vì đang ôn tập để chuẩn bị cho bài thi ngày hôm sau thì em gái luôn khóc lóc đòi chị cùng chơi -> mất tập trung, bực bội.
- H2: Bạn nam căng thẳng vì lo sợ rằng sẽ bị bố mẹ mắng khi bài kiểm tra đạt điểm thấp -> Lo lắng, hoảng sợ.
- H4: Bạn nữ căng thẳng vì bạn bè không ai chơi cùng -> Buồn bã, lo lắng
* Báo cáo kết quả và thảo luận.
- Đại diện nhóm trình bày.


*- Tình huống gây căng thẳng: là những tình huống tác động và gây ra các ảnh hưởng tiêu cực về thể chất và tinh thần của con người.
- Biểu hiện khi căng thẳng: cơ thể mệt mỏi, luôn cảm thấy chán nản, thiếu tập trung, hay lo lắng, buồn bực, dễ cáu gắt, tức giận, không muốn tiếp xúc với mọi người, thích ở 1 mình...


Nhiệm vụ 2: Nguyên nhân và ảnh hưởng của căng thẳng
a. Mục tiêu: 
- Học sinh nắm được những nguyên nhân gây ra căng thẳng và ảnh hưởng của căng thẳng 
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV cho học sinh làm việc theo nhóm, cùng quan sát, thảo luận và xác định những nguyên nhân gây ra căng thẳng và ảnh hưởng của căng thẳng.
? Theo em nguyên nhân nào gây ra căng thẳng của bạn T?
? Em hãy cho biết, sự căng thẳng của T đã ảnh hưởng như thế nào tới bản thân và những người xung quanh?

- GV quan sát học sinh làm việc, hướng dẫn các em tích cực thực hiện yêu cầu.



- Giáo viên gọi nhóm trưởng trả lời kết quả làm việc của nhóm mình.
- Giáo viên lựa chọn những câu trả lời phù hợp để chốt kiến thức
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....
- Gv tổng hợp lại những nguyên nhân gây ra căng thẳng và ảnh hưởng của nó.

	
* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc thảo luận theo bàn.
* Sản phẩm
- Nguyên nhân khiến T căng thẳng là do biến cố xảy ra khiến T không thể tham gia thi đấu, bỏ lỡ mất cơ hội đạt cúp vô địch, đánh mất sự kì vọng vào bản thân.
- Sự căng thẳng đã khiến cho cảm xúc của T không ổn định, hay cáu kỉnh và bực bội, không kiểm soát được hành vi dẫn đến việc quát mắng mọi người xung quanh và ném vỡ bóng đèn, òa khóc.
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện nhóm trình bày

a. Nguyên nhân gây ra căng thẳng:
- Nguyên nhân khách quan: áp lực trong học tập và công việc lớn hơn khả năng của bản thân, sự kì vọng quá lớn của mọi người so với khả năng của bản thân, gặp khó khăn, thất bại, biến cố trong đời sống.
- Nguyên nhân chủ quan: tâm lí không ổn định, thể chất yếu đuối, luôn mặc cảm hoặc dồn ép bản thân về một vấn đề, tự đánh giá bản thân quá thấp hoặc quá cao....
b. Ảnh hưởng của căng thẳng: gây ra những ảnh hưởng tiêu cực khiến con người rơi vào trạng thái mệt mỏi cả về thể chất và tinh thần, mất niềm tin và phương hướng trong cuộc sống.


    Nhiệm vụ 3: Cách ứng phó với căng thẳng.
a.  Mục tiêu: 
- HS biết cách ứng phó với căng thẳng khi bản thân gặp phải hoặc người khác gặp phải.
- Học sinh đưa ra những biểu hiện căng thẳng mà bản thân đã gặp phải và cách làm của bản thân để vượt qua nhưng căng thẳng đó.

b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	 Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV tổ chức cho học sinh quan sát ảnh về các tình huống trong SGK trả lời câu hỏi.
[image: ]
? Theo em, các bạn học sinh trong các hình ảnh trên đã làm gì để ứng phó với căng thẳng.
? Em hãy nêu thêm 1 số cách ứng phó với căng thẳng.



- Gv quan sat lớp học, gợi ý học sinh tìm câu trả lời phù hợp.
- Giáo viên yêu cầu hs trả lời kết quả quan sát ảnh của mình.
- Em còn có cách nào khác?

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét kết quả trả lời của học sinh, kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp, tốt......
- Đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng nhóm để có những điều chỉnh và đưa ra kết luận cho nội dung này.

	
* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát ảnh, suy nghĩ trả lời
* Sản phẩm
- H1: Chia sẻ với bạn bè thân thiết về những chuyện buồn mình đang gặp phải để được lắng nghe, an ủi.
- H2; Chơi môn thể thao yêu thích vừa để rèn luyện sức khỏe vừa để giải tỏa căng thẳng, lấy lại tinh thần.
- H3: Viết nhật kí về những chuyện không vui để trải bớt nỗi lòng, giải tỏa cảm xúc tiêu cực
- H4: Thẳng thắn đối mặt khi có mâu thuẫn, không trốn tránh và giải quyết mọi chuyện một cách rõ ràng.
* Báo cáo kết quả và thảo luận.
- Hs trình bày cá nhân

Cách ứng phó với căng thẳng:
- Thư giãn và giải trí: luyện tập thể thao, làm những việc yêu thích, hít thở sâu, nghe nhạc...
- Chia sẻ, tâm sự và tìm kiếm sự hỗ trợ giúp từ người thân, người xung quanh.
- Suy nghĩ tích cực.
- Viết nhật kí.
- Lập kế hoạch một cách khoa học và vừa sức.
- Ăn uống, nghỉ ngơi, học tập điều độ, hợp lí.
- Tìm sự trợ giúp của chuyên gia tư vấn tâm lí, bác sĩ tâm lí.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Học sinh nhận thức được những nguyên nhân gây căng thẳng cho các bạn trong ảnh, nhận xét về cách ứng phó với căng thẳng của các bạn trong ảnh. Từ đó đưa ra lời khuyên phù hợp cho các bạn.
b. Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Bài tập 1:
- GV yêu cầu cá nhân học sinh quan sát tranh ảnh, đọc dự liệu trong mỗi bức tranh trong SGK và suy nghĩ để đưa ra câu trả lời.
Bài tập 2:
- Học sinh tự đọc thông tin, quan sat ảnh sau đó đưa ra lựa chọn của mình.
Bài tập 3
- GV yêu cầu học sinh đọc kĩ các biểu hiện căng thẳng trong đề bài, lựa chọn biểu hiện căng thẳng mà bản thân đã từng gặp và cách làm để vượt qua tình huống tâm lí căng thẳng đó
Bài tập 4
 Yêu cầu học sinh quan sát hình ảnh thực hành thư giãn và chia sẻ cảm nhận của bản thân qua bài Yoga cười.
[image: ]

- GV yêu cầu HS lên trình bày, các học sinh khác nhận xét câu trả lời.
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét câu trả lời của bạn
- Gv sửa chữa, đánh giá, rút kinh nghiệm, chốt kiến thức.

	
* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh tự đọc thông tin, quan sat ảnh sau đó đưa ra lựa chọn của mình.
* Sản phẩm
Bài tập 1: Nguyên nhân gây căng thẳng:
- H1: do mâu thuẫn với bố mẹ
-H2: do áp lực lớn trong việc học tập, kì vọng cao hơn khả năng bản thân có thể thực hiện.
- H3: do áp lực học tập, số lượng bài tập cần làm nhiều dẫn đến mệt mỏi.
- H4: do bạn vừa phải chăm mẹ ốm vừa phải cố gắng học tập cho các bài thi, bài kiểm tra nên không có thời gian nghỉ ngơi
-> 1 và 2 chưa biết cách đối phó với tâm lí căng thẳng, các bạn chưa giữ được bình tĩnh trước những sự cố xảy ra khiến cho các bạn suy nghĩ tiêu cực, không biết cách giải quyết.
-> 3 và 4 biết cách giúp bản thân giải tỏa tâm lí căng thẳng như chơi đàn và biết đưa ra giải pháp cho tình huống căng thẳng mình đang gặp phải như lập thời gian biểu rõ ràng.
Bài tập 2
- Em sẽ trấn an tinh thần của C bằng cách giải thích cho bạn hiểu rằng những thay đổi mà bạn nhận thấy chính là do đến tuổi dậy thì, và đây là một quá trình mà ai cũng sẽ phải trải qua nên bạn đừng lo lắng mà thay vào đó hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Thứ hai lúc này việc bạn cần làm là ngồi xuống nói chuyện thật bình tĩnh với bố mẹ, tâm sự với bố mẹ về những điều bạn suy nghĩ, như vậy bố mẹ mới hiểu được bạn đang cảm thấy thế nào. 
Bài tập 3 HS trả lời
Bài tập 4 HS thực hành theo
Báo cáo kết quả và thảo luận
- Trình bày kết quả làm việc của mình.


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Học sinh biết vận dung các kiến thức đã học để thiết kế một cuốn sổ tay hướng dẫn thực hiện các trò chơi lành mạnh có tác dụng giảm áp lực, căng thẳng trong học tập.
b. Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu học sinh làm bài tập vào cuốn sổ ghi nhớ, thời gian trả bài, cách thức làm bài.
1, Em hãy cùng bạn thiết kế một cuốn sổ tay hướng dẫn thực hiện các trò chơi lành mạnh có tác dụng giảm áp lực, căng thẳng trong học tập. 
2. Em hãy quay một video ghi lại quá trình thực hiện một hoạt động thể thao hoặc giải trí phù hợp có tác dụng giảm căng thẳng và chia sẻ lợi ích của hoạt động đó với các bạn trong lớp.
- Giáo viên ấn định thời gian các học sinh nộp sản phẩm, cách nộp sản phẩm.
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv sửa chữa, đánh giá, rút kinh nghiệm, sản phẩm của học sinh.
	* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
* Sản phẩm

- HS trình bày sản phẩm đã làm trước ở nhà

* Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS nộp sản phẩm.



* HDVN
- Bài đã học: + Học thuộc nội dung bài học.
                       + Lập kế hoạch vào sổ tay và quay video ghi lại quá trình thực hiện một hoạt động thể thao hoặc giải trí phù hợp có tác dụng giảm căng thẳng.
- Bài sắp học: + Đọc và chuẩn bị bài: Bạo lực học đường.
Ngày soạn: 12/2/2023
Ngày dạy: 14/2/2023+21/2/2023
Tiết 21+22        BÀI 8:                BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG
(2 tiết)

I. MỤC TIÊU: 
1. Về kiến thức:
Nêu được các biểu hiện của bạo lực học đường; nguyên nhân và tác hại của bạo lực học đường.
- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường.
- Biết cách ứng phó trước, trong và sau khi bị bạo lực học đường.
- Tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường do nhà trường, địa phương tổ chức.
- Phê phán, đấu tranh với những hành vi bạo lực học đường; sống tự chủ, không để bị lôi kéo tham gia bạo lực học đường.
2. Về năng lực:
Học sinh được phát triển các năng lực:
- Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những tình huống gây bạo lực để điều chỉnh hành vi.
      - Năng lực phát triển bản thân: Trang bị cho bản thân những kỹ năng sống cơ bản để thích ứng, điều chỉnh và hòa nhập với cuộc sống. Tránh gặp phải tình huống bạo lực căng thẳng.
    - Hợp tác, giải quyết vần đề: Vận dụng được một cách linh hoạt những kiến thức, kĩ năng sống cơ bản đã học hoặc kinh nghiệm đã có để giải quyết tình huống tâm lí căng thẳng trong cuộc sống.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:Phát hiện và giải quyết được những tình huống bạo lực trong cuộc sống.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết xác định công việc, biết sử dụng ngôn ngữ, hợp tác theo nhóm thảo luận về nội dung bài học,biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp với các bạn.
3. Về phẩm chất:
- Trách nhiệm: Biết bảo vệ bản thân. Có ý thức tìm hiểu và sẵn sàng tham gia các hoạt động ứng phó với tâm lí căng thẳng bạo lực.
- Nhân ái: lòng yêu thương bạn bè và mọi người
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Thiết bị dạy học: Máy chiếu power point, màn hình, máy tính, giấy A0, tranh ảnh, video
2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập Giáo dục công dân 7, tư liệu báo chí, thông tin, clip.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
	Tiết
	Mở đầu
	Khám phá
	Luyện tập
	Vận dụng 2

	1
	
	1
	1,2
	1

	2
	
	2
	3,4
	2



HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG (Mở đầu)
- Tạo được hứng thú với bài học.
    - Học sinh em video bước đầu nhận biết về bạo lực học đường, và ình trạng bạo lực học đường hiện nay để chuẩn bị vào bài học mới.
     - Học sinh nêu được một số thông điệp, khẩu hiệu cảu trường học.
Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV cho HS xem đoạn video về hình ảnh bạo lực học đường.

- GV yêu cầu học sinh Em hãy kể một số khẩu hiệu của nhà trường mà em biết?
 - GV khi gặp những trường hợp hình ảnh bạo lực học đường các em sẽ làm gì?

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề và giới thiệu chủ đề bài học: 
Bạo lực học đưòng là một vấn để nan giải gây nên những tác hại nghiêm trọng về nhiều mặt. Việc phòng, chống bạo lực học đưòng cần có sự chung taỵ, góp sức của toàn xã hội, trong đó, học sinh giữ vai trò chủ yếu. Các em cần có những kiến thức và kĩ năng cần thiết trong việc ứng phó với bạo lực học đuòng để đảm bảo an toàn cho bản thân và những ngưòi xung quanh.
	
* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS xem đoạn video.
- HS trả lời cá nhân.
* Sản phẩm.
- Trường học thân thiện, học sinh tích cực.
- Mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
- Trường học hạnh phúc. Học sinh hạnh phúc…
* Báo cáo kết quả và thảo luận.
- HS trả lời cá nhân.


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (Khám phá)
Nhiệm vụ 1: Biểu hiện của bạo lực học đường
a. Mục tiêu: 
- Nêu được các biểu hiện của bạo lực học đường 
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
 - GV giao nhiệm vụ cho học sinh đọc các thông tin, trường hợp SGK và Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.
a. Căn cứ vào thông tin để xác định những hành vi bạo lực học đường thể hiện qua mỗi trường hợp và hình ảnh trên?
b. Ngoài những hành vi trên, em còn biết hoặc chứng kiến những hành vi bạo lực học đường nào khác?

- GV giao nhiệm vụ, hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm tìm ra: các biểu hiện của bạo lực học đường? 
- GV theo dõi, hướng dẫn HS, phát hiện các kết quả khác nhau của các cá nhân. 
- Giáo viên mời các nhóm trình bày phần trả lời câu hỏi của nhóm mình.
- Giáo viên lựa chọn tốt để nhận xét về nội dung phần trình bày và rút ra kết luận chung.
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....

- Bạo lực học đường là gì? Hãy nêu các biểu hiện của bạo lực học đường trong các trường hợp trên. Theo em, còn có những biểu hiện nào khác của bạo lực học đường?

- GV cho hs đọc nội dung kiến thức trọng tâm trong SGK
	
* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát ảnh, làm việc theo nhóm ghi kết quả vào bảng phụ.
* Sản phẩm
a) Những hành vi bạo lực học đường được thể hiện qua mỗi trường hợp và hình ảnh trên:
- Trường hợp 1: Hành vi nói xấu và cô lập, lảng tránh T là hành vi bạo lực học đường.
=> Bạo lực về thể chất.
- Trường hợp 2: Xúc phạm danh dự và làm tổn hại đến thể chất H là hành vi bạo lực học đường.
=> Bạo lực về tinh thần và thể chất.
b) Một số hành vi bạo lực học đường khác:
- Kéo bè kết phái đến đánh bạn
- Nói xấu, chê bai, chế giễu bạn
- Tung tin đồn không chính xác về bạn
* Báo cáo kết quả và thảo luận.
- Đại diện nhóm trình bày.





- HS trả lời cá nhân.
1.  Biểu hiện của bạo lực học đường
- Các hành vi bạo lực thể chất: hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khoẻ và các hành vi khác cố ý gây tổn thất về thể chất của người khác.
hại về thể chất, tinh thần của người học xảy ra trong cơ sở giáo dục hoặc lớp độc lập.
- Các hành vi bạo lực về tinh thần: Lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cô lập, xua đuổi và các hành vi khác cố ý gây tổn thất về tinh thần của người khác. 
- Hành vi chiếm đoạt, hủy hoại gây tổn thất tài sản của người khác.  
- Các hành vi bạo lực trực tuyến: Nhắn tin, gọi điện, sử dụng hình ảnh cá nhân để up hiếp, đe dọa, ép buộc ép buộc người khác làm theo ý mình hoặc lăng mạ, bôi nhọ nhân phẩm người khác; lập hoặc tham gia các hội nhóm trên mạng để cô lập, tẩy chay một cá nhân hoặc nhóm khác.


Nhiệm vụ 2: Nguyên nhân và hậu quả của bạo lực học đường
a. Mục tiêu: 
HS nêu được một số nguyên nhân và hậu quả của bạo lực học đường.
b. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
 - GV giao nhiệm vụ cho học sinh đọc các thông tin, trường hợp SGK và Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.
a. Theo em, những hành vi nào của các nhân vật trong từng tình huống trên là hành vi có tính chất bạo lực học đường?
b. Nguyên nhân và hậu quả của những hành vi đó là gì?

Giáo viên: hướng dẫn học sinh thảo luận (nếu cần).
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để giúp học hiểu được nguyên nhân và tác hại do bạo lực học đường gây ra.




GV; - Hãy nêu những nguyên nhân của bạo lực học đường trong các trường hợp trên. Theo em, bạo lực học đường còn do những nguyên nhân nào khác?
- Hậu quả của bạo lực học đường













Gv nhấn mạnh: 
Bạo lực học đưòng gây nên những tác hại nghiêm trọng về nhiều mặt không chỉ cho đối tượng bị bạo lực mà còn để lại lâu dài về tâm lý, sức khỏe và danh dự đối với gia đình, nhà trường và xã hội.
	
* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc theo nhóm.
* Sản phẩm
a) Hành vi có tính chất bạo lực học đường:
Tình huống 1: Hành vi hay nổi nóng, gây gổ với bạn bè, cãi nhau và định đánh bạn.
Tình huống 2: Hành vi kéo bè phái đi dọa dẫm, bắt nạt các bạn khác.
b) Nguyên nhân và hậu quả của những hành vi đó:
Tình huống 1: Nguyên nhân là do H bị ảnh hưởng tiêu cực từ phim ảnh có nội dung bạo lực. Hậu quả dẫn đến mối quan hệ giữa H và bạn bè không yên bình, H bị nhà trường cảnh cáo.
Tình huống 2: Nguyên nhân là do không có nhận thức đúng đắn, luôn cho mình là mạnh nhất. Hậu quả là V không có được sự yêu mến của các bạn bè xung quanh.
* Báo cáo kết quả và thảo luận.
- Đại diện nhóm trình bày.

- HS trả lời cá nhân.
2. Nguyên nhân và hậu quả của bạo lực học đường
a) Nguyên nhân bạo lực học đường.
- Nguyên nhân chủ quan: sự thiếu hụt kĩ năng sống, thiếu sự trải nghiệm, thích thể hiện bản thân, tính cách nông nổi, bồng bột
- Nguyên nhân khách quan: thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình; những tác động tiêu cực từ môi trường xã hội.
b)Hậu quả của bạo lực học đường:
- Người gây ra bạo lực học đường cũng có thể bị tổn thương về thể chất, tinh thần; bị lệch lạc nhân cách; phải chịu các hình thức kỉ luật, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.
- Người bị bạo lực học đường có thể bị tổn thương thể chất, tính thần, giảm sút kết quả học tập và rèn luyện.
- Đối với gia đình, bạo lực học đường có thể gây ra không khí căng thẳng, bất an, tổn hại về vật chất; xã hội thiếu an toàn và lành mạnh.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: 
- HS được luyện tập, củng cố kến thức, kĩ năng đã được hình thành trong phần Khám phá áp dụng kiến thức để làm bài tập.
b. Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV hướng dẫn học sinh làm bài tập  trong sách giáo khoa thông qua hệ thông câu hỏi, phiếu bài tập và trò chơi ...
? Hoàn thành sơ đồ tư duy bài học.
? Bài tập: GV cho học sinh làm bài tập sách giao khoa theo từng bài ứng với các kĩ thuật động não, khăn trải bàn, trò chơi đóng vai..
Câu hỏi 1. Những hành vi nào dưới đây là bạo lực học đường? Vì sao?
A. Chụp trộm hình ảnh của một bạn khác và gửi cho nhóm bạn để bàn tán, chế giễu.
B. Lấy đồ ăn sáng của bạn khác.
C. Bịt tai mỗi khi một bạn học sinh phát biểu hoặc nói chuyện.
D. Nhại giọng, bắt chước một cách thiếu tôn trọng.
E. Gửi những tin nhắn, hình ảnh, video, bài viết nhằm gây tổn thương, tra tấn bạn khác.
G. Véo tai, giật tóc một bạn khi đang nô đùa.
H. Mượn đồ dùng học tập của bạn nhưng quên không trả lại.
Câu 2 Câu hỏi 2. Trong một buổi hoạt động ngoại khoá về phòng, chống bạo lực học đường, có ý kiến cho rằng, bạo lực học đường chỉ gây tổn hại tới người bị bạo lực.
Em có đồng ý với ý kiến này không? Vì sao?
Câu hỏi 3. K và C đều là học sinh lớp 7A. Do xích mích với nhau trên mạng xã hội, K đã hẹn gặp C để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, khi gặp nhau, hai bạn đã xảy ra xô xát.
a) Theo em, ai là người bị bạo lực học đường trong tình huống trên?
b) Em hãy chỉ ra nguyên nhân và hậu quả của bạo lực học đường trong tình huống đó.
Câu hỏi 4. Em hãy kể một trường hợp bạo lực học đường mà em biết; chỉ ra nguyên nhân, hậu quả của tình huống bạo lực học đường đó.


GV: - Yêu cầu HS lên trình bày, tham gia hoạt động nhóm
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).






Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc cá nhân, nhóm của HS.
- GV đưa ra các tiêu chí để đánh giá HS:
+ Kết quả làm việc của học sinh.
+ Thái độ, ý thức hợp tác nghiêm túc trong khi làm việc.
Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	III. LUYỆN TẬP
* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, hoàn thành sơ đồ bài học.
- Với hoạt động nhóm:  HS nghe hướng dẫn, chuẩn bị. Các thành viên trong nhóm trao đổi, thống nhất nội dung, hình thức thực hiện nhiêm vụ, cử báo cáo viên, kỹ thuật viên, chuẩn bị câu hỏi tương tác cho nhóm khác.
* Sản Phẩm
Câu 1: Trả lời
Những hành vi bạo lực học đường:
- A. Bởi vì hành vi này là xúc phạm danh dự của bạn bị chụp trộm.
- B. Bởi vì đây là hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác.
- D. Bởi vì đây là hành vi lăng mạ, xúc phạm danh dự của bạn.
- E. Bởi vì đây là hành vi bạo lực trực tuyến, bôi nhọ danh dự của bạn.
- G. Bởi vì đây là hành vi làm tổn hại đến thân thể của bạn.
Câu 2: Trả lời:
Em không đồng ý với ý kiến trên vì:
- Hậu quả của bạo lực học đường gây tổn hại đến cả người gây bạo lực và người bị bạo lực. 
- Người gây ra bạo lực học đường cũng có thể bị tổn thương về thể chất, tinh thần, bị lệch lạc nhân cách, phải chịu các hình thức kỉ luật, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.
- Người bị bạo lực học đường có thể bị tổn thương thể chất, tinh thần, giảm sút kết quả học tập và rèn luyện.
Câu 3. Trả lời
a) Cả hai bạn đều là người gây ra bạo lực và là người bị bạo lực vì cả hai đều bị tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần.
b) Nguyên nhân là do hai bạn xích mích với nhau trên mạng xã hội, có những lời lẽ không tốt đến nhau nên gây ra mâu thuẫn lớn. Hậu quả là hai bạn xô xát với nhau, cả hai đều bị tổn thương về thể chất và có thể sẽ phải chịu kỉ luật.
Câu 4. Trả lời
Trong lớp em có một bạn do gia cảnh nghèo khó, bố mẹ không có thời gian quan tâm đến con nên bạn đó đã giao du, kết bạn với những người xấu. Do ảnh hưởng từ những người xấu đó mà trên lớp bạn thường xuyên đánh và bắt nạt các bạn khác. Có một lần bạn đó cướp món quà của một người bạn trong lớp, người bạn kia không đồng tình nên đã phản kháng lại, bạn đó đã đánh người bạn này dẫn đến thương tích. Vì vậy mà bạn đã bị nhà trường kỉ luật nghiêm. 
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- Trình bày kết quả làm việc cá nhân, nhóm.
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: 
- HS vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống
- Hướng dẫn học sinh tìm tòi mở rộng sưu tầm thêm kiến thức liên quan đến nội dung bài học.
b. Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV hướng dẫn học sinh thông qua hệ thông câu hỏi hoạt động dự án ...
? Em hãy thiết kế và trang trí thông điệp về phòng, chống bạo lực học đường bằng các hình thức: vẽ, xé dán tranh,... và trình bày ?
- Xây dựng kịch bản và sắm vai trước lớp một tiểu phẩm về phòng, chống bạo lực học đường
- Xác định những việc cần làm ở nhà, ở trường, lớp.
- Lập thời gian biểu theo ngày/tuần/tháng.

- GV Yêu cầu HS lên trình bày, tham gia hoạt động nhóm tích cực.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Yêu cầu HS nhận xét câu trả lời.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	

* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe hướng dẫn, chuẩn bị. 
- Các thành viên trong nhóm trao đổi, thống nhất nội dung, hình thức thực hiện nhiêm vụ, cử báo cáo viên.
* Sản phẩm: 
Trình bày kết quả làm việc cá nhân.
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).



* HDVN
- Bài đã học: + Học thuộc nội dung bài học.
                       + Lập kế hoạch vào sổ tay và quay video ghi lại quá trình thực hiện một hoạt động thể thao hoặc giải trí phù hợp.
- Bài sắp học: + Đọc và chuẩn bị bài: Ứng phó với bạo lực học đường.
*************************
Ngày soạn: 26/2/2023
Ngày dạy: 5/3/2023+7/3/2023
Tiết 23+24        BÀI 9:  ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG
 (Thời gian thực hiện 2 tiết)
I. MỤC TIÊU: 
1. Về kiến thức:
- Nêu một số quy định cơ bản của pháp luật liên quan đến phòng chống bạo lực học đường.
- Biết cách ứng phó trước,trong và sau khi bạo lực học học đường.
- Tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường do nhà trường ,địa phương tổ chức.
- Phê phán, đấu tranh với những hành vi bạo lực học đường ; sống tự chủ, không bị lôi kéo tham gia bạo lưc học đường.
2. Về năng lực:
Học sinh được phát triển các năng lực:
-Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, lao động, thực hiện được cách ứng phó với bạo lực học đường.
- Điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những chuẩn mực đạo đức, những giá trị truyền thống của tình yêu thương con người. Có kiến thức cơ bản để nhận thức, quản lý, điều chỉnh bản thân và thích ứng với những thay đối trong cuộc sổng nhằm phát huy giá trị to lớn của tình  yêu thương con người.
- Phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm phát huy những  theo chuẩn mực đạo đức cùa xã hội. Xác định được lí tường sổng của bản thân lập kế hoạch học tập và rèn luyện, xác định được hướng phát triển phù hợp của bản thân đế phù hợp với các giá trị đạo đức về con người.
- Tư duy phê phán: Đánh giá, phê phán được những hành vi chưa chuẩn mực, vi phạm đạo đức, chà đạp lên các giá trị nhân văn của con người với con người.
- Hợp tác, giải quyết vần đề: Hợp tác với các bạn trong lớp trong các hoạt động học tập; cùng bạn bè tham gia các hoạt động cộng đồng nhằm góp phần lan tỏa giá trị của tình yêu thương con người,tránh hành vi bạo lực học đường.
 3. Về phẩm chất:
- Yêu nước: Tự hào về truyền thống nhân ái, đoàn kết tương trợ, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc.
- Nhân ái: Luôn cổ gắng vươn lên đạt kết quà tốt trong học tập; tích cực chủ động tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng để góp phần vun đắp giá trị của tình yêu thương con người.
- Trách nhiệm: Có ý thức và tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng để phát huy truyền thống yêu thương con người. Đấu tranh bảo vệ những truyền thống tốt đẹp; phê phán, lên án những quan niệm sai lầm, lệch lạc trong mối quan hệ giữa con người với con người, hành vi bạo lực học đường.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Thiết bị dạy học: Máy chiếu power point, màn hình, máy tính, giấy A0, tranh ảnh
2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập Giáo dục công dân 7, tư liệu báo chí, thông tin, clip.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
	Tiết
	Mở đầu
	Khám phá
	Luyện tập
	Vận dụng 2

	1
	
	1
	1,2
	1

	2
	
	2
	3,4
	2


HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG (Mở đầu)
a. Mục tiêu: 
- Tạo được hứng thú với bài học.
    - Học sinh bước đầu nhận biết về  các hành vi bạo lực học đường , hậu quả của các hành vi bạo lực học đường ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần cho học sinh để chuẩn bị vào bài học mới.
     - Phát biểu được vấn đề cần tìm hiểu: bạo lực học đường là gì? Biểu hiện của hành  vi bạo lực trong trường học . Học sinh mạnh dạn chia sẻ những hành vi bạo lực học đường mà em đã chứng kiến và đưa ra những đề xuất cách ứng phó.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của thầy, trò
	Nội dung cần đạt

	- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua 
Luật chơi:
+ Có 4 bức ảnh khác nhau. Học sinh quan sát và cho biết bức ảnh đó thể hiện hành vi gì? Mỗi bạn có 1 lượt chọn và trả lời câu hỏi.
+ Mỗi câu hỏi trả lời đúng đạt 10 điểm, trả lời sai không có điểm.
[image: C:\Users\Admin\Desktop\ngan-chan-viec-lan-truyen-nhung-video-bao-luc-hoc-duong.jpg][image: C:\Users\Admin\Desktop\e53a857d-1478135685.jpg]
[image: C:\Users\Admin\Desktop\BAO LUC HOC DUONG.jpg]
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân.
Bạo lực học đường để lại hậu quả gì?
GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề và giới thiệu chủ đề bài học 
- Bạo lực học đường để lại hậu quả nghiêm trọng về thể chất và tinh thần cho học sinh.
	



* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.



* Sản phẩm
- 4 bức ảnh thể hiện bạo lực học đường.
- Hậu quả ảnh hưởng thể chất và tinh thần.


* Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS trả lời cá nhân.


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (Khám phá)
Nhiệm vụ 1: Quy định cơ bản của pháp luật quan đến phòng chống bạo lực học đường.
a. Mục tiêu: 
- Nêu được khái niệm bạo lực học đường là gì? Nắm được các quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường.
b. Tổ chức thực hiện
	
	

	- GV giao nhiệm vụ cho HS:
+ Gv yêu cầu học sinh đọc thông tin SGK T44,45
+ Yêu cầu HS đọc 2 trường hợp SGK T46 - Thông qua hệ thống câu hỏi, phiếu bài tập
Gv chia lớp thành 3 nhóm, yêu cầu học sinh thảo luận theo tổ, nhóm và trả lời câu hỏi vào phiếu bài tập 
N1 Câu 1. Em hãy chỉ ra các hành vi vi phạm pháp luật phòng, chông bạo ỉực học đường trong trường hợp trên.
N2 Câu 2: Những biện pháp phòng ngửa, can thiệp nào được thề hiện, trong hai trường hợp trên?
N3 Câu 3: Hãy nêu quy định cùa pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường qua các thông tin trên?




- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần




Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề
	
* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc nhóm, suy nghĩ, trả lời.
- Học sinh hình thành kĩ năng khai thác thông tin trả lời 
* Sản phẩm:
- N1: + Trường hợp 1: Hành vi nhóm bạn thường xuyên đe dọa và lấy đồ của S là hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực học đường.
+ Trường hợp 2: Hành vi rủ một nhóm người đến dọa đánh bạn là hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống bạo lực học đường.
- N2: Biện pháp:
+ Nhờ có cô giáo và bố mẹ kịp thời can thiệp.
+ Khuyên răn giúp cho các bạn nhận ra lỗi sai của bản thân để không tiếp tục vi phạm pháp luật. 
- N3: + Không được xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường, người khác.
+ Không được đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh trong nhà trường và nơi công cộng.
+ Nhà trường cha mẹ Hs có trách nhiệm giáo dục giáo dục học sinh vê phòng, chống bạo lực học đường.
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh cử đại diện lần lượt  trình bày các câu trả lời.
* Để phòng, chống bạo lực học đường, pháp luật nước ta quy định:
- Không được xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trương và người khác.
- Không được đánh nhau, gây rối trật tự, an n inh trong nhà trường và nơi công cộng.
- Nhà trường, cha mẹ học sinh có trách nhiệm giáo dục học sinh vê phòng, chống bạo lực học đường; phát hiện, thông báo, tô giác hành vi bạo lực học đường; ngăn ngừa, can thiệp kịp thời và bảo vệ quyên lợi chính đáng của học sinh trước các hành vi bạo lực học đường


Nhiệm vụ 2: Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực học đường.
a. Mục tiêu: 
- Liệt kê được các việc cần làm để phòng ngừa bạo lực học đường.
- Hiểu cách ứng phó với bạo lực học đường
b. Tổ chức thực hiện.
	
	

	- GV giao nhiệm vụ cho HS thảo luận nhóm thông qua câu hỏi sách giáo khoa? Em hãy quan sát những hình ảnh dưới đây và xác định những việc làm để phòng ngừa bạo lực học đường.


- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
GV: - Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv sửa chữa, đánh giá, rút kinh nghiệm, chốt kiến thức.








GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua câu hỏi thảo luận.
N1 Câu 1: Các bạn học sinh trong những hình ảnh trên đang gặp những tình huông nguy hiêm nào?
N2 Câu 2: Theo em, các bạn ấy đã làm gì để ứng phó với tình huống đó?
N3 Câu 3: Ngoài những cách ứng phó đó, em còn biết những cách nào khác?

- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
GV: - Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Yêu cầu hs nhận xét câu trả lời.
- Gv đánh giá, chốt kiến thức.











- GV giao nhiệm vụ cho HS đọc trường hợp SGK T48 và trả lời câu hỏi
* Câu hỏi thảo luận :
N1 Câu 1: Em hãy cho biêt bạn T đã làm gì đê ứng phó với hành vi trêu chọc quá mức của các bạn?
N2 Câu 2: Ngoài cách xử lí cùa T, em còn cách xử lí nào khác trong trường hợp trên?
N3 Câu 3: Nêu là bạn của T, khi được nhờ giúp đỡ em sẽ giúp bạn như thê nào?

- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
GV:- Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Yêu cầu hs nhận xét câu trả lời.
- Gv đánh giá, chốt kiến thức.

- GV yêu cầu HS đọc trường hợp SGK T48 và trả lời câu hỏi
* Câu hỏi thảo luận:
Câu 1: Trong tình huống trên, D và anh trai đã ứng phó như thế nào với bạo ỉ ực trực tuyến?
Câu 2: Ngoài những cách trên, em còn biêt những cách nào đê ứng phó với bạo Ị ực trực tuyên?
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
GV: - Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Yc hs nhận xét câu trả lời.
- Gv đánh giá, chốt kiến thức.
Giáo viên chốt: Để ừng phó với bạo lực học đường, mỗi học sinh cân:
- Nhanh chóng nhận diện được dấu hiệu của bạo lực học đương.
- Bình tĩnh, tìm cơ hội thoát ra hoặc kêu gọi sự giúp đỡ.
- Thông báo sự việc cho gia đình, thầy cô hoặc trình báo cơ quan chức năng.
- Gọi số điện thoại đường dây nóng bảo vệ trẻ em 111.
- Đổi mật khâu để bảo vệ tài khoản mạng xã hội của cá nhân.
- Khi chừng kiến bạo lực học đương, không thờ ơ vô cảm, lôi kéo tham gia, cổ vũ hành vi bạo lực học đường.
Không tìm cách trả thù, đánh lại, tỏ thái độ thách thức
	a. Phòng ngừa bạo lực học đường.
* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động trao đổi nhóm, thống nhất nội dung, hình thức thực hiện nhiêm vụ, cử báo cáo viên, kỹ thuật viên, chuẩn bị câu hỏi tương tác cho nhóm khác. 
* Sản phẩm
[bookmark: bookmark433]- Có lối sống lành mạnh tránh xa phim ảnh, trò chơi bạo lực và các tệ nạn xã hội.
[bookmark: bookmark434]- Thân th iện, hoà đồng và xây dựng tình bạn lành mạnh.
[bookmark: bookmark435]- Kiêm chế cảm xúc, đặc biệt là các cảm xúc tiên cực.
[bookmark: bookmark436]- Khéo léo và kịp thời trong giải quyết các hiểu nhầm, xích mích nhỏ.
[bookmark: bookmark437]- Nhận biết nguy cơ bị bạo lực học đường, tự chủ, không để bị lôi kéo, tham gia vào các vụ việc bạo lực học đương.
[bookmark: bookmark438]- Tìm hiểu các thông tin pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường.
* Báo cáo kết quả thảo luận
- HS trình bày kết quả làm việc cá nhân
- Học sinh nhận xét phần trình bày nhóm bạn 
b. Ứng phó với bạo lực học đường.
Ứng phó với các tình huống khi bạo lực về thể chất
* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc, suy nghĩ, trả lời.
* Sản phẩm
- N1: + H1: Bạn học sinh bị một bạn học sinh khác chặn đường lại với thái độ vô cùng khó chịu và cáu gắt.
+ H2: Bạn học sinh đang bị một người lạ mặt bám theo.
+ H3: Bạn học sinh đã bị bạn cùng lớp đánh.
- N2: + H1: Bạn đã nhanh chóng nhận ra tình huống không bình thường nên đã do dự suy nghĩ xem có nên đi tiếp không.
+ H2: Nhờ đến sự trợ giúp của người đi đường để thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm.
+ H3: Bạn học sinh suy nghĩ về việc nói với bố mẹ như thế nào để bố mẹ đỡ lo lắng.
- N3: HS kể
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS trình bày kết quả làm việc nhóm
- HS nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Ứng phó với các tình huống khi bạo lực về tinh thần
* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc, suy nghĩ, trả lời.
* Sản phẩm:
- N1: T đã giữ được bình tĩnh và quyết định dùng thái độ nhẹ nhàng để yêu cầu các bạn không được trêu trọc nữa. 
- N2: HS trả lời
- N3: Trước hết em sẽ đứng về phía T và bênh vực T, yêu cầu những bạn kia dừng hành vi trêu trọc lại. Nếu như các bạn đó vẫn tiếp tục, em sẽ cùng T thưa chuyện với cô giáo và nhờ cô giáo can thiệp. 

* Báo cáo kết quả và thảo luận
HS trình bày kết quả làm việc nhóm
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn.


Ứng phó với tình huống khi bị bạo lực trực tuyến:
* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc, suy nghĩ, trả lời.
* Sản phẩm: 
- D đã không nhắn tin lại, đổi mật khẩu tài khoản xã hội, chặn tin nhắn từ người lạ. Sau đó D và anh trai đã gặp các bạn nói chuyện và yêu cầu các bạn không được thực hiện những hành vi đó nữa. 
- Một số cách khác để ứng phó với bạo lực trực tuyến:
Thông báo sự việc cho gia đình, thầy cô hoặc trình báo cơ quan chức năng.
Gọi số điện thoại đường dây nóng bảo vệ trẻ em 111.
Đổi mật khẩu để bảo vệ tài khoản mạng xã hội của cá nhân.
Không tìm cách trả thù, tỏ thái độ thách thức.
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- Trình bày kết quả làm việc nhóm
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: 
- HS được luyện tập, củng cố kến thức, kĩ năng đã được hình thành trong phần Khám phá áp dụng kiến thức để làm bài tập.
b. Tổ chức thực hiện.
	Giáo viên giao nhiệm vụ học tập:
- GV hướng dẫn học sinh làm bài tập trong bài tập trong sách giáo khoa thông qua hệ thông câu hỏi, phiếu bài tập và trò chơi ...
? Hoàn thành sơ đồ tư duy bài học.
? Bài tập tình huống: GV cho học sinh thảo luận nhóm bàn
Bài tập 1: 
Em hãy cho biết những cách ửng phó nào dưói đây la phù hợp với quy đinh pháp luật về phong, chống bạo lục học đường?
A. Lưu lại những hỉnh ảnh, bài viết trên mạng xã hội cỏ tính chất bạo lực học đường đề báo cáo vói nhà trưởng.
B. Rù bạn bè đi đảnh lại nhằm giải qưyet mâu thuẫn.
C.Viết bài/quay video tiực tuy én nhằm nói xẩu khi bị xúc phạm trên mạng xã hội. 
D. Bỏ qua kill bị đánh để được yên ổn.
E. Báo với gia đình khi bị bạo lực để nhặn được ý kiến xử lí học sinh có hành VI bạo lực vói mình.
G. Gọi đến số điện thoại của phòng Tư vấn tâm lí học đường hoặc sổ 111.
H. Báo cảo cơ quan công an klu bị đe doạ tinh mạng
Bài tập 2: 
Hãy thảo luận và đưa ra cách ứng phó vói bạo lực học đường trong các tình huống sau:
TH 1: Gần đày, H thường xuyên bị một nhóm bạn trong trường chặn đường, trêu chọc. Tuần này, nhóm bạn đó yêu can H phải mua đồ ăn cho họ thì sẽ không trêu chọc H nữa.
TH 2: Vì là một cầu thủ bóng đá giỏi, thường xuyên ghi bàn nên Lâm bị một số bạn ở đội bóng lớp 7B không thích và thường xuyên tìm cách gây sự.

Bài tập 3
Em hãy đưa ra ý kiến về những hành vi bạo lực học đường trong các tinh huống sau:
1. T là bạn thân của Q, gần đày do có xích mích với các bạn nam trong lớp nên T bị lóp cô lập, không cho choi cùng. Q rất muốn giúp T, nhưng lọ sợ các bạn sẽ cỏ lập mình.
2. Gần đây em phát hiện ra A và một số ban trong câu lac bộ múa ở trường lén chụp hình H khĩ đang luyện tập, cilia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội và binh phẩm thiếu tích cực về H.
3. Cách đây may hòm, T bị N và các bạn của N chặn đánh trên đường đi học về, vì cho rằng T đã “coi thường” và không chào N. Tuy bị đảnh và rất sợ hãi nhưng T chỉ kể lại vói em, T đã giấu bố mẹ và không báo cáo lại sự việc cho thầy cỏ vì không muốn mọi người lo lắng.
4. Lớp của em xuất hiện tình trạng một so bạn lập nhóm “Anti-fan Ban cán sự lớp” trên mạng xã hội với mục đích bình phẩm, nói xấu, chê nhạo các bạn. Em và các bạn cũng có tên trong nhóm này.
Bài tập 4. Em hãy thảo luận với các bạn và cho biết, vì sao khi ứng phó với bạo lực học đường cần tuân thủ các quy định của pháp luật.
	III. Luyện tập
* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS trả lời các nhân, theo nhóm.
* Sản phẩm:

Bài tập 1.
a. Đây là cách phù hợp để giải quyết vấn đề bạo lực học đường tránh gây hậu quả tiêu cực
b. Đây là việc làm tiêu cực có thể dẫn đến hậu quả không mong muốn
c. Đây là cách phù hợp để giải quyết vấn đề bạo lực học đường tránh gây hậu quả tiêu cực
d. Đây là việc làm tiêu cực có thể dẫn đến hậu quả không mong muốn
e. Đây là cách phù hợp để giải quyết vấn đề bạo lực học đường tránh gây hậu quả tiêu cực
g. Đây là cách phù hợp để giải quyết vấn đề bạo lực học đường tránh gây hậu quả tiêu cực
h. Đây là cách phù hợp để giải quyết vấn đề bạo lực học đường tránh gây hậu quả tiêu cực
Bài tập 2
a. Trong trường hợp này, trước tiên H không nên đi một mình mà cần rủ thêm bạn hoặc anh chị em đi cùng, tránh đi đến chỗ vắng người một mình.
Nếu nhóm người đó vẫn tiếp tục hành vi bắt nạt H thì H cần báo cáo cho thầy cô giáo và bố mẹ để kịp thời giúp đỡ và ngăn chặn hành vi bạo lực học đường.
b. Trước tiên Lâm cần phải giữ bình tĩnh trước hành vi gây sự này và không tỏ thái độ thách thức ngược lại, nghiêm túc yêu cầu các bạn dừng ngay hành vi đó lại.
Nếu sự việc vẫn tiếp diễn, Lâm cần tìm đến sự giúp đỡ của người lớn.
 Bài tập 3
a. - Hành động của Q trong trường hợp này là chưa đúng.
- Q cần phải dũng cảm đứng về phía T để cùng T chấm dứt tình trạng bạo lực học đường này bằng cách cùng T nói chuyện nghiêm túc, giải quyết mâu thuẫn giữa T và các bạn
b. Em sẽ ghi lại bằng chứng ở trên mạng xã hội và nộp lên cho thầy cô giải quyết
c. Em sẽ thuyết phục T rằng hãy can đảm báo cáo sự việc này lên thầy cô và bố mẹ bởi vì đây là một hành vi vi phạm pháp luật
d. Trước tiên em cùng với các bạn bị nói xấu sẽ nói chuyện nghiêm túc với nhóm bạn kia và yêu cầu các bạn dừng ngay hành động này lại vì các bạn đang vi phạm pháp luật.
Nếu các bạn không chịu dừng, em sẽ báo cáo lên thầy cô giáo.


* Báo cáo kết quả và thảo luận
- Trình bày kết quả làm việc nhóm
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).



HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: 
- HS vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống
- Hướng dẫn học sinh tìm tòi mở rộng sưu tầm thêm kiến thức liên quan đến nội dung bài học.
b. Tổ chức thực hiện:
Giáo viên giao nhiệm vụ học tập:
- GV hướng dẫn học sinh thông qua hệ thông câu hỏi hoạt động dự án ...
+ Hoạt động dự án:
Câu hỏi 1: Cùng các bạn trong lóp xây dựng một hòm thư mang ten “Điều em muốn nói”:
- Mỗi học sinh viết một bức thư tầm sự nói về bạo lực học đường.
- Trong giờ sinh hoạt lóp hàng tuần, giáo viên chủ nhiệm và học sinh sẽ lấy thư để chia sẻ trước lớp.
Câu hỏi 2: Em hãy viết một bài tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường (liên hệ vói bản thản em).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.
- Với hoạt động dự án:  HS nghe hướng dẫn, chuẩn bị. Các thành viên trong nhóm trao đổi, thống nhất nội dung, hình thức thực hiện nhiêm vụ, cử báo cáo viên.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
GV: - Yêu cầu HS lên trình bày, tham gia hoạt động nhóm tích cực.
        - Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:  - Trình bày kết quả làm việc cá nhân.
       + Với hoạt động dự án: trao đổi, lắng nghe, nghiên cứu, trình bày nếu còn thời gian
        - Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Yc hs nhận xét câu trả lời.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.

* HDVN
- Bài đã học: + Học thuộc nội dung bài học.
                       + Lập kế hoạch vào sổ tay và quay video ghi lại quá trình thực hiện một hoạt động thể thao hoặc giải trí phù hợp.
- Bài sắp học: + Ôn lại kiến thức và làm bài tập của 3 bài học từ đầu HKII tới nay để kiểm tra giữa HK II.

                              **********************************
Ngày soạn: 10/3/2023
Ngày dạy: 17/3/2023
Tiết 25                                    KIỂM  TRA GIỮA HỌC KỲ II

I. MỤC TIÊU.
1. Về kiến thức:
- Nhằm kiểm tra kiến thức HS đạt được trong các bài Ứng phó với tâm lí căng thẳng, Bạo lực học đường, Ứng phó với bạo lực học đường ở đầu học kỳ II lớp 7; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình.
- Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.
- Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống. Từ đó rút ra được bài học cho bản thân.
- Rèn luyện được kĩ năng khi xem xét, đánh giá được các hành vi và chuẩn mực đạo đức của bản thân, của người khác, 
- HS có thái độ học tập đúng và điều chỉnh qúa trình học tập của mình.
2. Về năng lực:
Năng lực tự học và tự chủ: Biết lập kế hoạch tự học tự tìm kiếm kiến thức trong sách vở, thông qua sách báo và các nguồn tư liệu khác nhau để hoàn thành kế hoạch học tập và đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra
Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những kỹ năng cơ bản để biết Ứng phó với tâm lí căng thẳng, Bạo lực học đường, Ứng phó với bạo lực học đường 
Năng lực phát triển bản thân: Biết Ứng phó với tâm lí căng thẳng, Bạo lực học đường, Ứng phó với bạo lực học đường 
3. Về phẩm chất:
Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra cuối kỳ để đạt kết quả cao
Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.
Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.
II. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU.
- Thiết bị: Giấy phôt đề kiểm tra, bút…
- học liệu: Đề kiểm tra,…
III. PHẠM VI KIẾN THỨC CẦN KIỂM TRA
Kiểm tra các đơn vị kiến thức đã học đầu học kỳ II gồm các bài và chủ đề sau:
- Ứng phó với tâm lí căng thẳng.
- Bạo lực học đường.
- Ứng phó với bạo lực học đường 
IV. HÌNH THỨC KIỂM TRA:
- Kiểm tra tập trung tại lớp
- Kiểm tra theo hình thức kết hợp trắc nghiệm 30%, tự luận 70%. (12 câu trắc nghiệm nhận biết, mỗi câu 0,25 điểm. Tự luận gồm 3 câu: cấp độ thông hiểu, nhận biết 2 câu, vận dụng 1 câu)
2. MA TRẬN ĐỀ
	                        Cấp độ

Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Bài 7: Ứng phó với tâm lý căng thẳng
	6
	
	
	1
	
	
	7

	Điểm
	1,5
	
	
	2
	
	
	4,5

	Bài 8: Bạo lực học đường

	2
	
	
	1
	
	
	3

	Điểm
	0,5
	
	
	2
	
	
	2,5

	Bài 9: Ứng phó với bạo lực học đường
	4
	
	
	
	
	1
	5

	Điểm
	1,0
	
	
	
	
	3
	3,0

	Tổng số câu
	12
	
	
	2
	
	1
	15

	Tổng số điểm
	3,0
	
	
	4,0
	
	3,0
	10

	Tỷ lệ %
	30%
	40%
	30%
	


                                        
2. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ
	
TT
	Nội dung kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận 
biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Bài 7: Ứng phó với tâm lý căng thẳng
	Nhận biết:
Nêu được một số tình huống có thể gây tâm lý căng thẳng cho bản thân. 
Nêu được các biểu hiện của cơ thể khi bị căng thẳng
Nhận biết được nguyên nhân và ảnh hưởng của việc bị tâm lý căng thẳng.
	6
	
	 
	 1
	 
	

	2
	Bài 8: Bạo lực học đường
	Nhận biết:
Nêu được các biểu hiện của bạo lực học đường, nguyên nhân và tác hại của bạo lực học đường. 
Thông hiểu:
Hình thành được các kỹ năng cơ bản để ứng phó với bạo lực học đường một cách cụ thể
Vận dụng:
Qua tình huống cụ thể, phân biệt được tình huống, những nguy cơ dẫn đến bạo lực học đường

	2
	 
	 
	1
	 
	 

	3
	Bài 9: Ứng phó với bạo lực học đường
	Nhận biết:
Nêu được một số quy định của pháp luật liên quan đến phòng chống bạo lực học đường
Các cách ứng phó bạo lực học đường
Vận dụng:
Áp dụng được những hiểu biết về phòng chống bạo lực học đường vào việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh
	4
	 
	 
	 
	 
	



1

	
	
	Tổng
	12
	0
	0
	2
	0
	1



3. ĐỀ KIỂM TRA
I. TRẮC NGHIỆM (3đ)
Câu 1: Trong những tình huống dưới đây, tình huống nào không tạo căng thẳng cho con người?
A. Bị đe dọa trên không gian mạng.	B. Bố mẹ thường xuyên cãi nhau.
C. Bị mắc bệnh hiểm nghèo.	D. Được khen thưởng đột xuất.
Câu 2: Trong những tình huống dưới đây, tình huống nào không tạo căng thẳng cho con người?
A. Bố mẹ kinh doanh thua lỗ.	B. Anh chị mắc bệnh hiểm nghèo .
C. Nhận được thư tống tiền.	D. Tham gia biểu diễn văn nghệ.
Câu 3: Tình huống nào dưới đây có thể gây căng thẳng cho con người?
A. Lập nhóm để trao đổi bài tập.	B. Được bố mẹ hỗ trợ mua tài liệu.
C. Thường xuyên bị nhắn tin đe dọa.	D. Được gọi vào đội tuyển HSG văn hóa.
Câu 4: Nội dung nào dưới đây không phải là biểu hiện của căng thẳng?
A. Chóng mặt.	B. Khó chịu.	C. Buồn bã.	D. Vui tươi.
Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phải là biểu hiện của căng thẳng?
A. Thường xuyên đau đầu, đau cơ bắp, chóng mặt…
B. Cảm thấy chán nản, lo lắng, khó chịu, buồn bã…
C. Dễ nổi cáu, bực bội hoặc nóng tính.
D. Tinh thần phấn chấn, vui tươi.
Câu 6: Nội dung nào dưới đây không phải là biểu hiện của căng thẳng?
A. Thường xuyên đau đầu, đau cơ bắp, chóng mặt…
B. Cảm thấy chán nản, lo lắng, khó chịu, buồn bã…
C. Dễ nổi cáu, bực bội hoặc nóng tính.
D. Vui mừng phát khóc vì đạt giải cao.
Câu 7: Hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khoẻ; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về: thể chất, tinh thần của người học xảy ra trong cơ sở giáo dục là nội dung thể hiện khái niệm nào dưới đây?
A. Bạo lực học đường.	B. Bạo lực gia đình.
C. Bạo lực cộng đồng.	D. Bạo lực xã hội.
Câu 8: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân của bạo lực học đường?
A. Do thiếu thốn tình cảm.	B. Do sự tác động của các trò chơi bạo lực.
C. Do thiếu sự giáo dục từ phía gia đình.	D. Do thiếu hụt kĩ năng sống.
Câu 9: Khi đối diện với các hành vi bạo lực học đường, học sinh không nên có hành động
A. Yêu cầu sự trợ giúp về mặt y tế hoặc tâm lí.
B. Kêu cứu để thu hút sự chú ý.
C. Rời khỏi vị trí nguy hiểm.
D. Giữ kín và tự tìm cách giải quyết mâu thuẫn.
Câu 10: Trước khi xảy ra các hành vi bạo lực học đường, học sinh cần thực hiện hành vi nào dưới đây
A. Giữ kín mọi chuyện, không chia sẻ cùng ai.
B. Cố gắng giải quyết mâu thuẫn.
C. Tìm cách nói xấu những bạn kia với giáo viên.
D. Mặc kệ, không làm gì cả.
Câu 11: Để phòng tránh bạo lực học đường, chúng ta nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây
A. Giữ im lặng khi bị bạo lực học đường.	B. Kết bạn với những người bạn tốt.
C. Ở lại nơi có nguy cơ xảy ra bạo lực.	D. Tỏ thái độ tiêu cực với bạn bè.
Câu 12: Khi bị bạo lực học đường, chúng ta không nên sử dụng sự trợ giúp nào dưới đây
A. Người thân, gia đình.	B. Các thầy cô giáo, nhà trường.
C. Cơ quan chính quyền chức năng.	D. Thuê con đồ để trả thù.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 đ)
Câu 1: (2 điểm): Tình huống gây căng thẳng là gì? Biểu hiện của tình huống gây căng thẳng? nêu cách ứng phó?
Câu 2: (3 điểm): Do xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội nên H bị một số bạn cùng lớp cô lập, nói xấu, ghép ảnh chế giễu. Sự việc kéo dài khiến H cảm thấy rất tự ti và ngại tiếp xúc với những người xung quanh. Thấy con gái có những dấu hiệu bất thường về tâm lý, bố mẹ đã đưa H tới gặp bác sĩ tâm lý để được hỗ trợ. Qua tìm hiểu và đánh giá, bác sĩ phát hiện H có dấu hiệu bị trầm cảm, khủng hoảng tâm lý, nếu không được can thiệp kịp thời có thể sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.
a. Hãy nêu biểu hiện của bạo lực học đường trong trường hợp trên. 
b. Bạn H đã phải chịu những hậu quả như thế nào do bạo lực học đường gây ra.
c. Nguyên nhân của hậu quả đó là gì?
Câu 3: (2 điểm): Nêu những quy định của pháp luật về việc ứng phó với bạo lực học đường.

4. HƯỚNG DẪN CHẤM 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 3 đ (Mỗi câu đúng được 0,25 đ)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	D
	C
	D
	D
	D
	A
	A
	D
	A

	Câu
	11
	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đáp án
	B
	D
	
	
	
	
	
	
	
	



II. PHẦN TỰ LUẬN :7 đ
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1:
(2 điểm)
	- Tình huống gây căng thẳng: là những tình huống tác động và gây ra các ảnh hưởng tiêu cực về thể chất và tinh thần của con người.
- Biểu hiện khi căng thẳng: cơ thể mệt mỏi, luôn cảm thấy chán nản, thiếu tập trung, hay lo lắng, buồn bực, dễ cáu gắt, tức giận, không muốn tiếp xúc với mọi người, thích ở 1 mình...
Cách ứng phó: 
- Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao
- Có phương pháp học tập khoa học, phù hợp
- Cố gắng để có những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc
- Thường xuyên gần gũi, hòa mình với thiên nhiên
- Nếu căng thẳng quá mức, cần tìm kiếm sự hỗ trợ từ người khác, nhất là người thân và thầy, cô giáo.

	0,5đ



0,5đ




1đ


	Câu 2
(3 điểm)
	- Biểu hiện của bạo lực học trong tình huống: cô lập, nói xấu, ghép ảnh chế giễu
- Hậu quả mà bạn H phải chịu:  Bạn H có dấu hiệu bị trầm cảm, khủng hoảng tâm lí
- Nguyên nhân của bạo lực học đường: Mâu thuẫn xảy ra trên mạng xã hội

	    1đ

1đ

1đ

	Câu 3:
(2 điểm)
	* Để phòng, chống bạo lực học đường, pháp luật nước ta quy định:
- Không được xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trương và người khác.
- Không được đánh nhau, gây rối trật tự, an n inh trong nhà trường và nơi công cộng.
- Nhà trường, cha mẹ học sinh có trách nhiệm giáo dục học sinh vê phòng, chống bạo lực học đường; phát hiện, thông báo, tô giác hành vi bạo lực học đường; ngăn ngừa, can thiệp kịp thời và bảo vệ quyên lợi chính đáng của học sinh trước các hành vi bạo lực học đường

	0,5đ

0,5đ


1đ



* HDVN
- Bài đã học: + ôn lại kiến thức các bài đã học
- Bài sắp học: + Đọc chuẩn bị bài “Tệ nạn xã hội”
                              **********************************

                                 


Ngày soạn: 22/3/2023
Ngày dạy: 24/3/2023+31/3/2023+7/4/2023
Tiết 26+27+28                          BÀI 10: TỆ NẠN XÃ HỘI
  Thời gian thực hiện: (3 tiết)

I. MỤC TIÊU: 
a) Về kiến thức
Nêu được khái niệm tệ nạn xã hội và các loại tệ nạn xã hội phổ biến
Giải thích được nguyên nhân, hậu quả của tệ nạn xã hội đối với bản thân, gia đình và xã hội.
b) Về phẩm chất
Nhân ái: Trân trọng danh dự, sức khoẻ của mình và người khác; không đồng tình với cái ác, cái xấu; không cổ xuý, không tham gia lối sống buông thả, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. 
Trách nhiệm:  Có ý thức trong việc đấu tranh với những hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến lối sống văn minh văn hóa. Phê phán đấu tranh với các tệ nạn xã hội, tuyên truyền vận động mọi người tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội
 c) Về năng lực.
- Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học đê’ có những kiến thức cơ bản về phòng chống tệ nạn xã hội..
+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến phòng chống tệ nạn xã hội..
- Năng lực đặc thù:
Năng lực điều chỉnh hành vi: Học sinh có thái độ đấu tranh, lên án các các loại tệ nạn xã hội phổ biến, không cỗ vũ, không thực hiện những hành vi vi phạm, vận động bạn bè cùng thực hiện tốt lối sống văn minh. Tham gia phòng chống tệ nạn xã hội do nhà trường và địa phương tổ chức.
Phát triển bản thân: Thể hiện thông qua việc có kỹ năng biết cách ứng phó để không bị sa ngã vào các tệ nạn xã hội
Tư duy đánh giá: Nhận biết được hậu quả do các loại tệ nạn xã hội gây ra 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Thiết bị dạy học: Máy chiếu power point, màn hình, máy tính, giấy A0, tranh ảnh
2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập Giáo dục công dân 7 ( bộ Cánh diều vàng) tư liệu báo chí, thông tin, clip.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
	Tiết
	Mở đầu
	Khám phá
	Luyện tập
	Vận dụng 2

	1
	
	1
	1,2
	1

	2
	
	2
	3,4
	2

	3
	
	3
	Bài tập trắc nghiệm.
	Trình bày tranh ảnh, video…



HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG (Mở đầu)
a. Mục tiêu: 
Khơi gợi, dần dắt, tạo hứng thú cho HS vào bài học và giúp HS có hiểu biết ban đầu về tệ nạn xã hội
b. Tổ chứcthực hiện: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ học tập:
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh hơn”
Em hãy liệt kê những thói quen xấu của con người trong cuộc sống mà em biết. Trong những thói quen ấy, đâu là tệ nạn xã hội?
- Luật chơi: 2 HS lên bảng trong khoảng thời gian 3 phút HS liệt kê được nhiều thói quen xấu và xác định được đúng các tệ nạn xã hội nhiều nhất thì thắng cuộc.
- Giáo viên cho học sinh cho HS làm việc cá nhân.
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề và giới thiệu chủ đề bài học 
Tệ nạn xã hội vốn nhiều loại hình, biến tướng tinh vi, phức tạp mang lại hậu quả xấu cho gia đình, nhà trường và xã hội. Phòng, chống tệ nạn xã hội là trách nhiệm chung của tất cả mọi người, trong đó có học sinh. Việc nâng cao nhận thức và thực hiện trách nhiệm của bản thân trong phòng, chống tệ nạn xã hội sẽ góp phần xây dựng và phát triển đất nước tiến bộ, văn minh và giàu đẹp.
	* Thực hiện nhiệm vụ
- HS lên bảng làm việc cá nhân.
* Sản phẩm.
- Cờ bạc, rượu chè, lô đề…




* Báo cáo kết quả.
- HS viết lên bảng.



HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (KHÁM PHÁ)
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu nội dung: Khái niệm và các loại tệ nạn xã hội 
a. Mục tiêu: - HS nêu được khái niệm tệ nạn xã hội, một số loại tệ nạn xã hội phổ biến.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- GV giao nhiệm vụ học tập cho HS:
Học sinh làm việc theo nhóm, cùng quan sát các bức tranh, và trả lời câu hỏi sách giáo khoa đưa ra.
a) Theo em, mỗi hình ảnh trên nói về điều gì? Hãy chỉ ra điểm chung của các hình ảnh đó.
b) Tệ nạn xã hội là gì? Em hãy kể tên những tệ nạn xã hội phố biến.











- Giáo viên gọi một số nhóm làm nhiệm vụ báo cáo kết quả tìm hiểu.

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để giúp học hiểu được khái niệm tệ nạn xã hội, một số tệ nạn xã hội thường gặp.
Gv nhấn mạnh: 
Tệ nạn xã hội là hiện tượng có tính tiêu cực, biểu hiện thông qua các hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức, pháp luật hiện hành, phá vỡ thuần phong mỹ tục, lối sống lành mạnh, tiến bộ trong xã hội, có thể gây những hậu quả nghiêm trọng cho các cá nhân, gia đình và xã hội.
	* Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh làm việc theo nhóm.
- Phân công học sinh làm nhiệm vụ báo cáo sản phẩm.
* Sản phẩm: 
Hình 1: Đua xe trái phép
Hình 2: Đánh bạc ăn tiền
Hình 3: Chữa bệnh bằng phương pháp mê tín
Hình 4: Cá độ trò chơi điện tử
- Các hành vi này đều đem lại những hậu quả xấu cho con người, gia đình và xã hội
- Tệ nạn xã hội là hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật, mang tính phổ biến và gây hậu quả xấu đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
- Tệ nạn xã hội phổ biến bao gồm: ma tuý, cờ bạc, mại dâm, mê tín dị đoan,...
* Báo cáo kết quả.
- Đại diện nhóm trình bày kết quả.
1. Khái niệm và các loại tệ nạn xã hội 
+ Tệ nạn xã hội là những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật mang tính phổ biến, gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội.
+ Các loại tệ nạn xã hội phổ biến hiện nay: ma tuý, mại dâm, cờ bạc, mê tín dị đoan, nghiện rượu, bia,...


Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu nội dung: Nguyên nhân của tệ nạn xã hội
a. Mục tiêu: - HS nêu được các nguyên nhân của tệ nạn xã hội.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- GV giao nhiệm vụ học tập:
GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi, đọc các trường hợp 1,2 trong SGK để trả lời câu hỏi:
a) Em hãy cho biết những nguyên nhân nào dẫn đến T nghiện ma tuý, K tụ tập đánh bài?
b) Theo em, còn những nguyên nhân nào khác dẫn đến các tệ nạn xã hội của con người?









- GV mời đại diện các nhóm lên chia sẻ kết quả của nhóm mình. 
- GV cùng HS tổng hợp ý kiến: 
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của mỗi nhóm, điều chỉnh, bổ sung các nội dung mà các nhóm trình bày còn thiếu, kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội, về chủ quan có các nguyên nhân như: do nhận thức kém, thiếu hiểu biết, thiếu kĩ năng sống nên dễ bị lôi kéo, rủ rê, dụ dỗ thực hiện các hành vi sai trái; do thất nghiệp, nghèo đói, lười lao động, ham tiền, thích hưởng thụ, thích thể hiện, do lo lắng, sọ hãi, căng thẳng trước những biến cố của sức khỏe của cuộc sống,... về khách quan, có những nguyên nhân như: do điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp; do môi trường gia đình tiêu cực (bạo lực gia đình, nghèo đói, bố mẹ thiếu quan tâm giáo dục,...), do những hệ luỵ từ sự phát triển của công nghệ thông tin,...
	* Thực hiện nhiệm vụ 
- Các nhóm cùng nhau trao đổi, trả lời nội dung của nhóm mình.
* Sản phẩm: 
a) Do T ăn chơi, đua đòi, tò mò và K thì thiếu sự giáo dục, quan tâm từ gia đình nên bị bạn xấu rủ rê, lôi kéo.
b) Tệ nạn xã hội bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân:
- Thiếu hiểu biết; ham chơi, đua đòi,...
- Bị dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc hoặc ép buộc.
- Thiếu sự giáo dục phù hợp, quan tâm, chăm sóc, chia sẻ, yêu thương của gia đình.
- Thiếu môi trường vui chơi, giải trí lành mạnh,..
* Báo cáo thảo luận
+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình


2. Nguyên nhân và hậu quả của tệ nạn xã hội
Nguyên nhân của tệ nạn xã hội: do thiếu kiến thức, thiếu kĩ năng sống; do lười lao động, ham chơi, đua đòi, thích hưởng thụ; do ảnh hưởng của môi trường gia đình, môi trường xã hội tiêu cực;...



Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu nội dung: Hậu quả của tệ nạn xã hội
a. Mục tiêu: - HS nêu được các hậu quả của tệ nạn xã hội.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- GV giao nhiệm vụ học tập:
-	GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi, đọc các trường hợp 1, 2 trong SGK để trả lời câu hỏi:
a) Em hãy liệt kê hậu quả của việc đua xe đối với H và vợ chồng anh K?
b) Hành vi đánh bạc, cá độ và sử dụng chất kích thích gây nghiện đã dẫn đến hậu quả gì đối với N và gia đình?
c) Hãy chia sẻ hậu quả của tệ nạn xã hội mà em biết.

- GV mời đại diện các nhóm lên chia sẻ kết quả của nhóm mình. 
- GV cùng HS tổng hợp ý kiến: 
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của mỗi nhóm, điều chỉnh, bổ sung các nội dung mà các nhóm trình bày còn thiếu, kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....
Tệ nạn xã hội không chỉ gây ra những hậu quả cho người tham gia mà còn gây hậu quả cho gia đình và xã hội
	* Thực hiện nhiệm vụ 
- Các thành thống nhất nội dung trả lời chung của nhóm và cử thành viên báo cáo khi giáo viên yêu cầu
* Sản phẩm: 
- Việc đua xe đã khiến H trở thành người gây ra tai nạn giao thông và vợ chồng anh K thì bị thương nặng.
- Việc sa ngã vào tệ nạn xã hội của N đã khiến cho hạnh phúc gia đình N tan rã, bố mẹ N đau khổ.
* Báo cáo kết quả.
+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình
3. Hậu quả của tệ nạn xã hội
Hậu quả của tệ nạn xã hội:
- Gây tổn hại nghiêm trọng về mặt sức khoẻ, tinh thần, trí tuệ, thậm chí là tính mạng con người.
- Dẫn đến những tổn thất về kinh tế, tình trạng bạo lực và phá vỡ hạnh phúc của gia đình.
- Ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội; chuẩn mực đạo đức; thuần phong mĩ tục và vi phạm các quy định pháp luật của Nhà nước.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: HS củng cố kiến thức đã học và thực hành xử lí tình huống cụ thể về phòng, chống tệ nạn xã hội.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- GV giao nhiệm vụ học tập:
Giáo viên cho học sinh cho HS đọc bài tập làm việc cá nhân, nhóm và đưa ra quan điểm của mình cho từng bài tập.
1. Hành vi nào dưới đây là tệ nạn xã hội?





2. Theo em, học sinh có thể mắc phải những tệ nạn xã hội nào? Hãy liệt kê nguyên nhân và hậu quả của các tệ nạn xã hội đó.






3. - Học sinh làm việc cặp đôi, đọc tình huống đưa ra và trả lời phù hợp.
a) Theo em, nguyên nhân nào dẫn tới hành vi của bố mẹ M? Hậu quả của hành vi đó là gì?
b) Nếu là M, em sẽ làm gì để ngăn cản hành vi của bố mẹ?








4. Một số bạn trong lớp của H đã xem các video về đánh bài ăn tiền trên mạng xã hội. Do tò mò, các bạn có ý định rủ nhau tụ tập cùng chơi bài.
Nếu là H trong tình huống trên em sẽ làm gì?



- Giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình 
- GV nhận xét, cần chú ý một số điều cần tránh để không sa vào các tệ nạn xã hội.
	* Thực hiện nhiệm vụ 
- HS làm việc cá nhân và nhóm mình.
* Sản phẩm: 
Bài 1: Hành vi là tệ nạn xã hội:
A. Anh Q thường xuyên sử dụng ma tuý.
D. Anh C thường tham gia đánh bạc cùng bạn bè.
G. Bà N thường mời thầy cúng đến giải hạn khi các con mình bị ốm.
Bài 2: 
- Các tệ nạn học sinh dễ mắc phải: ma túy, cờ bạc, nghiện thuốc lá, nghiện trò chơi điện tử,...
- Nguyên nhân: Do thiếu hiểu biết, bị bạn bè rủ rê, lôi kéo, do tò mò; thiếu sự quan tâm giáo dục từ gia đình; môi trường sống không lành mạnh,...
- Hậu quả: Gây suy giảm sức khỏe nghiêm trọng, thay đổi tâm sinh lí, ảnh hưởng xấu đến mọi người xung quanh,... 
Bài 3:
a. Nguyên nhân: Do cơ sở vật chất còn thiếu thốn, dân trí thấp, cho nên bố mẹ M còn thiếu hiểu biết
- Hậu quả: Vừa cổ xúy cho tệ nạn mê tín dị đoan, vừa gây nguy hiểm cho sức khỏe của các em, nếu như không được chữa bệnh kịp thời sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.
b. Em sẽ giải thích với bố mẹ rằng khi bị bệnh cần phải đến gặp bác sĩ và chữa bằng thuốc thì mới khỏi bệnh được. Còn việc mời thầy cúng về để chữa bệnh là hành vi mê tín dị đoan, là vi phạm quy định của pháp luật. Nếu các em không được chữa trị kịp thời thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Bài 4: Nếu là H trong tình huống trên, em sẽ:
- Giải thích cho các bạn hiểu rằng đánh bài ăn tiền chính là biểu hiện của tệ nạn cờ bạc và đây là hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy các bạn không nên hưởng ứng hành vi này.
- Nếu các bạn cố tính đánh bài ăn tiền, em sẽ báo cáo sự việc lên thầy cô giáo giải quyết.
* Báo cáo thảo luận
+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: HS vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống, từ đó hình thành kỹ năng biết phòng tránh các tệ nạn xã hội
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- GV giao nhiệm vụ học tập:
- Học sinh làm việc theo nhóm tại nhà, suy nghĩ và tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội và trình bày trước lớp dưới dạng bảo ảnh clip hoặc tiểu phẩm
Bài tập 1: Em hãy lựa chọn một tệ nạn xã hội phổ biến nhất ở địa phương để thiết kế một sản phẩm tuyên truyền về hậu quả của tệ nạn xã hội theo gợi ý sau:
- Tên tệ nạn xã hội.
- Hậu quả của tệ nạn xã hội đó đối với bản thân, gia đình và xã hội.
Bài tập 2: Em hãy tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội và trình bày trước lớp dưới dạng bảo ảnh clip hoặc tiểu phẩm.
- Giáo viên bố trí thời gian để các nhóm thuyết trình sản phẩm kết hợp đánh giá lấy điểm thường xuyên cho học sinh các nhóm. 
	* Thực hiện nhiệm vụ 
- Các nhóm học sinh suy nghĩ và xây dựng bản tuyên truyền về hậu quả của tệ nạn xã hội theo gợi ý 
* Sản phẩm
1. Biết tuyên truyền phòng tránh tác hại của tệ nạn xã hội.
2. - Biết được quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội và trình bày trước lớp dưới dạng bảo ảnh clip hoặc tiểu phẩm.

* Báo cáo kết quả.
- Trình bày kết quả làm việc của nhóm mình, cá nhân.



* HDVN
- Bài đã học: + Học thuộc nội dung bài học.
                       + Lập kế hoạch vào sổ tay và quay video ghi lại quá trình thực hiện một hoạt động thể thao hoặc giải trí phù hợp.
- Bài sắp học: + Đọc và chuẩn bị bài: Thực hiện phòng, chống tệ nạn xã hội.
Ngày soạn: 22/3/2023
Ngày dạy: 24/3/2023+31/3/2023+7/4/2023
Tiết 29+30           BÀI 11: THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

I. MỤC TIÊU: 
1. Về kiến thức
- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội
- Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội .
2. Về phẩm chất
- Nhân ái: Trân trọng danh dự, sức khoẻ của mình và người khác; không đồng tình với cái ác, cái xấu; không cổ xuý, không tham gia lối sống buông thả, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. 
- Trách nhiệm:  Có ý thức trong việc đấu tranh với những hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến lối sống văn minh văn hóa. Phê phán đấu tranh với các tệ nạn xã hội, tuyên truyền vận động mọi người tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội
3. Về năng lực.
- Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học đê’ có những kiến thức cơ bản về phòng chống tệ nạn xã hội..
+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến phòng chống tệ nạn xã hội..
- Năng lực đặc thù:
Năng lực điều chỉnh hành vi: Học sinh có thái độ đấu tranh, lên án các các loại tệ nạn xã hội phổ biến, không cỗ vũ, không thực hiện những hành vi vi phạm, vận động bạn bè cùng thực hiện tốt lối sống văn minh. Tham gia phòng chống tệ nạn xã hội do nhà trường và địa phương tổ chức.
Phát triển bản thân: Thể hiện thông qua việc có kỹ năng biết cách ứng phó để không bị sa ngã vào các tệ nạn xã hội
Tư duy đánh giá: Nhận biết được hậu quả do các loại tệ nạn xã hội gây ra 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- Thiết bị dạy học: Máy chiếu power point, màn hình, máy tính, giấy A0, tranh ảnh
- Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập Giáo dục công dân 7 (bộ Cánh Diều vàng) tư liệu báo chí, thông tin, clip.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
	Tiết
	Mở đầu
	Khám phá
	Luyện tập
	Vận dụng 2

	1
	
	1
	1,2,3
	1

	2
	
	2
	4,5,6
	2


  
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG (Mở đầu)
a. Mục tiêu: 
Khơi gợi, dẫn dắt, tạo hứng thú cho HS vào bài học và giúp HS có hiểu biết ban đầu về các quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội.
b. Tổ chức thực hiện:
	Giao nhiệm vụ học tập:
Giáo viên cho học sinh cho HS làm việc cá nhân, thực hiện nhiệm vụ sau
Em hãy chia sẻ những hiểu biết của mình về pháp luật phòng, chống tệ nạn xã hội.





Giáo viên tổng hợp ý kiến của các học sinh
Giáo viên đặt câu hỏi cho một số học sinh: Việc nhà nước ban hành các quy định về phòng chống tệ nạn xã hội có ý nghĩa như thế nào.
GV kết luận, nhận định
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề và giới thiệu chủ đề bài học 
Tệ nạn xã hội vốn nhiều loại hình, biến tướng tinh vi, phức tạp mang lại hậu quả xấu cho gia đình, nhà trường và xã hội. Phòng, chống tệ nạn xã hội là trách nhiệm chung của tất cả mọi người, trong đó có học sinh. Việc nâng cao nhận thức và thực hiện trách nhiệm của bản thân trong phòng, chống tệ nạn xã hội sẽ góp phần xây dựng và phát triển đất nước tiến bộ, văn minh và giàu đẹp.
	* Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh làm việc cá nhân + thực hiện nhiệm vụ giáo viên giao 
* Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
- Pháp luật nghiêm cấm các hành vi liên quan đến tệ nạn ma túy, bao gồm các hành vi: trồng cây có chứa chất ma túy; sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, bản quản, mua bán chất ma túy,…
- Nhà nước áp dụng phương pháp cai nghiện thích hợp đối với người nghiện ma túy là người bị tạm giam, phạm nhân, học sinh trường giáo dưỡng.
- Phát động quần chúng xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác và đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội.
* Báo cáo và thảo luận
- HS trình bày kết quả


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (KHÁM PHÁ)
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu nội dung: Quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy
a. Mục tiêu: 
HS nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	GV giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, đọc thông tin 1,2 và trường hợp 1 trong SGKT55,56 và trả lời câu hỏi:
a) Từ thông tin 1, em hãy chỉ ra các hành vi vi phạm pháp luật của ông A, bạn C và giải thích vì sao?
b) Từ thông tin 2, theo em, hành vi của ông A sẽ bị pháp luật xử lí như thế nào?
c) Theo em, pháp luật quy định như thế nào về phòng, chống tệ nạn ma tuý?



















- GV mời đại diện các nhóm lên chia sẻ kết quả của nhóm mình. Các nhóm còn lại lắng nghe, bổ sung ý kiến nếu nhóm bạn liệt kê còn thiếu. GV cùng HS tổng hợp ý kiến: 
Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của mỗi nhóm, điều chỉnh, bổ sung các nội dung mà các nhóm trình bày còn thiếu, kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....
- Gv nhận xét, đánh giá, 
Pháp luật ban hành những quy định nghiêm khắc để xử lý nghiêm minh những hành vi Sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý; chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma tuý.
	* Thực hiện nhiệm vụ
Các nhóm cùng nhau trao đổi, suy nghĩ tìm hiểu để trả lời nội dung.
* Sản phẩm: 
a. Hành vi vi phạm pháp luật:
- Ông A: phân phối, mua bán trái phép chất ma túy; lôi kéo, dụ dỗ người khác sử dụng trái phép chất ma túy.
- Bạn C: sử dụng và vận chuyển trái phép chất ma túy.
b. Ông A vi phạm cả hai tội mua bán trái phép chất ma túy và tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy, nên ông có thể bị phạt tù từ 3 đến 12 năm.
c. Các hành vi bị nghiêm cấm:
- Nghiên cứu, giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, tồn trữ, mua bán, phân phối, xử lí, trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh trái phép chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc thú y có chứa chất ma tuý, tiến chất.
- Giao nhận, quản lí, kiểm soát, lưu giữ, cấp phát, bảo quản chất ma tuý, tiền chất trái quy định của pháp luật; cho phép người sử dụng chất ma tuý, thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần tới quy định của pháp luật.
- Sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý; chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma tuý.
* Báo cáo và thảo luận
+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình



Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu nội dung: Quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm.
a. Mục tiêu: 
HS nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	GV giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, đọc thông tin 1,2 và trường hợp 1 trong SGKT57 và trả lời câu hỏi:
a) Từ thông tin 3, em hãy liệt kê các hành vi vi phạm pháp luật của anh T và bà M ở trường hợp 2.
b) Em hãy chia sẻ những hiểu biết của mình về pháp luật phòng, chống tệ nạn mại dâm.








- GV mời đại diện các nhóm lên chia sẻ kết quả của nhóm mình. Các nhóm còn lại lắng nghe, bổ sung ý kiến nếu nhóm bạn liệt kê còn thiếu. GV cùng HS tổng hợp ý kiến : 
Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của mỗi nhóm, điều chỉnh, bổ sung các nội dung mà các nhóm trình bày còn thiếu, kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....
- Gv nhận xét, đánh giá, 
Pháp luật ban hành những quy định nghiêm khắc để xử lý nghiêm minh những hành vi mua dâm, bán dâm, chứa mại dâm, tổ chức hoạt động mại dâm, cưỡng bức bán dâm, môi giới mại dâm, bảo kê mại dâm, lợi dụng kinh doanh dịch vụ để hoạt động mại dâm
	* Thực hiện nhiệm vụ
- Các thành viên trong nhóm cùng nhau trao đổi, suy nghĩ tìm hiểu để trả lời nội dung của nhóm mình.
* Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh 
a) Các hành vi vi phạm của anh T và bà M:
Tổ chức hoạt động mại dâm
Môi giới mại dâm
b) Các hành vi bị nghiêm cấm:
Mua dâm
Bán dâm
Chứa mại dâm
Tổ chức hoạt động mại dâm
Cưỡng bức bán dâm
Môi giới mại dâm
Bảo kê mại dâm
Lợi dụng kinh doanh dịch vụ để hoạt động mại dâm
* Báo cáo và thảo luận
+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình

1. Quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội
Quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm:
 Các hành vi bị nghiêm cấm:
Mua dâm
Bán dâm
Chứa mại dâm
Tổ chức hoạt động mại dâm
Cưỡng bức bán dâm
Môi giới mại dâm
Bảo kê mại dâm
Lợi dụng kinh doanh dịch vụ để hoạt động mại dâm.


Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu nội dung: Quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội liên quan đến trẻ em.
a. Mục tiêu: 
HS nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội liên quan đến trẻ em.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của HS

	GV giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, đọc thông tin 1,2 và trường hợp 1 trong SGKT58 và trả lời câu hỏi:
a) Từ thông tin 4, em chỉ ra các hành vi vi pháp luật của anh B ở trường hợp 3.
b) Em hãy chia sẻ những hiểu biết của mình về pháp luật phòng, chống tệ nạn xã hội ở trường hợp 3.










- GV mời đại diện các nhóm lên chia sẻ kết quả của nhóm mình. Các nhóm còn lại lắng nghe, bổ sung ý kiến nếu nhóm bạn liệt kê còn thiếu. GV cùng HS tổng hợp ý kiến: 
Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của mỗi nhóm, điều chỉnh, bổ sung các nội dung mà các nhóm trình bày còn thiếu, kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....
- Gv nhận xét, đánh giá, 
Pháp luật ban hành những quy định nghiêm khắc để xử lý nghiêm minh những hành vi Cung cấp dịch vụ Internet và các dịch vụ khác; sản xuất, sao chép, lưu hành, vận hành, phát tán, sở hữu, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh xuất bản sản phẩm, đồ chơi, trò chơi và những sản phẩm khác phục vụ đối tượng trẻ em nhưng có nội dung ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em.
	* Thực hiện nhiệm vụ
- Các thành viên trong nhóm cùng nhau trao đổi, suy nghĩ tìm hiểu để trả lời nội dung của nhóm mình.
* Sản phẩm: 
a) Hành vi vi phạm của anh B: cung cấp trò chơi có nội dung không lành mạnh, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em.
b) Các hành vi bị nghiêm cấm:
Bán cho trẻ em hoặc cho trẻ em sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất gây nghiện, chất kích thích khác, thực phẩm không bảo đảm an toàn, có hại cho trẻ em.
Cung cấp dịch vụ Internet và các dịch vụ khác; sản xuất, sao chép, lưu hành, vận hành, phát tán, sở hữu, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh xuất bản sản phẩm, đồ chơi, trò chơi và những sản phẩm khác phục vụ đối tượng trẻ em nhưng có nội dung ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em.
* Báo cáo và thảo luận
+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình

1. Quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội
Quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội đối với trẻ em.
Các hành vi bị nghiêm cấm:
Bán cho trẻ em hoặc cho trẻ em sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất gây nghiện, chất kích thích khác, thực phẩm không bảo đảm an toàn, có hại cho trẻ em.
Cung cấp dịch vụ Internet và các dịch vụ khác; sản xuất, sao chép, lưu hành, vận hành, phát tán, sở hữu, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh xuất bản sản phẩm, đồ chơi, trò chơi và những sản phẩm khác phục vụ đối tượng trẻ em nhưng có nội dung ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em.


Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu nội dung: Công dân thực hiện pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội.
a. Mục tiêu: 
HS nêu được trách nhiệm của bản thân trong việc phòng, chống tệ nạn xã hội.
b.  Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	GV giao nhiệm vụ học tập:
Các nhóm học tập tiếp tục làm việc theo nhóm, cùng đọc thông tin sách giáo khoa T58,59 đưa ra và trả lời câu hỏi
Tình huống: 
Em hãy phân tích thái độ và hành vi của M trong tình huống trên.
Câu chuyện: 
- P đã làm gì để thay đổi cuộc dời của mình?
- Từ bài học của P, theo em chúng ta cần làm gì để tránh mắc phải tệ nạn xã hội và đấu tranh chống lại các tệ nạn xã hội?













Báo cáo và thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm lên chia sẻ kết quả của nhóm mình. Các nhóm còn lại lắng nghe, bổ sung ý kiến nếu nhóm bạn liệt kê còn thiếu. GV cùng HS tổng hợp ý kiến: 

- Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận chung cho cả lớp: Em hãy kể những việc em đã làm để phòng chống tệ nạn xã hội..
Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của mỗi nhóm, điều chỉnh, bổ sung các nội dung mà các nhóm trình bày còn thiếu, kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp...
Trang bị cho bản thân các kiến thức về tệ nạn xã hội, về kĩ năng sống; nói không với tệ nạn xã hội; chủ động từ chối khi bị rủ rê tham gia tệ nạn xã hội; báo cáo kịp thời cho nhà trường hoặc lực lượng công an khi phát hiện các hoạt động tệ nạn xã hội, đường dây hoạt động ma tuý, mại dâm, cờ bạc,... rèn luyện cho mình một lối sống giản dị, lành mạnh, tuân thủ các quy định cùa pháp luật và tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn trong nhà trường và địa phương để hướng tới xây dựng một đất nước văn minh,...
	* Thực hiện nhiệm vụ 
- Các thành viên trong nhóm cùng nhau trao đổi, suy nghĩ tìm hiểu để trả lời nội dung của nhóm mình.
* Sản phẩm: Tình huống: 
- M là một bạn học sinh có hiểu biết về pháp luật, có thái độ nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật.
- Biết từ chối trước những lời rủ rê, thậm chí còn khuyên can bạn không vi phạm pháp luật.
Câu chuyện:
- Trước hết, P đã quyết tâm cai nghiện cho dù đó là một việc vô cùng khó khăn, thử thách, đòi hỏi tính kiên nhẫn và sức chịu đựng cao. Nhờ có ý chí và sự giúp đỡ, P đã cai nghiện thành công và tập trung vào con đường học tập để làm lại cuộc đời.
- Biện pháp để tránh mắc phải tệ nạn xã hội và đấu tranh chống lại các tệ nạn xã hội:
- Thực hiện lối sống lành mạnh, an toàn và tuân thủ pháp luật.
- Tự giác tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội do trường, lớp và địa phương tổ chức.
- Đấu tranh, phê phán các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với lứa tuổi.
* Báo cáo và thảo luận
+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình. 
2. Công dân thực hiện pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội.
- Thực hiện lối sống lành mạnh, an toàn và tuân thủ pháp luật.
- Tự giác tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội do trường, lớp và địa phương tổ chức.
- Đấu tranh, phê phán các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với lứa tuổi.



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP.
a. Mục tiêu: 
HS củng cố kiến thức đã học và thực hành xử lí tình huống cụ thể về phòng, chống tệ nạn xã hội.
b. Tổ chức thực hiện:
	Giao nhiệm vụ học tập:
Giáo viên cho học sinh cho HS làm việc theo nhóm, mỗi nhóm đi sâu tìm hiểu một nội dung cụ thể và đưa ra quan điểm của bản thân dựa trên các quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội.
Câu 1. Hành vi nào sau đây vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội? Vì sao?
A. Ông H nhận lời vận chuyển ma tuý đến tỉnh khác cho ông B. 
B. Bà K tổ chức dịch vụ bói toán tại nhà.
C. Anh M tổ chức hành vi tổ chức đánh bạc.
D. Cô X dụ dỗ H và P đi bán dâm.
E. Bạn N tuyên truyền cho mọi người xung quanh về hậu quả của ma túy.
G. Chị T đã tổ chức cho mọi người đánh bạc tại nhà.
Câu 2. Em sẽ ứng xử như thế nào trong các trường hợp sau?
a. bạn mời hút heroin.
b. Bạn rủ chơi bài ăn tiền.
c. Người lạ rủ đi chơi.
d. Người khác nhờ mang hộ đồ mà không rõ là gì.
Câu 3,4,5. Xử lý tình huống SGK T60
Học sinh làm việc cá nhân cùng nhau suy nghĩ và đưa ra quan điểm cho từng trường hợp
Nhóm 1,2: Tình huống bài tập số 3
Nhóm 3,4: Tình huống bài tập số 4
Nhóm 5,6: Tình huống bài tập số 5



















Câu 6.  Em hãy chia sẻ các cách sống lành mạnh để phòng, tránh tệ nạn xã hội.

Học sinh làm việc cá nhân cùng nhau suy nghĩ chia sẻ các cách sống lành mạnh để phòng, tránh tệ nạn xã hội.

Kết luận, nhận định
- Giáo viên mời một số học sinh đưa ra quan điểm cho từng trường hợp
- Mỗi trường hợp có thể gọi từ 1-2  hs để có sự so sánh
- Gv nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện của các học sinh, hướng học sinh học tập các quan điểm phù hợp để định hướng cho bản thân

	* Thực hiện nhiệm vụ.
- Học sinh suy nghĩ và hoàn thành nhiệm vụ của mỗi nhóm, chuẩn bị báo cáo kết quả trước lớp
* Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
Câu 1. Hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội: 
A. Ông H Vi phạm Luật phòng, chống ma túy.
B. Bà K => Vi phạm Pháp lệnh phòng, chống tệ nạn xã hội mê tín dị đoan
D. Cô X. => Vi phạm Pháp luật lệnh phòng, chống mại dâm.
G. Chị T => Hành vi tệ nạn cờ bạc.


Câu 2: Trong các trường hợp trên, em sẽ ngay lập tức từ chối vì:
- Hút heroin và chơi bài ăn tiền là các hành vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
- Việc đi chơi với người lạ sẽ có nguy cơ cao bị rơi vào ổ mua bán mại dâm.
- Vận chuyên đồ lạ hộ người khác có nguy cơ trở thành người vận chuyện ma túy.
Câu 3: Nhóm 1,2: Tình huống bài tập số 3
- Từ việc K cai nghiện thành công đã cho thấy K đã cố gắng, nỗ lực thế nào để có thể vượt qua được hậu quả của tệ nạn xã hội.
- Việc K khuyên ngăn các bạn cho thấy K là người có trách nhiệm, vì bản thân đã trải qua rồi nên K biết rõ hậu quả.
- Giờ đây K góp phần vào việc phòng, chống tệ nạn xã hội bằng cách ngăn cản hành vi có ý định vi phạm pháp luật.
Câu 4: Nhóm 3,4: Tình huống bài tập số 4
- Hành vi của anh Y là vi phạm pháp luật bởi vì đã vi phạm Luật trẻ em về việc dụ dỗ, lôi kéo trẻ em sử dụng các sản phẩm không lành mạnh, có hại cho sự phát triển của trẻ, cụ thể là thuốc lá điện tử.
Câu 5: Nhóm 5,6: Tình huống bài tập số 5
a) Em không đồng tình với suy nghĩ của C vì phòng, chống tệ nạn xã hội là trách nhiệm của tất cả mọi người bao gồm cả người lớn và trẻ nhỏ.
b) Em sẽ giải thích cho C biết rằng học sinh là lứa tuổi dễ sa ngã vào các tệ nạn xã hội nhất bởi vì thường do thiếu hiểu biết, tâm sinh lí chưa ổn định.
=> Học sinh rất cần tham gia các buổi ngoại khóa để hiểu rõ hơn về các tệ nạn xã hội và cách phòng tránh, để không dính phải tệ nạn xã hội và góp phần ngăn cản những hành vi có ý định vi phạm pháp luật.
Câu 6: Các cách sống lành mạnh để phòng, tránh tệ nạn xã hội:
- Thường xuyên tập thể dục thể thao
- Nghe thời sự, đọc tin tức báo đài để biết thêm nhiều thông tin mới về các tệ nạn xã hội
- Tích cực tham gia các buổi ngoại khóa, tuyên truyền về tác hại của tệ nạn xã hội
- Từ chối và ngăn cản bạn bè tham gia vào những hành vi vi phạm pháp luật.
* Báo cáo và thảo luận
- Đại diện các nhóm báo cáo kết qủa
- Các nhóm khác bổ sung hoàn thiện.


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG.
a. Mục tiêu: 
HS vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống, từ đó hình thành kỹ năng phòng chống các tệ nạn xã hội
b. Tổ chức thực hiện: 
	Giao nhiệm vụ học tập:
- Học sinh làm việc theo nhóm tại nhà, suy nghĩ và hoàn thành bản vẽ tranh cổ động về phòng, chống tệ nạn xã hội
Câu 1. Em hãy vẽ tranh cổ động về phòng, chống tệ nạn xã hội và chia sẻ nội dung, ý nghĩa của bức tranh đó với thầy cô và bạn bè.
Câu 2. Em hãy cùng bạn xây dựng một kịch bản với nội dung thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội và đóng vai theo kịch bản đó.
Kết luận và nhận định.
Giáo viên bố trí thời gian và hình thức để học sinh chuẩn bị và biểu diễn
	* Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh làm việc theo nhóm tại nhà, vẽ tranh cổ động về phòng, chống tệ nạn xã hội
* Sản phẩm: 
- Các học sinh nộp sản phẩm theo nhóm ở nhà.
- Tuyên truyền cổ động quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội.
* Báo cáo và thảo luận
- Các học sinh nộp sản phẩm của mình theo yêu cầu của giáo viên



* HDVN
- Bài đã học: + Học thuộc nội dung bài học.
                       + Hàn thiện bài tập của các nhóm.
- Bài sắp học: + Đọc và chuẩn bị bài: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.
                                        *********************************
Ngày soạn: 19/4/2023
Ngày dạy: 21/4/2023+15/5/2023+19/5/2023
Tiết 31+32+33
Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
(Thời gian thực hiện 3 tiết)
                                               (Đảo tiết để kiểm tra)
I. MỤC TIÊU: 
a) Về kiến thức
Nêu được khái niệm và vai trò của gia đình; quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình.
Nhận xét được việc thực hiện quyền và nghĩa vụ trong gia đình của bản thân và của người khác.
b) Về phẩm chất
Trách nhiệm: Thực hiện được nghĩa vụ của bản thân đối với ông bà, cha mẹ và anh chị em trong gia đình bằng những việc làm cụ thể.
Nhân ái: Yêu thương, kính trọng ông bà cha mẹ và các thành viên trong gia đình.
c) Về năng lực.
- Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học đê’ có những kiến thức cơ bản về quyền và nghĩa vụ của công dân trong GĐ.
+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân trong GĐ.
- Năng lực đặc thù:
Năng lực điều chỉnh hành vi: thể hiện ở việc học sinh biết thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ trong gia đình của bản thân và của người khác
Phát triển bản thân: Thể hiện thông qua việc không ngừng tu dưỡng và rèn luyện để trở thành một thành viên tích cực trong gia đình
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Thiết bị dạy học: Máy chiếu power point, màn hình, máy tính, giấy A0, tranh ảnh
2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập Giáo dục công dân 7 (bộ Cánh diều vàng tư liệu báo chí, thông tin, clip).
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
	Tiết
	Mở đầu
	Khám phá
	Luyện tập
	Vận dụng 2

	1
	
	1
	1
	1

	2
	
	2
	2
	2

	3
	
	3
	3,4
	


  
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG (Mở đầu)
a. Mục tiêu: 
Khơi gợi, dần dắt, tạo hứng thú cho HS vào bài học và giúp HS có hiểu biết ban đầu gia đình, trách nhiệm của các thành viên.
b. Tổ chức thực hiện:
	Giao nhiệm vụ học tập:
GV bật bài hát "Nhà là nơi của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong để cả lớp cùng nghe hoặc đề nghị một vài HS hát. 
“...Nhà là nơi bố đồng tình cùng con lao vào bếp Mẹ vừa nêm đã tươi cười đồ ăn ngon được phết
Bố đi làm đã về nhớ lắm con ôm cái nghe Nhà là nơi ẩm ăn lắm tình thương mến thương 
Lớn con phải đỡ đần những tháng năm mẹ ân cần 
Nhà là nơi chúng ta sớt chia nhau suốt đời...”
Ca từ của bài hát gợi cho mỗi chúng ta những cảm xúc nhất định về một mái ấm gia đình. Em và các bạn hãy tìm những ca tử trong bài hát gắn với quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.
Giáo viên đặt câu hỏi mở rộng: Em hãy kể tên các mối quan hệ cơ bản trong gia đình mình
GV kết luận, nhận định
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề và giới thiệu chủ đề bài học 
Mỗi chúng ta, ai cũng có một gia đình. Đó là nơi ta được sinh ra, được nuôi dưỡng, che chở. Để gia đình luôn là tổ ấm, là chỗ dựa vững chắc của mỗi ngưòi, mỗi thành viên cần thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình trong gia đình.
	* Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh lặng nghe bài hát, suy nghĩ và tìm ra câu trả lời, có thể trao đổi với các bạn xung quanh.


* Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
Những ca tử trong bài hát gắn với quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình:
- Bố đồng tình cùng con lao vào bếp;
- Mẹ vừa nêm đã tươi cười;
- Nhà là nơi ẩm ăn lắm tình thương;
- Lớn con phải đỡ đần những tháng năm mẹ ân cần;


* Báo cáo kết quả.
- Hs trả lời cá nhân.


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (KHÁM PHÁ)
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu nội dung: Gia đình và vai trò của gia đình.
a. Mục tiêu: - HS nêu được khái niệm gia đình.
			- HS nêu đuợc vai trò của gia đinh.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	Giao nhiệm vụ học tập:
Học sinh làm việc theo nhóm, quan sát các bức tranh và trả lời câu hỏi
a) Em hãy liên kết các hình ảnh trên thành một câu chuyện về mối quan hệ trong gia đình và vai trò của gia đình đối với mỗi thành viên.
b) Theo em, gia đình là gì? Gia đình có vai trò như thế nào đối với mỗi người?

- Giáo viên gọi một số nhóm làm nhiệm vụ báo cáo kết quả tìm hiểu
- Giáo viên tổ chức thảo luận chung: Hãy kể tên các mối quan hệ cơ bản trong gia đình
GV kết luận, nhận định.
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để giúp học hiểu được khái niệm tệ nạn xã hội, một số tệ nạn xã hội thường gặp
Gv nhấn mạnh: 
Những yếu tố tạo nên một gia đình: huyết thống, chăm sóc, nuôi dưỡng, tình yêu thương. Gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình.


Giao nhiệm vụ học tập:
Học sinh tiếp tục làm việc theo nhóm, cùng đọc thông tin trong sách giáo khoa để trả lời câu hỏi
a) Theo em, Bác Hồ muốn nhấn mạnh điều gì trong thông tin trên?
b) Em hãy cho biết gia đình có vai trò như thế nào đối với xã hội?

- GV mời đại diện các nhóm lên chia sẻ kết quả của nhóm mình. 
- Các nhóm còn lại lắng nghe, bổ sung ý kiến nếu nhóm bạn liệt kê còn thiếu. 
GV cùng HS tổng hợp ý kiến. 
Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của mỗi nhóm, điều chỉnh, bổ sung các nội dung mà các nhóm trình bày còn thiếu, kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....
Vai trò của gia đình thể hiện qua các chức năng cơ bản của gia đình là: duy trì nòi giống, tổ chức kinh tế, tổ chức đời sống gia đình, nuôi dưỡng, giáo dục con.
	* Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh làm việc theo nhóm hoàn thành câu trả lời của nhóm. 
* Sản phẩm: Học sinh chỉ ra được 
- Gia đình là nơi mỗi đứa trẻ được sinh ra và lớn lên, là nơi nuôi dưỡng mỗi con người. Gia đình cùng ta trải qua những đắng cay ngọt bùi, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Mỗi người rồi sẽ đi xa, nhưng gia đình thì luôn còn đó chờ ta trở về.
* Báo cáo và thảo luận
- HS trình bày kết quả thảo luận.
- HS trả lời cá nhân.

1. Gia đình và vai trò của gia đình.
a. Khái niệm gia đình
- Gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình.
- Đối với mỗi người, gia đình chính là mái ấm yêu thương, là nơi hình thành và nuôi dưỡng nhân cách, là chỗ dựa vững chắc cho mọi thành viên.

* Thực hiện nhiệm vụ 
- Các nhóm cùng nhau trao đổi, trả lời nội dung của nhóm mình.
* Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh 
a) Bác Hồ muốn nhấn mạnh về tầm quan trọng của sự hạnh phúc, tốt đẹp, ấm êm của một gia đình. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt.
b) Đối với xã hội, gia đình có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương, dân tộc. Mỗi một gia đình tốt là một tế bào lành mạnh cho xã hội.
* Báo cáo kết quả thảo luận.
- Đại diện các nhóm lên chia sẻ kết quả của nhóm mình. 
- Các nhóm còn lại lắng nghe, bổ sung ý kiến nếu nhóm bạn liệt kê còn thiếu.
b. Vai trò gia đình
Đối với xã hội, gia đình có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương, dân tộc. Mỗi một gia đình tốt là một tế bào lành mạnh cho xã hội.


Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu nội dung: Quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình.
a. Mục tiêu: - HS nêu đuợc các quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng, cha mẹ và con.
- HS nêu đuợc các quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ giữa ông bà và cháu.
HS nêu đuợc các quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ giữa anh chị em trong gia đình.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	Giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm đọc thông tin, trường hợp trong sách giáo khoa T63,64 và trả lời câu hỏi:
a) Em hãy dựa vào những nội dung trong thông tin để nhận xét về suy nghĩ và hành động của các thành viên trong gia đình H.
b) Theo em, pháp luật nước ta quy định như thế nào về quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con?

- GV mời đại diện các nhóm lên chia sẻ kết quả của nhóm mình. 
GV cùng HS tổng hợp ý kiến : 
+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình
Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của mỗi nhóm, điều chỉnh, bổ sung các nội dung mà các nhóm trình bày còn thiếu, kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....
- Gv nhận xét, đánh giá, 
Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình; vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thuỷ, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình;...



Giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm đọc câu chuyện Bà và cháu để trả lời câu hỏi:
a) Em hãy cho biết câu chuyện trên đã nói đến những mối quan hệ nào trong gia đình của Ninh? Em có nhận xét gì về suy nghĩ, việc làm của bà cháu Ninh?
b) Theo em, pháp luật nước ta quy định như thể nào về quyền và nghĩa vụ giữa ông bà và cháu?
- GV mời đại diện các nhóm lên chia sẻ kết quả của nhóm mình.
GV cùng HS tổng hợp ý kiến: 
Kết luận, nhận định
- Gv nhận xét, đánh giá, 
Ông bà nội, ông bà ngoại có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu, sống mẫu mực và nêu gương tốt cho con cháu.
Cháu có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà nội, ông bà ngoại.





Giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm đọc các câu ca dao và tục ngữ sách giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi:
a) Em hãy cho biết các câu ca dao, tục ngữ trên có ý nghĩa như thế nào đối với anh chị em trong gia đình.
b) Theo em, quyền và nghĩa vụ của anh chị em trong gia đình được thể hiện như thế nào trong các câu ca dao, tục ngữ trên?
- GV mời đại diện các nhóm lên chia sẻ kết quả của nhóm mình. 
GV cùng HS tổng hợp ý kiến: 
Kết luận, nhận định
- Gv nhận xét, đánh giá, 
Anh, chị, em có quyền, nghĩa vụ thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau.
Có quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có điều kiện trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con.
	* Thực hiện nhiệm vụ
- HS làm việc theo nhóm.
- Thống nhất nội dung trả lời chung của nhóm và cử thành viên báo cáo khi giáo viên yêu cầu.
* Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh 
a. H là một người con rất ngoan và hiếu thảo, thương mẹ và làm tròn bổn phận của một đứa con.
- Trong khi bố H thương con nhưng lại chưa làm tròn bổn phận của bản thân trong gia đình, chưa làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha.
* Báo cáo kết quả thảo luận.
- Đại diện nhóm trình bày
- Các nhóm còn lại lắng nghe, bổ sung ý kiến nếu nhóm bạn liệt kê còn thiếu. 
2. Quy định cơ bản của pháp luật về quyền, nghĩa vụ giữa các thành viên trong gia đình
a. Quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng, cha mẹ và con.
- Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình.
- Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ nuôi dạy con thành những công dân tốt, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con, tôn trọng con; không được phân biệt dối xử giữa các con; không được ngược đãi, xúc phạm, ép buộc con làm điều trái đạo đức, trái pháp luật.
- Con có quyền được cha mẹ thương yêu, tôn trọng; có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ.

* Thực hiện nhiệm vụ
- Các thành viên trong nhóm cùng nhau trao đổi, suy nghĩ tìm hiểu để trả lời nội dung của nhóm mình.
* Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh 
a. Câu chuyện trên đã nói về mối quan hệ giữa bà và Ninh, giữa bố mẹ và Ninh.
- Bà của Ninh là một người vô cùng yêu thương cháu vô bờ bến, lo lắng chăm sóc cho cháu từng bữa ăn giấc ngủ.
- Ninh là một đứa trẻ ngoan ngoẵn, nghe lời bố mẹ và bà, vô cùng hiếu thảo và yêu thương bà của mình.
* Báo cáo và thảo luận
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình.
- Các nhóm còn lại lắng nghe, bổ sung ý kiến nếu nhóm bạn liệt kê còn thiếu. 
b. Quyền và nghĩa vụ giữa ông bà và cháu mà pháp luật quy định:
- Ông bà có quyền và nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu, sống mẫu mực và nêu gương tốt cho con cháu.
 Cháu có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà.

* Thực hiện nhiệm vụ
- Các nhóm cùng nhau trao đổi, suy nghĩ tìm hiểu để trả lời nội dung của nhóm mình.
* Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh 
a. Các câu ca dao tục ngữ đã thể hiện tình yêu thương, che chở, đùm bọc lẫn nhau của anh chị em và tầm quan trọng của việc hòa thuận với nhau giữa anh chị em trong gia đình.
* Báo cáo kết quả thảo luận
Các nhóm còn lại lắng nghe, bổ sung ý kiến nếu nhóm bạn liệt kê còn thiếu.
c. Quyền, nghĩa vụ giữa anh chị em trong gia đình.
- Anh, chị, em có quyền và nghĩa vụ thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau; có quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có điều kiện trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con.



Nhiệm vụ 3: Thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.
a. Mục tiêu: HS nêu đuợc trách nhiệm của công dân đối với gia đình
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	Giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, các nhóm đọc thông tin 1 và 2 sách giáo khoa T66 đưa ra và trả lời câu hỏi
Trường hợp 1:
Theo em, trong các trường hợp trên, những ai đã thực hiện đúng, ai thực hiện chưa đúng quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình? Vì sao?
Trường hợp 2:
Theo em, nhân vật “Ta" trong bài đồng dao đã thực hiện bổn phận của mình trong gia đình như thế nào? Điều em học được qua bài đồng dao trên là gì?

       Là thành viên trong gia đình, em đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình như thế nào?
- GV mời đại diện các nhóm lên chia sẻ kết quả của nhóm mình. 
- GV cùng HS tổng hợp ý kiến: 
Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của mỗi nhóm, điều chỉnh, bổ sung các nội dung mà các nhóm trình bày còn thiếu, kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....
- Gv nhận xét, đánh giá về trách nhiệm của các thành viên trong gia đình.









	* Thực hiện nhiệm vụ
- Các thành viên trong nhóm cùng nhau trao đổi, để trả lời câu hỏi trong từng trường hợp
* Sản phẩm: Trường hợp 1:
A. Bạn M đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của một người con đối với cha mẹ, yêu thương quan tâm và biết đỡ đần cha mẹ.
B. Anh P chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của một người chồng với vợ, bởi vì trong một gia đình vợ và chồng có quyền bình đẳng nhau trong mọi việc, vì vậy anh P cần phải tôn trọng ý kiến của vợ.
C. Bố mẹ Y đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của bố mẹ đối với con, yêu thương quan tâm và tôn trọng con.
D. Bạn Q chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của một người con đối với cha mẹ và của một người anh đối với em. Vì Q không lo lắng cho em khi bố mẹ vắng nhà và không san sẻ, giúp đỡ bố mẹ trong việc trông em.
E. Ông bà K đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của ông bà đối với cháu vì yêu thương, chăm lo và quan tâm đến cháu. Nhưng K thì chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của một người cháu với ông bà vì khi được ông bà nhắc nhở K không nghe theo.
Trường hợp 2:
- Nhân vật "Ta" đã chủ động lo toan việc nấu cơm nấu nước cho cả gia đình, đảm bảo bữa cơm gia đình được đầy đủ và đúng giờ.
* Báo cáo kết quả thảo luận
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình
- Các nhóm còn lại lắng nghe, bổ sung ý kiến nếu nhóm bạn liệt kê còn thiếu. 
3. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.
Mỗi người phải tự giác, chủ động, bình đẳng thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong gia đình đồng thời tôn trọng quyền của người khác.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP.
a. Mục tiêu: HS củng cố kiến thức đã học, thực hành xử lí một số tình huống cụ thể về gia đình.
b. Tổ chức thực hiện:
	GV giao nhiệm vụ học tập:
Giáo viên cho học sinh cho HS làm việc cá nhân BT1,2, cặp đôi, đóng vai nhân vật trong tình huống BT3,4 và đưa ra phương án trả lời. Học sinh suy nghĩ và chủ động chia sẻ nội dung đặt ra sgk T67
Câu 1. Em hãy chia sẻ với các bạn về gia đình của mình (các thành viên, tình cảm, sự quan tâm, cảm thông…)
Câu 2. Em hãy nêu ý nghĩa của câu ca dao sau: Thuận vợ, thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn.
Bài tập 3,4: Xử lý tình huống

- Giáo viên mời một số học sinh đưa ra quan điểm 
- Gv nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện của các học sinh, hướng học sinh học tập các quan điểm phù hợp để định hướng cho bản thân
- Mỗi trường hợp có thể gọi từ 1-2  hs để có sự so sánh
Kết luận, nhận định
Giáo viên nhận xét việc trả lời của các học sinh và kết luận.

	* Thực hiện nhiệm vụ.
- Học sinh suy nghĩ và hoàn thiện câu trả lời theo quan điểm của cá nhân
* Sản phẩm: 
Câu 1: học sinh biết nhận xét, đánh giá về mối quan hệ trong gia đình mình
Câu 2:
"Thuận vợ, thuận chồng" ở đây có nghĩa là hai vợ chồng cùng chung ý kiến quan điểm, mục đích, thống nhất với nhau về các quyết định trong gia đình. "Thuận vợ, thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn" có ý nghĩa là chỉ cần vợ chồng đồng lòng, bên cạnh nhau động viên những lúc khó khăn nhất, sẻ chia cùng nhau, cùng nhau thực hiện, cùng nhau vượt qua, thì chẳng gì có thể chia rẽ hạnh phúc gia đình, làm việc gì cũng thành công.
Câu 3. Cách xử lí:
a) Bố mẹ của M quan tâm đến con không đúng cách, kì nghỉ hè là thời gian để nghỉ ngơi nhưng lại bắ M học và không tôn trọng quyết định của M.
b) Nếu em là M, em sẽ thuyết phục bố mẹ rằng ông bà đã nhiều tuổi, vì vậy bất cứ khi nào có thời gian thì hãy ở bên ông bà để cho ông bà được vui vẻ, đỡ nhớ con cháu. Hơn nữa, kì nghỉ hè là thời gian để nghỉ ngơi sau cả năm học mệt mỏi. Em hứa khi vào năm học sẽ tập trung và chăm chỉ học tập hơn nữa để đạt thành tích cao.
Câu 4. Cách xử lí:
a) Sự quan tâm, yêu thương G của ông bà là chưa đúng cách. Bởi vì một đứa trẻ nếu như chỉ tập trung vào học không quan tâm thứ gì khác, thì đến khi lớn lên kĩ năng xã hội của đứa trẻ đó sẽ rất kém, khó hòa nhập và khả năng tự lập kém.
b) Nếu em là G, em sẽ nói với ông bà rằng em rất yêu thương ông bà nên ông bà hãy để em giúp ông bà những việc nhỏ trong nhà, và mong ông bà sẽ dạy em những việc em chưa biết làm như nhặt rau, nấu ăn,... 
* Báo cáo kết quả thảo luận
- Hs trả lời cá nhân, cặp đôi.


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: - HS vận dụng những điều đã học vào thực tiễn cuộc sống.
- HS vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống, từ đó hình thành ý thức trách nhiệm đối với gia đình.
b. Tổ chức thực hiện: 
	GV giao nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc theo nhóm tại nhà, phân công công việc, thành viên chuẩn bị, nội dung và kế hoạch chi tiết để tổ chức buổi tọa đàm.
Bài tập 1: Em hãy cùng bạn lập kế hoạch tổ chức một buổi tọa đàm về chủ đề “Quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình” theo các gợi ý sau (Mục đích, nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức, thành phần tham gia,...).
Bài tập 2: Em hãy cùng bạn thiết kế tập san hoặc báo tường về chủ đề gia đình.
Kết luận và nhận định
- Giáo viên bố trí thời gian để học sinh có thể thảo luận theo kế hoạch đã xây dựng, góp ý, định hướng cho học sinh các nội dung cần thảo luận.
Em hãy nêu một tấm gương ở quanh em đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình? Em học tập được điều gì ở họ?
	* Thực hiện nhiệm vụ.
- HS cùng nhau lập kế hoạch tổ chức một buổi tọa đàm về chủ đề “Quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình” theo các gợi ý sau (Mục đích, nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức, thành phần tham gia,...).
* Sản phẩm: 
- BT 1: Biết nhận xét, đánh giá về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình
- BT 2: - Tập san hoặc báo tường về chủ đề gia đình.
* Báo cáo kết quả nhoma.
- Các học sinh tổ chức buổi thảo luận theo kế hoạch đã lập.
- Học sinh nộp sản phẩm theo yêu cầu của giáo viên.



* HDVN
- Bài đã học: + Học thuộc nội dung bài học.
                       + Hàn thiện bài tập của các nhóm.
- Bài sắp học: + Đọc và chuẩn bị bài: Ôn tập các bài đã học.
                                        *********************************
Ngày soạn: 5/5/2023
Ngày dạy: 7/5/2023
Tiết 34                                   ÔN TẬP HỌC KÌ II
                                              (Đảo tiết để kiểm tra)
I. MỤC TIÊU.
1. Về kiến thức:
- Nhằm củng cố lại những kiến thức HS đạt được trong các bài ở nửa đầu học học kỳ II lớp 7; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình.
- Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.
- Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống.Từ đó rút ra được bài học cho bản thân.
- Rèn luyện được kĩ năng khi xem xét, đánh giá được các hành vi và chuẩn mực đạo đức của bản thân, của người khác, 
- HS có thái độ học tập đúng và điều chỉnh qúa trình học tập của mình.
2. Năng lực:
- Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học để bổ sung kịp thời các kiến thức cơ bản phục vụ việc kiểm tra đánh giá. Biết lập kế hoạch tự học tự tìm kiếm kiến thức trong sách vở, thông qua sách báo và các nguồn tư liệu khác nhau để hoàn thành kế hoạch học tập và đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra
+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc chủ động xây dựng những kế hoạch ôn tập hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra.
- Năng lực đặc thù:
Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương, dòng họ, của các chuẩn mực đạo đức như quan tâm chia sẻ, rèn luyện kỹ năng tự giác và tích cực học tập của bản thân.
Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức bản thân lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm phát huy những giá trị về của quê hương, bồi đắp tình cảm đạo đức tốt đẹp trong mối quan hệ với người khác biết cảm thông, chia sẻ, biết quan tâm tới những người xung quang
3. Phẩm chất:
- Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra cuối kỳ để đạt kết quả cao
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.
- Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.
II. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
- Thiết bị: Giấy A0, A4, bút dạ, Ti vi.
- Học liệu: phiếu học tập, video liên quan đến học liệu
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG (Mở đầu)
a. Mục tiêu: - Tạo được hứng thú với bài học.
- Học sinh bước đầu nhớ lại những kiến thức cơ bản đã học trong nửa đầu học kỳ 2
b. Tổ chức thực hiện:
	GV giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua trò chơi “nhanh tay nhanh mắt”
Luật chơi:
Em hãy nhắc lại những kiến thức cơ bản từ bài 7,8,9,10,11,12
- Chia lớp thành 2 nhóm: Nhóm A và B. Trong vòng 5 phút các em lần lượt lên bảng những đơn vị kiến thức mà mình đã được học
- Đại diện nhóm lên trình bày những sản phẩm mà nhóm mình tìm được.
Kết luận và nhận định
- Gv nhận xét, đánh giá, về mặt nhận thức của học sinh đối với các đơn vị kiến thức đã học trong học kỳ II.
	* Thực hiện nhiệm vụ 
- HS tiến hành chia nhóm, phân công  nhiệm vụ các thành viên trong nhóm
- Các thành viên tham gia làm việc nhóm, suy nghĩ, trả lời.
* Sản phẩm.
- Bài 7: Ứng phó với tâm lý căng thẳng
- Bài 8: Bạo lực học đường
- Bài 9: Ứng phó với bạo lực học đường
- Bài 10: Tệ nạn xã hội
- Bài 11: Thực hiện, phòng chống tệ nạn xã hội.
- Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong GĐ
* Báo cáo kết quả.
- Học sinh cử đại diện nhóm lần lượt  trình bày các câu trả lời.


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (Khám phá)
Nhiệm vụ : Vẽ sơ đồ tư duy để củng cố lại các đơn vị kiến thức đã học
a. Mục tiêu: - HS củng cố lại được các đơn vị kiến thức đã học trong các bài 7,8,9,10,11,12
 b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	GV giao nhiệm vụ học tập:
 - GV giao nhiệm vụ cho học sinh chuẩn bị trước tại nhà theo các nhóm nội dung các bài:
Bài 7: Ứng phó với tâm lý căng thẳng
Bài 8: Bạo lực học đường
Bài 9: Ứng phó với bạo lực học đường
Bài 10: Tệ nạn xã hội
Bài 11: Thực hiện, phòng chống tệ nạn xã hội.
Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong GĐ
- Giáo viên yêu cầu từng nhóm trả lời kết quả làm việc của nhóm mình.
- Giáo viên đánh giá kết quả của từng nhóm.
- GV khuyến khích các cách trình bày sáng tạo và độc đáo.
Kết luận và nhận định
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....
	* Thực hiện nhiệm vụ 
- HS đọc thông tin, làm việc theo nhóm, các nhóm trình bày ra tờ giấy A0 để trình bày.
* Sản phẩm
- Sơ đồ tư duy theo nội dung của từng nhóm.
- Học sinh chỉ ra được những đơn vị kiến thức cơ bản của từng bài để củng cố các bài đã học.


* Báo cáo kết quả.
- Đại diện nhóm trình bày.




HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP- VẬN DỤNG.
Nhiệm vụ: Tìm hiểu nội dung: Luyện tập câu hỏi trắc nghiệm và tình huống
a. Mục tiêu: - HS biết vận dụng kiến thức vào làm bài tập cụ thể.
- Giải quyết các tình huống diễn ra trong thực tiễn.
b. Tổ chức thực hiện:
- GV cho học sinh làm việc cá nhân, các em suy nghĩ và trả lời câu hỏi trắc nghiệm.
- Học sinh trả lời được câu hỏi, biết vận dụng các kiến thức để có thể giải quyết các tình huống trong thực tiễn.
Giao nhiệm vụ học tập: Giáo viên yêu cầu học sinh làm một số bài tập dưới đây.
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Nội dung nào dưới đây không phải là biểu hiện của căng thẳng?
A. Thường xuyên đau đầu, đau cơ bắp, chóng mặt…
B. Cảm thấy chán nản, lo lắng, khó chịu, buồn bã…
C. Dễ nổi cáu, bực bội hoặc nóng tính.
D. Tinh thần phấn chấn, vui tươi.
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là biểu hiện của căng thẳng?
A. Thường xuyên đau đầu, đau cơ bắp, chóng mặt…
B. Cảm thấy chán nản, lo lắng, khó chịu, buồn bã…
C. Dễ nổi cáu, bực bội hoặc nóng tính.
D. Vui mừng phấn khởi vì đạt giải cao.
Câu 3: Nguyên nhân khách quan dẫn đến bạo lực học đường là do
A. Sự phát triển kinh tế xã hội.	B. Quá trình hội nhập quốc tế.
C. Mong muốn khẳng định cái tôi.	D. Tác động từ các trò chơi bạo lực.
Câu 4: Một trong những biểu hiện của bạo lực học đường là người bị bạo lực có thể bị
A. Nhận xét.	B. Chia sẻ.	C. Ca ngợi.	D. Đánh đập.
[bookmark: _Hlk117752251]Câu 5: Khi đối diện với các hành vi bạo lực học đường, học sinh không thực hiện hành vi nào dưới đây
A. Nhanh chóng rời khỏi vị trí.               B.  Tìm cách thoát khỏi tình huống nguy hiểm.
C.  Kịp thời nhờ sự giúp đỡ của người khác.          D.  Gọi bạn bè đến đánh lại.
Câu 6: Hành vi nào dưới đây biểu hiện cho tệ nạn xã hội?
A. Học sinh hút thuốc.	B. Đi chới công viên với bố mẹ.
C. Học hành chăm chỉ.	D. Nghe lời thầy cô.
Câu 7: Em tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Dùng thử ma túy một lần thì cũng không sao.
B. Hút thuốc lá không có hại vì đó không phải là ma túy.
C. Thấy người buôn bán ma túy nên lờ đi, coi như không biết.
D. Tệ nạn xã hội là con đường dẫn đến tội ác.
Câu 8: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây không bị cấm?
A. Nghiện, hút chất ma túy.	B. Học sinh hút thuốc là điện tử.
C. Vận chuyển, tàng trữ chất cấm.	D. Tuyên truyền đẩy lùi tệ nạn ma túy.
Câu 9: Là học sinh em cần làm gì để chống tệ nạn xã hội?
A. Tuyên truyền mọi người xung quanh	B. Tự ý giải quyết sự việc.
C. Cổ vũ ủng hộ đánh bạc.	D. Bao che đối tượng nghiện hút
Câu 10: Hành động nào dưới đây thể hiện quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái là
A. Ép buộc con làm theo ý mình.	B. Ép con nghỉ học để đi làm kiếm tiền.
C. Không coi trọng ý kiến của con.	D. Nuôi dạy, bảo vệ và tôn trọng con.
Câu 11: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình được thể hiện rõ nhất trong văn bản pháp luật nào dưới đây?
A. Luật trẻ em.	B. Luật lao động.
C. Luật tố tụng hình sự.	D. Luật Hôn nhân và gia đình.
Câu 12: Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 nghiêm cấm hành vi nào dưới đây giữa con cái với cha mẹ?
A. Yêu quý, kính trọng, biết ơn cha mẹ.            B. Chăm sóc và phụng dưỡng cha mẹ.
C. Ngược đãi và xúc phạm cha mẹ.             D. Giúp đỡ cha mẹ những công việc gia đình.
Câu 13: Nội dung nào dưới đây là biểu hiện của căng thẳng?
A. Mất tập trung, hay quên.	B. Lời nói đi đôi với việc làm.
C. Luôn cảm thấy vui vẻ.	D. Thực hiện đúng lời hứa.
Câu 14: Một trong những biểu hiện của bạo lực học đường thể hiện ở hành vi nào dưới đây?
A. Đánh đập con cái thậm tệ.	B. Phê bình học sinh trên lớp.
C. Phân biệt đổi xử giữa các con.	D. Xúc phạm danh dự của bạn cùng lớp.
Câu 15: Để phòng tránh bạo lực học đường, chúng ta nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây
A. Giữ im lặng khi bị bạo lực học đường.	B. Kết bạn với những người bạn tốt.
C. Ở lại nơi có nguy cơ xảy ra bạo lực.	D. Tỏ thái độ tiêu cực với bạn bè.
Câu 16: Trên đường đi học về, em bắt gặp một bạn cùng lớp đang bị chặn lại và doạ đánh do không chịu chỉ đáp án cho bạn khác khi làm bài kiểm tra. Em sẽ làm gì trong trường hợp này?
A. Mặc kệ, bỏ đi ngay.
B. Quay video đăng mạng xã hội.
C. Đi báo cáo thầy, cô giáo và bác bảo vệ trường.
D. Chạy lại đánh nhau với những người kia để bảo vệ bạn.
Câu 17: Những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng về mọi mặt đối với đời sống xã hội được gọi là
A. Tệ nạn xã hội.	B. Vi phạm đạo đức.
C. Vi phạm quy chế.	D. Vi phạm pháp luật.
Câu 18: Tệ nạn xã hội là những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật mang tính phổ biến, gây hậu quả xấu về
A. Tính nhân văn.	B. Chuẩn mực đạo đức.
C. Mọi mặt đối với đời sống xã hội.	D. Niềm tin giữa người với người.
Câu 19: Nội dung nào dưới đây không phải là biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội?
A.  Bản thân nhận thức được tác hại của tệ nạn xã hội.
B.  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.
C.  Sống giản dị, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội.
D.  Chú trọng công việc làm ăn kinh tế hơn việc giáo dục con cái.
Câu 20: Nội dung nào sau đây không phải là biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội
A. Tìm hiểu về các tệ nạn xã hội.	B. Tuyên truyền tác hại của tệ nạn xã hội
C. Tham gia cổ vũ đánh bạc, đỏ đen.	D. Tham gia đấu tranh với tệ nạn xã hội.
Câu 21: Nội dung nào sau đây không phải là biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội:
A. Thường xuyên tổ chức các buổi tư vấn phóng chống tệ nạn xã hội.
B. Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.
C. Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.
D. Không quan tâm đến việc giáo dục con cái.
Câu 22: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình không đề cập đến các mối quan hệ nào dưới đây?
A. Cha mẹ với con cái	B. Ông bà và con cháu
C. Anh chị em với nhau.	D. Giáo viên với học sinh.
Câu 23: Câu tục ngữ nào dưới đây nói lên mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình?
A. Đi thưa về gửi.	B. Lá lành đùm lá rách.
C. Một giọt máu đào, hơn ao nước lã.	D. Lời chào cao hơn mâm cỗ.
Câu 24: Hành vô lễ với ông bà vi phạm quyền và nghĩa vụ giữa
A. Cha mẹ đối với con.	B. Ông bà và cháu.
C. Ông bà nội ngoại.	D. Anh, chị, em với nhau.
Câu 25: Nội dung nào dưới đây không phải là biểu hiện của căng thẳng?
A. Đau đầu.	B. Lo lắng.	C. Dễ nổi cáu.	D. Phấn chấn.
Câu 26: Hành vi nào sau đây là bạo lực học đường
A. Sử dụng mạng xã hội để xúc phạm danh dự bạn cùng lớp.
B. Mời bạn bè gia nhập mạng xã hội để cùng ôn luyện.
C. Uy hiếp bạn phải cho tiền mình để mua quà.
D. Gây sức ép để bạn cho mình nhìn bài kiểm tra.
Câu 27: Khi đối diện với các hành vi bạo lực học đường, học sinh không nên có hành động
A. Yêu cầu sự trợ giúp về mặt y tế hoặc tâm lí.           B. Kêu cứu để thu hút sự chú ý.
C. Rời khỏi vị trí nguy hiểm.                        D. Tự mình tìm cách giải quyết mâu thuẫn.
Câu 28: Hành vi nào dưới đây không phải là biểu hiện của bạo lực học đường?
A. Uy hiếp bạn cùng lớp để lấy tiền.	B. Xúc phạm bạn bè trên mạng xã hội.
C. Ghép ảnh bạn bè để hạ uy tín.	D. Góp ý khi bạn mắc sai lầm.
Câu 29: Hành vi nào dưới đây không phải nguyên nhân dẫn tệ nạn xã hội?
A. Nghe lời người xấu.	B. Tò mò và bị lôi cuốn
C. Học theo clip trên mạng.	D. Nghe lời thầy cô, bố mẹ.
Câu 30: Tệ nạn xã hội không gây ra hậu quả nào dưới đây?
A. Có nguy cơ mắc một số bệnh truyền nhiễm.
B. Gây thiệt hại về vật chất cho gia đình và xã hội.
C. Ảnh hưởng đến chất lượng nguồn lao động.
D. Làm tăng nhu cầu chi tiêu trong gia đình
Câu 31: Tình huống:
Biết tin Đ bị S bạn học cùng lớp bắt nạt nhiều lần, bạn thân của Đ là T vô cùng tức giận. T có ý định sẽ rủ thêm bạn chặn đường dạy cho S một bài học.
a. Em hãy nhận xét về hành vi của S, T trong tình huống trên?
b. Nếu biết sự việc đó, em sẽ nói gì với Đ và T?
Đáp án
a. Hành vi của Đ và T trong tình huống trên là sai vì đó là những biểu hiện của bạo lực học đường, vi phạm kỷ luật trường lớp, vi phạm pháp luật.
b. Nếu chứng kiến sự việc trên em sẽ khuyên Đ và T trước tiên phải thật bình tĩnh, không được chặn đường đánh S, vì như thế là vi phạm pháp luật. Thay vào đó, T phải động viên, khích lệ Đ nói chuyện bị S bắt nạt với bố mẹ hoặc thầy cô giáo để nhận được sự trợ giúp kịp thời. Đồng thời khuyên Đ dừng ngay lại những hành vi bắt nạt bạn. Nếu bạn không nghe sẽ báo cho thầy cô, cha mẹ biết để xử lý.
 Câu 32: Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:
 L là học sinh lớp 7A. Tuy nhiên, do một số hiểu lầm nên L bị một số bạn trong lớp đã ganh ghét, thường xuyên bịa đặt những thông tin sai sự thật. Nhóm bạn đó bịa đặt rằng: L hay “ngầm báo cáo” với cô giáo chủ nhiệm về các bạn trong lớp nghỉ học đi chơi; chê bai, mỉa mai ngoại hình và gia cảnh khó khăn của L,… Chỉ một thời gian sau, những lời nói xấu L bị đăng tải lên Facebook. Lúc này, có rất nhiều người đã hùa theo nói xấu L mà chẳng cần biết chuyện đúng hay sai sự thật. Trước chuyện này, L vô cùng buồn chán, nhưng đành cam chịu.
a) Em nhận xét thế nào về hành vi của những bạn trong lớp đối với L?
b) Em có thể tư vấn cho L như thế nào về cách ứng phó trong trường hợp này?
Đáp án
 a) hành vi nhục mạ, bịa đặt thông tin của các bạn trong lớp đối với L là hành vi bạo lực học đường, vi phạm pháp luật.
 b) Để ứng phó, L nên:
+ Bình tĩnh trao đổi ôn hòa với các bạn để tìm hiểu nguyên nhân vì sao các bạn lại bịa đặt, vu khống mình. Khéo léo hòa giải mâu thuẫn (nếu có) với các bạn bằng thái độ chân thành, lời nói nhẹ nhàng, ôn hòa (tránh những biểu hiện và lời nói mang tính tiêu cực, khiêu khích, thách thức…)
* HDVN
- Bài đã học: + Ôn kĩ nội dung bài học.
                       + Hoàn thiện bài tập.
- Bài sắp học: + Chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra học kì II. 
                                        *********************************
Ngày soạn: 5/5/2023
Ngày dạy: 12/5/2023
Tiết 35                                   KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

I. MỤC TIÊU.
1. Về kiến thức:
- Nhằm kiểm tra kiến thức HS đạt được trong các bài Ứng phó với tâm lí căng thẳng, Bạo lực học đường, Ứng phó với bạo lực học đường ở đầu học kỳ II lớp 7; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình.
- Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.
- Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống. Từ đó rút ra được bài học cho bản thân.
- Rèn luyện được kĩ năng khi xem xét, đánh giá được các hành vi và chuẩn mực đạo đức của bản thân, của người khác, 
- HS có thái độ học tập đúng và điều chỉnh qúa trình học tập của mình.
2. Về năng lực:
Năng lực tự học và tự chủ: Biết lập kế hoạch tự học tự tìm kiếm kiến thức trong sách vở, thông qua sách báo và các nguồn tư liệu khác nhau để hoàn thành kế hoạch học tập và đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra
Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những kỹ năng cơ bản để biết Ứng phó với tâm lí căng thẳng, Bạo lực học đường, Ứng phó với bạo lực học đường 
Năng lực phát triển bản thân: Biết Ứng phó với tâm lí căng thẳng, Bạo lực học đường, Ứng phó với bạo lực học đường 
3. Về phẩm chất:
Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra cuối kỳ để đạt kết quả cao
Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.
Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.
II. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU.
- Thiết bị: giấy, bút.
- Học liệu: Đề bài.
III. PHẠM VI KIẾN THỨC CẦN KIỂM TRA
Kiểm tra các đơn vị kiến thức đã học đầu học kỳ II gồm các bài và chủ đề sau:
Bài 7: Ứng phó với tâm lý căng thẳng
Bài 8: Bạo lực học đường
Bài 9: Ứng phó với bạo lực học đường
Bài 10: Tệ nạn xã hội
Bài 11: Thực hiện, phòng chống tệ nạn xã hội.
Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong GĐ
IV. HÌNH THỨC KIỂM TRA:
- Kiểm tra tập trung tại lớp
- Kiểm tra theo hình thức kết hợp trắc nghiệm 30%, tự luận 70%. (12 câu trắc nghiệm nhận biết, mỗi câu 0,25 điểm. Tự luận gồm 3 câu: cấp độ thông hiểu, nhận biết 2 câu, vận dụng 1 câu)
1. MA TRẬN ĐỀ
	                        Cấp độ

Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Bài 8: Bạo lực học đường
	3
	
	
	
	
	
	3

	Điểm
	0,75
	
	
	
	
	
	0,75

	Bài 10: Tệ nạn xã hội
	2
	
	
	1
	
	
	3

	Điểm
	0,5
	
	
	2
	
	
	2,5

	Bài 11: Thực hiện, phòng chống tệ nạn xã hội.
	3
	
	
	
	
	1
	4

	Điểm
	0,75
	
	
	
	
	3
	3,75

	Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong GĐ
	4
	
	
	1
	
	
	5

	Điểm
	1,0
	
	
	2
	
	
	3,0

	Tổng số câu
	12
	
	
	2
	
	1
	15

	Tổng số điểm
	3,0
	
	
	4,0
	
	3,0
	10

	Tỷ lệ %
	30%
	        40%
	        30%
	100%



2. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ
	
TT
	Nội dung kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận 
biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cao

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Bài 8: Bạo lực học đường
	Nhận biết:
Nêu được các biểu hiện của bạo lực học đường, nguyên nhân và tác hại của bạo lực học đường. 
Thông hiểu:
Hình thành được các kỹ năng cơ bản để ứng phó với bạo lực học đường một cách cụ thể.
	2
	 
	 
	
	 
	 

	2
	Bài 10: Tệ nạn xã hội
	Nhận biết:
Nêu được khái niệm và các loại tệ nạn xã hội phổ biến hiện nay. Chỉ ra được một số nguyên nhân và hậu quả của tệ nạn xã hội
Thông hiểu:
Hình thành được các kỹ năng cơ bản để phòng chống tệ nạn xã hội bằng những việc làm cụ thể
Xây dựng ý thức chấp hành pháp luật về phòng chống các tệ nạn xã hội phù hợp với lứa tuổi.
	2
	 
	 
	 1
	 
	

	3
	Bài 11: Thực hiện phòng chống tệ nạn xã hội
	Nhận biết:
Nêu được một số quy định của pháp luật liên quan đến phòng chống tệ nạn xã hội
Thông hiểu:
Hình thành được các kỹ năng cơ bản để phòng chống tệ nạn xã hội bằng những việc làm cụ thể
Xây dựng ý thức chấp hành pháp luật về phòng chống các tệ nạn xã hội phù hợp với lứa tuổi
Vận dụng:
Qua tình huống cụ thể, chỉ ra được các biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội bằng những việc làm cụ thể phù hợp.
Vận dụng cao:
Qua tình huống cụ thể, chỉ ra được các biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội bằng những việc làm cụ thể phù hợp.
	3
	
	
	
	






	








1

	4
	Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong GĐ
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm và vai trò của gia đình
- Nêu được các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình
Thông hiểu:
- Qua thông tin (hình ảnh, ca dao, tục ngữ, danh ngôn,…) chỉ ra được những việc làm cụ thể thể hiện sự tự giác, tích cực.
- Giải thích được vì sao tự giác, tích cực là nguồn gốc đem lại thành công cho mỗi con người
	4
	
	
	1
	
	

	
	
	Tổng
	12
	0
	0
	2
	0
	1



3. ĐỀ KIỂM TRA
I. TRẮC NGHIỆM (3đ)
Câu 1: Nguyên nhân chủ quan của bạo lực học đường là do?
A. Sự phát triển kinh tế xã hội.	B. Quá trình hội nhập quốc tế.
C. Mong muốn khẳng định cái tôi.	D. Sự phát triển của tâm lí lứa tuổi.
Câu 2: Những tệ nạn xã hội nào sau đây được coi là con đường ngắn nhất làm lây lan HIV/AIDS?
A. Cờ bạc.	B. Ma túy và mại dâm.
C. Rượu chè.	D. Thuốc lá.
Câu 3: Trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội của học sinh, hành vi nào dưới đây là hành vi vi phạm pháp luật?
A. Học sinh hút thuốc điện tử.	B. Tuyên truyền tác hại thuốc lá.
C. Vẽ tranh cổ động tác hại thuốc lá.	D. Thi tìm hiểu về tác hại của thuốc lá.
Câu 4: Em sẽ làm gì khi thấy bạn mình đang giúp một người vận chuyển chất ma túy?
A. Báo cáo cơ quan chức năng.	B. Lờ đi coi như không biết
C. Mặc kệ không quan tâm.	D. Nói với các bạn khác.
Câu 5: Hành vi nào dưới đây thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của con đối với cha mẹ?
A. Không giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà
B. Làm theo lời cha mẹ bất kể đúng hay sai
C. Chỉ chăm sóc khi cha mẹ già, yếu
D. Kính trọng, yêu thương cha mẹ.
Câu 6: Trong mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái, cha mẹ có quyền và nghĩa vụ
A. Phân biệt đối xử giữa các con.	B. Nuôi dạy con thành công dân tốt.
C. Ép buộc con làm điều trái pháp luật.	D. Ép buộc con làm điều trái đạo đức.
Câu 7: Trên đường đi học về, em bắt gặp một bạn cùng lớp đang bị chặn lại và doạ đánh do không chịu chỉ đáp án cho bạn khác khi làm bài kiểm tra. Em sẽ làm gì trong trường hợp này?
A. Mặc kệ, bỏ đi ngay.
B. Quay video đăng mạng xã hội.
C. Đi báo cáo thầy, cô giáo và bác bảo vệ trường.
D. Chạy lại đánh nhau với những người kia để bảo vệ bạn.
Câu 8: Trong các ý dưới đây, đâu là tệ nạn thường xuất hiện ở học sinh?
A. Cờ bạc.	B. Ma túy.
C. Mại dâm.	D. Bạo lực học đường.
Câu 9: Nội dung nào sau đây không phải là biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội.
A. Nhận thức được tác hại của các tệ nạn xã hội.
B. Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.
C. Sống giản dị, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội.
D. Chú trọng làm ăn kinh tế hơn việc giáo dục con cái.
Câu 10: Theo em, đâu là biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội?
A. Ít tuyên truyền, giáo dục người dân kiến thức về tệ nạn xã hội.
B. Đẩy mạnh tuyên truyền để phòng, chống tệ nạn xã hội.
C. Chỉ cảnh cáo nhẹ với những hành vi phạm tội.
D. Không vận động người dân tố cáo những người có hành vi vi phạm pháp luật.
Câu 11: Theo quy định của pháp luật Việt Nam, bố mẹ có quyền và nghĩa vụ
A. Bảo vệ mọi quyền và lợi ích của con.
B. Đáp ứng mọi nhu cầu của con về vật chất.
C. Thoả mãn mọi nhu cầu về tinh thần của con.
D. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con.
Câu 12: Hành vi nào dưới đây không chuẩn mực với đạo đức của gia đình Việt Nam?
A. Dạy dỗ, giáo dục con cái.	B. Phân biệt con trai con gái.
C. Khuyến khích con tự lập.	D. Phê phán khi con làm điều xấu.
II. PHẦN TỰ LUẬN (7 đ)
Câu 1 (2 điểm):  Tệ nạn xã hội là gì, hãy nêu những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tệ nạn xã hội. 
Câu 2 (2 điểm): Gia đình là gì? Gia đình có vai trò gì với xã hội?
Câu 3 (3 điểm): Em hãy xử lí tình huống dưới đây:
 “Giờ ra chơi, một nhóm bạn nam lớp 7D thường tụ tập chơi bài. Lúc đầu, các bạn chỉ chơi cho vui, ai thua thì bị phạt búng tai hoặc nhảy lò cò. Một lần, N đề nghị: “Chơi thế này chán lắm, hay là chúng mình chơi ăn tiền đi cho thích". M vội can ngăn: “Không được đâu, chơi ăn tiền là đánh bạc, là vi phạm pháp luật, không cẩn thận chúng mình sa vào tệ nạn xã hội đấy!”. N đáp: “Ôi dào, mình chơi có 1.000 đồng, 2.000 đồng, số tiền nhỏ sao mà vi phạm pháp luật được. Cậu cứ nói quá!”.
a. Tình huống trên đề cập đến tệ nạn xã hội nào? 
b. Em đồng ý với ý kiến của N hay M trong tình huống trên? Vì sao?
c. Nếu là bạn cùng lớp với N và M, em sẽ ứng xử như thế nào?

4. HƯỚNG DẪN CHẤM 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 3đ (Mỗi câu đúng được 0,25 đ)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	B
	A
	A
	D
	B
	C
	D
	D
	B
	D
	B



II. PHẦN TỰ LUẬN: 7đ
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1:
(2 điểm)
	- Tệ nạn xã hội là hiện tượng có tính tiêu cực, biểu hiện thông qua các hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức, pháp luật hiện hành, phá vỡ thuần phong mỹ tục, lối sống lành mạnh, tiến bộ trong xã hội, có thể gây những hậu quả nghiêm trọng cho các cá nhân, gia đình và xã hội.
- Tệ nạn xã hội bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân:
+ Thiếu hiểu biết; ham chơi, đua đòi,...
+ Bị dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc hoặc ép buộc.
+ Thiếu sự giáo dục phù hợp, quan tâm, chăm sóc, chia sẻ, yêu thương của gia đình.
+ Thiếu môi trường vui chơi, giải trí lành mạnh,..
	1đ





1đ



	Câu 2
(2 điểm)
	- Gia đình là tâp hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau theo quy định của pháp luật.
- Đối với xã hội, gia đình có vai trò qua trọng trong việc giữ ìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, dân tộc. Mỗi một gia đình tốt là một tế bào lành mạnh cho xã hội.
	1đ
           
1đ

	Câu 3:
(3 điểm)
	- Tình huống đề cập đến tệ nạn: cờ bạc trong học sinh.
- Em đồng ý với ý kiến của M vì bản chất chơi bài sẽ từ số tiền nhỏ, rồi sẽ đến lớn, vô cùng nguy hiểm.
- Nếu là bạn cùng lớp em sẽ can ngăn, nếu không được sẽ báo cho thầy cô.
	1đ
1đ

1đ



* HDVN: + Ôn kĩ nội dung bài học.
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phai sang trai va nguoc lai.

Thue hién tiéng cudi clmg cdc  —Khi ngung tiéng cudi.

déng tac van dong ctia co thé: ~ Thu gidn va hit thé su.

— V4 tay va cuoi. — Cam nhén co thé véi‘,!dléng gian

—Bit tay nhau va cuoi. xung quanh: niém vui, su thoai

—Tu cuoi khong phat ra tiéng. mai, hanhiiffuc,

 Lam déng tac nghe dién thoai —Biét on va hanh phiic v6i tat ca.
va cuol.

—Hat va cuoi.
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BAO LUC HOC DPUBNG Chuyén khong cia riéng ai
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